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MỞ ĐẦU 

 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

1.1. Nghiên cứu về hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non 

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỳ, Bùi Thùy Liên, Phạm Thị Hương Thảo, 

Bùi Thị Phương, Trần Thị Thanh Phương, Lê Nguyệt Hải Ninh trong cuốn 

“Sinh  học đại cương” [13] đã chỉ ra quả l  cơ quan sinh sản của thực vật có 

hoa do bầu nhụy bi n đổi thành sau quá trình thụ  inh, bên  rong  hường chứa 

hạt, có chức năng bảo vệ cho hạt Những quả chỉ do bầu nhụy bi n đổi thành 

gọi là quả thật, còn những quả mà trong quá trình phát triển, ngoài bầu nhụy 

ra còn có các thành phần khác của hoa  ham gia (như đ  hoa, lá bắc...) thì gọi 

là quả giả.  

Ngoài ra, tác giả Vũ Thị Diệu Thúy với cuốn tài liệu “Phương  há  cho 

 rẻ l m quen với môi  rường xung quanh”[21] cũng cho bi t quả duy trì vòng 

đời cho cây, quả đẹp và ngon, là thức ăn cho con người, động vật. Cần giúp 

trẻ bi t những biểu  ượng về quả: Tên gọi; đặc điểm của quả như m u sắc, 

hình dạng, k ch  hước, hương, vị,...; Bi t c u tạo của quả như cuống, vỏ, cùi, 

ruột, hạt... phù hợp với chức năng,  hù hợp với môi  rường sống. Bi t 1 số 

loại quả có tên gọi khác: hạt (lúa), bắp (ngô), củ (lạc),.... Phân biệt quả-nải-

chùm,... Bi t một số loại quả đặc  rưng  heo mùa, vùng miền,..; Bi t sự phong 

phú của các loại quả: quả kép (mít), quả giả (sung, vả, ngái,...), hạt ở trong, 

hạt ở ngoài; 1 hạt, nhiều hạt, không hạt,... Bi t quá trình hình thành và phát 

triển của quả: từ hoa - quả non - quả chín theo trình tự, có tính chu kỳ, không 

đảo ngược,... theo thời gian. Bi t chức năng của quả: tạo hạ  để mọc thành cây 

mới; bi t tác dụng của quả với động vậ , con người. So sánh các cặp/nhóm 

quả; phân nhóm quả theo màu sắc; hình dạng; vị; c u tạo; k ch  hước; tác 

dụng; cách ăn; nơi  rồng,... Trẻ có  hói quen ăn quả đảm bảo vệ sinh, bỏ vỏ 

hạ  đúng nơi quy định, sử dụng hạ  để trồng cây mới. 

 Tác giả Hoàng Thị Oanh và Nguyễn Thị Xuân với cuốn giáo trình 

“Phương  há  cho  rẻ mầm non khám  há khoa học về về môi  rường xung 

quanh” [15] cũng cho bi t về các đặc điểm của quả như  ên, m u sắc, hình 

dạng, c u tạo, mùi, vị, cách ăn, công dụng để giúp trẻ hình thành về biểu 

 ượng quả một cách rõ ràng, dễ hiểu. Giúp trẻ có thể nhận bi t thông qua quan 

sát khám phá trực ti p, cho trẻ nhận bi   qua các  ri giác để trẻ hình thành rõ 

về biểu  ượng quả. Cho trẻ quan sát quả, sờ để cảm nhận độ cứng hay mềm, 
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nhẵn hay sần sùi của các loại quả; cho trẻ ngửi mùi  hơm của quả,... Giúp trẻ 

bi   được sự hình thành và phát triển, bi   được các y u tố cần thi   để quả 

phát triển tốt. Những điều này giúp trẻ có cơ hội ti p xúc, gần gũi về quả để 

trẻ hình thành biểu  ượng quả tố  hơn  

Trong cuốn “Giáo trình L  luận v   hương  há  hướng dẫn  rẻ l m 

quen với MTXQ” [17], tác giả Hoàng Thị Phương cũng chỉ ra quả là mộ  đối 

 ượng quen thuộc và h p dẫn với trẻ. Trẻ  hường r   chú ý đ n màu sắc, hình 

dạng, k ch  hước, mùi vị về quả. Trẻ có biểu  ượng về sự phong phú, đa dạng 

của quả, có biểu  ượng về môi  rường sống của quả qua khám phá nhu cầu của 

trẻ về quả  Cũng giú   rẻ bi   được công dụng và cách sử dụng các loại quả. 

Giúp trẻ khám phá về biểu  ượng quả sâu hơn v  h p dẫn hơn  Điều đó cũng 

giúp trẻ hình thành về biểu  ượng quả r t hiệu quả, đồng thời cũng  há   riển 

về ngôn ngữ v   ư duy của trẻ. 

Hình thành biểu  ượng quả không chỉ giúp trẻ nhận bi t về các đặc 

điểm tự nhiên như m u sắc, hình dạng, hương vị… mà còn hỗ trợ phát triển  ư 

duy, ngôn ngữ, và khả năng liên  ưởng  Đây l  một phần quan trọng trong quá 

trình phát triển nhận thức toàn diện, giúp trẻ k t nối ki n thức học được với 

thực t  cuộc sống, đồng thời bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ 

môi  rường.  

Môi  rường giáo dục đóng vai  rò quan trọng trong việc hình thành biểu 

 ượng quả cho trẻ  Các  hương  há  như kể chuyện, đọc sách,  rò chơi liên 

quan đ n quả giúp trẻ không chỉ hiểu rõ đặc tính của quả mà còn ti p cận các 

bài học về giá trị sống như sự sẻ chia, kiên nhẫn và tầm quan trọng của lao 

động. Sự  ương  ác đa chiều giữa trẻ, giáo viên và tài liệu học tập góp phần 

củng cố và phát triển biểu  ượng này. 

Tóm lại, nghiên cứu về biểu  ượng quả cho trẻ mầm non mở ra hướng 

ti p cận mới trong việc sử dụng biểu  ượng gần gũi để giáo dục trẻ, k t hợp 

hài hòa giữa nhận thức khoa học, văn hóa, v  nghệ thuậ   Điều này không chỉ 

đóng gó  v o việc đổi mới giáo dục mầm non mà còn khẳng định tầm quan 

trọng của việc k t nối giáo dục với thực tiễn đời sống. 

1.2. Nghiên cứu về tác phẩm văn học cho trẻ mầm non 

a. Nghiên cứu về vai trò của tác phẩm văn học với giáo dục trẻ mầm non 

Tác giả Hà Nguyễn Kim Giang với cuốn giáo trình Phương  há   ổ 

chức hoạ  động l m quen với  ác  hẩm văn học [5] cho rằng cho trẻ làm quen 

với văn học góp phần mở rộng nhận thức phát triển trí tuệ, giáo dục đạo đức, 
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giáo dục thẩm mỹ, phát triển ngôn ngữ, hứng  hú đọc sách, kỹ năng đọc và kể 

tác phẩm cho trẻ.  

Tác giả Lã Thị Bắc Lý [11] với cuốn "Giáo  rình văn học trẻ em" đã hệ 

thống các thể loại, đặc điểm, và giá trị của tác phẩm văn học dành cho trẻ. Tác 

giả đặc biệt chú trọng đ n việc ứng dụng văn học trong việc phát triển khả 

năng ngôn ngữ, nhận thức và cảm xúc cho trẻ mầm non. Vai trò của các tác 

phẩm văn học được nh n mạnh trong việc giúp trẻ hình thành tình cảm đạo 

đức, hiểu bi t xã hội v  k ch  h ch  ư duy sáng  ạo thông qua các câu chuyện, 

nhân vậ  v  hình  ượng văn học.  

Tác giả Lã Thị Bắc Lý [12] với cuốn "Văn học thi u nhi với giáo dục 

trẻ em lứa tuổi mầm non” đã chi  i t vai trò của văn học thi u nhi trong việc 

giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Tác giả đã hệ thống hóa các 

 hương  há  sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạ  động giáo dục, nh n 

mạnh việc khai  hác ý nghĩa giáo dục từ các câu chuyện, b i  hơ, v  nhân vật 

phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ  Đồng thời, tác giả phân tích các giá trị 

văn hóa, đạo đức và thẩm mỹ  rong văn học thi u nhi giúp trẻ ti p cận những 

bài học quan trọng về cuộc sống một cách tự nhiên và h p dẫn. 

Cả hai cuốn tài liệu đều cho th y tác giả Lã Thị Bắc Lý đã có những 

nghiên cứu sâu sắc về vai trò của tác phẩm văn học với giáo dục trẻ mầm non. 

Tác giả không chỉ làm rõ giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ của văn học 

m  còn đề xu t các cách ti p cận thực tiễn để sử dụng tác phẩm văn học như 

một công cụ hiệu quả trong việc hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non. 

Tác giả Nguyễn Thị Nhung và Phạm Thị Việt với cuốn Phương  há  

cho  rẻ l m quen với  ác  hẩm văn học [14] nh n mạnh rằng văn học có vai 

 rò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ: Tác phẩm văn 

học giúp trẻ nhận thức về giá trị đạo đức, tình cảm yêu  hương, lòng nhân ái, 

 hái độ sống tích cực; Văn học khơi dậy sự tò mò, giúp trẻ phát triển khả năng 

 ưởng  ượng; Phát triển khả năng biểu đạt ngôn ngữ và học cách sử dụng câu 

từ linh hoạ ; Văn học giúp trẻ cảm nhận vẻ đẹp của ngôn từ, hình ảnh, giá trị 

nghệ thuật, từ đó hình  h nh gu  hẩm mỹ và tình yêu với cái đẹp.  

Tác giả Vũ Thị Diệu Thúy và Phạm Thị Thanh Vân, Hướng dẫn tìm 

hiểu và ứng dụng tác phẩm văn học trong giáo dục mầm non [19] đã chỉ rõ tác 

phẩm văn học thi u nhi dễ đi v o  âm hồn trẻ nhờ đặc điểm nhân cách hóa 

nhân vật và nội dung phù hợp với tâm lý trẻ  hơ  Mục đ ch sử dụng tác phẩm 

văn học trong giáo dục trẻ mầm non nhằm giáo dục thẩm mỹ, giáo dục lòng 
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nhân ái, giáo dục trí tuệ, ngôn ngữ nghệ thuật. Văn học được xem như cuốn 

bách khoa  o n  hư h   dẫn giú   rẻ em mở rộng  ầm nhìn v  hiểu bi   về  h  

giới  ự nhiên,  h  giới lo i vậ ,  h  giới đồ vậ  cũng như con người ở xung 

quanh  rẻ, giú   rẻ bi    ên gọi, đặc điểm, những mối quan hệ v  ý nghĩa của 

chúng bằng những hình  ượng văn học sinh động, nhẹ nh ng, h   dẫn  Những 

b i  hơ, câu chuyện hiện  hực l  mộ   rong những hình  hức nhận  hức  h  giới 

của các em, giú  các em ch nh xác hoá những biểu  ượng đã có về  hực    

cuộc sống xung quanh nói chung v  biểu  ượng quả nói riêng,  ừng bước cung 

c    hêm những khái niệm v  mở rộng kinh nghiệm sống cho các em  

Tóm lại, tác phẩm văn học không chỉ giúp trẻ mầm non nhận bi t và 

hình thành biểu  ượng về các loại quả mà còn góp phần phát triển ngôn ngữ, 

 ư duy, nhân cách và thẩm mỹ. Việc lồng ghép giáo dục về các loại quả qua 

văn học l   hương  há  hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho sự phát 

triển của trẻ. 

b. Nghiên cứu về biểu tượng quả trong tác phẩm văn học cho trẻ mầm non 

Tác giả Lã Thị Bắc Lý định hướng cho GVMN hướng dẫn cụ thể cách 

khai thác và sử dụng TPVH để phát triển nhận thức cho trẻ,  uy chưa cụ thể 

hoá các nội dung giáo dục nhận thức về mỗi nhóm thực vậ  nhưng đã định 

hướng cách hình thành biểu  ượng quả cho trẻ MN qua TPVH [11]. Biểu 

 ượng quả không chỉ là hình ảnh quen thuộc mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa 

văn hóa, đạo đức và giáo dục  Đây l    i liệu nền tảng để đề tài vận dụng 

trong việc khai thác biểu  ượng quả nhằm phát triển nhận thức cho trẻ mầm 

non. 

Tác giả Vũ Thị Diệu Thúy và Phạm Thị Thanh Vân [19] hướng dẫn 

cách ứng dụng tác phẩm văn học trong giáo dục mầm non góp phần giúp trẻ 

mầm non hình thành biểu  ượng về quả  rong đó  ác  hẩm văn học được sử 

dụng như một công cụ giúp trẻ hiểu về tên gọi, đặc điểm của quả, quá trình 

hình thành và phát triển của quả. 

Tác giả Nguyễn Thị Tuy t Nhung và Phạm Thị Việt [14] định hướng 

GVMN tậ   rung v o các  hương  há  để cho trẻ làm quen với TPVH và sử 

dụng TPVH để phát triển nhận thức về quả cho trẻ, giúp trẻ nhận bi t tên gọi, 

đặc điểm, c u tạo về quả một cách rõ ràng và dễ hiểu  Đồng thời phát triển 

khả năng diễn đạt rõ ràng, mạch lạc sử dụng ngôn ngữ giọng điệu phù hợp về 

quả. Những  hương  há  được GVMN sử dụng một cách linh hoạ  để giáo 
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dục trẻ về biểu  ượng quả, giúp trẻ hình thành thông qua các cuộc đ m  hoại, 

trải nghiệm, quan sát về các loại quả. 

Biểu  ượng quả  rong văn học thi u nhi đóng vai  rò quan  rọng trong 

việc giáo dục trẻ mầm non. Những hình ảnh về các loại quả giúp trẻ nhận bi t 

th  giới xung quanh, mở rộng vốn từ vựng và phát triển khả năng miêu  ả. 

Chẳng hạn, việc sử dụng từ ngữ  ượng hình,  ượng thanh trong miêu tả quả 

giúp trẻ dễ dàng hình dung và ghi nhớ đặc điểm của từng loại quả. Ngoài ra, 

các câu chuyện về quả  hường chứa đựng những bài học đạo đức, giúp trẻ 

hình thành nhân cách và phát triển tình cảm  Hơn nữa, việc ti p xúc với các 

tác phẩm văn học có hình ảnh quả còn giúp trẻ phát triển kỹ năng nghe, kể 

chuyện và khả năng  ư duy logic   

Có một số tuyển tậ   hơ  ruyện cung c   cho GVMN các b i  hơ, câu 

chuyện, câu đố về quả l m cơ sở cho việc lựa chọn, khai thác và sử dụng 

TPVH để hình thành biểu  ượng quả cho trẻ MN [7], [8],[9],[18],[22]. 

Tóm lại, biểu  ượng quả trong tác phẩm văn học thi u nhi không chỉ 

giúp trẻ nhận bi t và hình thành biểu  ượng về các loại quả mà còn góp phần 

phát triển ngôn ngữ,  ư duy, nhân cách v   hẩm mỹ. 

2. T nh c p thiết của đề tài 

Văn học đóng vai  rò quan  rọng trong quá trình phát triển nhận thức, 

ngôn ngữ và cảm xúc của trẻ. Các tác phẩm văn học, đặc biệ  l   hơ ca,  ruyện 

ngắn có tính biểu  ượng cao giúp trẻ em phát triển khả năng  ưởng  ượng, liên 

 ưởng và hiểu bi t về th  giới xung quanh  Trong đó, biểu  ượng quả là hình 

ảnh gần gũi, gi u   nh  ượng  rưng v  mang nhiều ý nghĩa giáo dục, phù hợp 

với tâm lý lứa tuổi mầm non. Trẻ mầm non  rong giai đoạn phát triển nhận 

thức có khả năng  i p thu và ghi nhớ tốt các hình ảnh trực quan, cụ thể biểu 

 ượng về quả – một hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống – giúp trẻ dễ dàng 

nhận diện, phân biệt và tạo liên k t với th  giới xung quanh. Quá trình này 

vừa tự nhiên vừa đòi hỏi sự định hướng  hông qua môi  rường học tập và giáo 

dục phù hợp.  

Tác phẩm văn học là công cụ hiệu quả giúp trẻ hình thành biểu  ượng 

về quả. Thông qua các câu chuyện, b i  hơ gi u hình ảnh v  ý nghĩa,  rẻ 

không chỉ được phát triển  ư duy,  r   ưởng  ượng mà còn dễ dàng ti p cận các 

giá trị giáo dục. Các tác phẩm văn học làm sống động hình ảnh quả, đưa  rẻ 

vào một không gian khám phá vừa thú vị vừa đầy cảm xúc, giúp trẻ ghi nhớ 

lâu hơn v  sâu sắc hơn  
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Việc xây dựng biểu  ượng quả mang ý nghĩa  o lớn trong phát triển toàn 

diện của trẻ. Không chỉ giúp trẻ nhận bi   các đặc điểm tự nhiên như m u sắc, 

hình dạng, vị giác… m  còn  ruyền tải các giá trị sống như sự kiên nhẫn, yêu 

thiên nhiên và tầm quan trọng của sức khỏe. Qua biểu  ượng quả, trẻ còn học 

được cách k t nối các câu chuyện văn học với thực t  cuộc sống. 

Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu sâu về việc khai thác biểu  ượng 

quả trong tác phẩm văn học cho trẻ mầm non. Vì vậy, đề tài này sẽ góp phần 

bổ sung lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục mầm non, đồng thời cung 

c p tài liệu hữu ích cho giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục trẻ. 

Đề tài này khai thác một cách ti p cận độc đáo,  ập trung vào biểu 

 ượng quả trong tác phẩm văn học để hỗ trợ giáo dục trẻ mầm non  Đây là 

mộ  hướng nghiên cứu mới mẻ, chưa được đầu  ư sâu rộng  rong lĩnh vực 

giáo dục mầm non, góp phần đổi mới  hương  há  giảng dạy, đồng thời nh n 

mạnh vai trò của văn học trong việc bồi dưỡng nhân cách, nhận thức và tình 

yêu thiên nhiên ở trẻ. 

Xu t phát từ những lý do trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài “Biểu tượng 

quả trong tác phẩm văn học cho trẻ mầm non”. 

3. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu cơ sở lí luận về biểu  ượng quả trong TPVH cho trẻ mầm 

non, từ đó bước đầu thực hiện khai  hác v  đề xu t cách sử dụng TPVH nhằm 

hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non. 

4. Đối tượng nghiên cứu 

Biểu  ượng quả trong tác phẩm văn học cho trẻ mầm non 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu biểu  ượng quả trong TPVH cho trẻ mầm non: Các tác 

phẩm văn học gồm  hơ,  ruyện về quả cho trẻ mầm non 

- Nội dung: Hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non 

- Hoạ  động giáo dục: Làm quen với TPVH, khám phá khoa học 

- Thời gian nghiên cứu: tháng 12 năm  0 4 đ n tháng 10 năm  0 5 

6. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của đề tài 

6.1. Cách tiếp cận 

 Ti p cận từ lý thuy   → ứng dụng vào thực tiễn 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng nhóm  hương  há  nghiên cứu lý luận bao gồm:  

- Thu thập các tài liệu có liên quan đ n đề tài. 



 

7 

- Phân   ch, so sánh, hệ  hống hoá, khái quá  hoá các v n đề nghiên cứu 

có liên quan đ n đề   i nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề   i  
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Chương 1 

 LÍ LUẬN VỀ BIỂU TƯỢNG QUẢ  

TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ MẦM NON 

 

1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.1.1. Tác phẩm văn học cho trẻ em 

Văn học  rẻ em (lâu nay vẫn quen gọi l  Văn học  hi u nhi) “gồm 

những  ác  hẩm văn học hoặc  hổ cậ  khoa học d nh riêng cho  rẻ em"  Tuy 

vậy, khái niệm văn học  hi u nhi cũng  hường bao gồm mộ   hạm vi rộng rãi 

những  ác  hẩm văn học  hông  hường (cho người lớn) đã đi v o  hạm vi đọc 

của  rẻ em [11,  r 5].  

Trên  h  giới,  ừ r   lâu đã xu   hiện các  ác  hẩm văn học vi   cho 

 hi u nhi  Hầu như b   cứ nh  văn lỗi lạc n o cũng đều có v i ba  ác  hẩm vi   

cho các em  Những cuốn sách đầu  iên mang nặng nội dung giáo khoa v  giáo 

hu n: đó l  những sách học vần, sách bách khoa, sách dạy các quy  ắc ứng xử 

 rong xã hội xu   hiện ở châu Âu  ừ  h  kỉ XIV  Dần dần khuynh hướng đề 

cao nghệ  huậ   rong sáng  ác cho các em c ng được chú ý  Đã có nhiều sáng 

 ác cho các em  rở  h nh những  ác  hẩm kinh điển của nền văn hoá nhân loại, 

v  dụ: Truyện cổ Andécxen (Andersen),  ruyện kể của Perôn (Charles 

Perraul ), Rôbinxơn Cruxô của Đi hô (Daniel Defoe), Giulivơ du k  của Gi  

Xuý   (Jona han Swif ), Không gia đình của Hec o Malô (Hec or Malo )    Ở 

mỗi dân  ộc, văn học cho các em có những né  đặc sắc riêng,  uy nhiên, những 

 ác  hẩm hay đều gặ  nhau ở mộ  điểm l  hướng về mục đ ch nhân văn, 

hướng  ới cái  hiện, cái đẹ   rong cuộc sống [11, tr.5].  

Ở Việ  Nam,  ừ đầu  h  kỉ XX bắ  đầu xu   hiện các  ác  hẩm văn học 

vi   cho  rẻ em, nhưng  hải đ n sau Cách mạng  háng Tám năm 1945, nền 

văn học  hi u nhi mới ch nh  hức được hình  h nh  Đ n nay,  rải qua nhiều 

 hăng  rầm, văn học  hi u nhi Việ  Nam đã  há   riển  hong  hú, đa dạng v  

 hực sự  rở  h nh mộ  bộ  hận quan  rọng của nền văn học dân  ộc [11, tr.5].  

Tóm lại, tác phẩm văn học cho trẻ em là loại hình sáng tác văn học 

được viết dành riêng cho đối tượng trẻ em với nội dung, hình thức phù hợp 

với tâm lý, lứa tuổi, và trình độ nhận thức của các em. Những tác phẩm này 

thường mang tính giáo dục, giải trí, và khơi dậy trí tưởng tượng, sáng tạo. 

Chúng bao gồm nhiều thể loại như truyện cổ tích, thơ ca, truyện ngụ ngôn, 

truyện đồng thoại, truyện tranh và văn xuôi thiếu nhi. Văn học cho trẻ em 
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không chỉ giúp các em phát triển ngôn ngữ và tư duy, mà còn bồi dưỡng 

phẩm chất đạo đức và khơi gợi tình yêu đối với cuộc sống. 

1.1.2. Biểu tượng quả  

* Quả 

Theo Nguyễn Bá, sau thụ tinh, bầu bộ nhị cái phát triển thành quả. Các 

thành phần khác của hoa cũng có  hể tham gia vào sự hình thành quả. Quả có 

thể là quả đơn khi  há   riển từ một bầu (ví dụ: quả mận) hoặc quả phức n u 

có nhiều nhị cái trong một hoa. Quả kép hay quả tụ là kiểu quả phát triển từ 

nhiều hoa (cụm hoa) trên một cuống chung (ví dụ quả dứa, quả mít) [1, tr.21].  

Theo Nguyễn Thị Mỳ - Bùi Thùy Liên, quả l  cơ quan sinh sản của 

thực vật có hoa do bầu nhụy bi n đổi thành sau quá trình thụ tinh, bên trong 

 hường chứa hạt, có chức năng bảo vệ cho hạt. Những quả chỉ do bầu nhụy 

bi n đổi thành gọi là quả thật, còn những quả mà trong quá trình phát triển, 

ngoài bầu nhụy ra còn có các thành phần khác của hoa  ham gia (như đ  hoa, 

lá bắc...) thì gọi là quả giả [13, tr.52].  

Tóm lại, quả là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, hình thành từ 

bầu nhụy sau quá trình thụ tinh, chứa hạt và có chức năng bảo vệ cũng như 

phát tán hạt. Quả bao gồm các phần chính: vỏ quả và hạt. Tùy theo đặc điểm 

cấu tạo, quả được phân thành hai nhóm chính: quả khô (không có phần thịt 

mọng nước, như quả đậu) và quả thịt (có phần thịt mềm và mọng nước, như 

quả cam, quả táo). Quả không chỉ quan trọng trong việc duy trì và phát triển 

loài thực vật mà còn là nguồn thực phẩm thiết yếu cho con người và động vật. 

* Biểu tượng 

Có r   nhiều  ác giả  huộc các ng nh khoa học khác nhau quan  âm, 

nghiên cứu về biểu  ượng, đứng ở mỗi góc độ họ lại có cách nhìn nhận khác 

nhau về khái niệm n y  

Theo Từ điển Tiếng Việt: Biểu  ượng được hiểu như sau 

Thứ nh  : Biểu  ượng l  hình ảnh  ượng  rưng  

Thứ hai: Biểu  ượng l  hình ảnh của nhận  hức, cao hơn cảm giác cho 

 a hình ảnh của sự vậ  còn giữ lại  rong đầu óc sau khi  ác động của sự vậ  v o 

giác quan  a đã ch m dứ  [16,  r 64]. 

Dựa vào cơ sở sinh lý học có thể khẳng định: Biểu  ượng được hình 

 h nh khi sự vậ , hiện  ượng  rước đây  ác động v o giác quan  ạo ra những 

đường liên hệ  hần kinh  ạm  hời để lại những d u v    rong vỏ não  Do đó, 
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biểu  ượng được xây dựng  rên cơ sở  ri giác  N u không có  ri giác biểu 

 ượng không  hể hình  h nh được [10, tr.491].  

Theo quan điểm của các nhà triết học duy vật biện chứng Mác - Lênin 

thì: “Biểu  ượng l  mộ  hình ảnh của khách  hể đã được  ri giác còn lưu lại 

 rong bộ óc con người v  do mộ   ác động n o đó được  ái hiện, nhớ lại”  Biểu 

 ượng cũng như cảm giác,  ri giác “l  hình ảnh chủ quan của  h  giới khách 

quan”  Nhưng khác với cảm giác v   ri giác, biểu  ượng  hản ánh khách  hể 

mộ  cách gián  i  , l  “hình ảnh của hình ảnh”  Ngo i ra, bằng  ưởng  ượng  ừ 

những biểu  ượng cũ, con người có  hể sáng  ạo ra những biểu  ượng mới  

Theo quan điểm của các nhà tâm lý học: 

A.A. Liublinxkaia coi “Biểu  ượng l  những hình ảnh cụ  hể của sự vậ , 

hiện  ượng nảy sinh ra  rong óc khi không có sự  ác động  rực  i   v o các giác 

quan”[2, tr.3].  

V X Mukhina coi “Biểu  ượng l  hình ảnh  rực quan nảy sinh  rong não 

người về những sự vậ , hiện  ượng đã  ri giác  rước” [ ,  r 3]   

Những định nghĩa v  quan niệm  rên cho  h y biểu  ượng được coi như 

sản  hẩm của quá  rình ghi nhớ v   ưởng  ượng  Điểm ch nh của biểu  ượng l  

sự xâm nhậ  giữa   nh  rực quan v    nh khái quá , n u biểu  ượng được coi l  

bước quá độ giữa hình  ượng v  khái niệm, l  giai đoạn chuyển  i    ừ nhận 

 hức cảm   nh lên nhận  hức l    nh  Biểu  ượng l  k   quả của sự ch  bi n v  

 ổng hợ  được hình  h nh do  ri giác  ạo ra  Thi u  ri giác, biểu  ượng không 

 hể hình  h nh được [ ,  r 3-4]. 

Biểu  ượng có những đặc điểm khác với hình  ượng  ri giác  Hình ảnh 

của biểu  ượng  hản ánh những đặc điểm cụ  hể của sự vậ , giống như hình 

 ượng của  ri giác  Nhưng nó có khái quá  qua nhiều lần  ri giác  rong những 

điều kiện khác nhau, ở những  hời điểm khác nhau  Tuy nhiên, biểu  ượng chỉ 

 ái hiện lại những đặc điểm cơ bản, gây  n  ượng mạnh, có ý nghĩa đối với 

hoạ  động của  rẻ, bỏ đi những chi  i   ngẫu nhiên, rườm r   Như vậy, biểu 

 ượng vừa mang   nh cụ  hể vừa mang   nh khái quá  [ ,  r 4]  

Biểu  ượng có những khác biệ  r   căn bản với khái niệm, biểu  ượng 

 hản ánh những đặc điểm cụ  hể, bên ngo i, đặc  rưng,  rực quan, của sự vậ , 

hiện  ượng  Khái niệm  hản ánh những  huộc   nh của bản ch  , những mối 

liên hệ, quan hệ có   nh quy luậ  của h ng loạ  các sự vậ , hiện  ượng cùng 

loại  Các khái niệm k   hợ  chặ  chẽ với nhau cho  hé   ừ  ri  hức n y suy ra 

 ri  hức kia  Các biểu  ượng vốn có ở  rẻ không  ự nhiên bi n  h nh khái niệm  
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Chúng chỉ có  hể được sử dụng khi hình  h nh khái niệm. [2, tr.4].  

Tóm lại, biểu tượng là những hình ảnh cụ thể về sự vật và hiện tượng 

mà con người đã tri giác trước đây được tái hiện trong óc khi chúng không 

còn trực tiếp tác động vào giác quan ta nữa. 

* Biểu tượng quả 

Quả chứa đựng nhiều  hông  in,  rẻ mầm non có  hể  hu  hậ  những 

 hông  in sau để hiểu bi   về quả: 

Về đặc điểm, quả có nhiều m u sắc, hình dạng quả, k ch  hước, hương vị,    

Về c u  ạo, quả gồm cuống, vỏ, cùi, ruộ , hạ ,    Mỗi bộ  hận có chức 

năng riêng, giú  quả sinh  rưởng và  há   riển,  hù hợ  với môi  rường sống  

Về  ác dụng: quả duy  rì sự sống v   há   riển của lo i  hực vậ , quả làm 

 hức ăn cho con người v  động vậ , quả còn được dùng để l m dược liệu… 

Về cách sử dụng: quả có  hể ăn  rực  i  , é  l y nước, l m sinh  ố, có 

 hể vận dụng v o học  ậ  để giú   rẻ  hân biệ  về m u sắc, hình dạng,… 

Về quá  rình hình thành và  há   riển  ừ hoa - quả non - quả ch n  heo 

 rình  ự, có   nh chu kỳ, không đảo ngược,     heo  hời gian  

Về chức năng của quả:  ạo hạ  để mọc  h nh cây mới; bi    ác dụng của 

quả với động vậ , con người  

Sự  hong  hú của các loại quả 

Cách chăm sóc, bảo vệ quả 

Vậy, khái niệm biểu  ượng về quả cần hình  h nh ở  rẻ có  hể hiểu như 

sau: Biểu tượng về quả là những hình ảnh cụ thể về đặc điểm, cấu tạo, chức 

năng, sự hình thành và phát triển, thời điểm kết trái, nơi sống, ích lợi hoặc 

tác hại của quả và cách chăm sóc, bảo vệ quả được lưu giữ trong đầu óc trẻ. 

1.2. Đại cương về quả 

Để xác định nội dung hình  h nh biểu  ượng về quả cho  rẻ MN, 

GVMN cần hiểu rõ đại cương về quả  Đề   i sử dụng  hông  in về quả trong 

nghiên cứu của  ác giả Nguyễn Bá v  mộ  số nh  khoa học khác nghiên cứu 

về  hực vậ   Cụ  hể:  

Cấu tạo quả: vách quả (vỏ quả), thịt quả, hạt; quả còn có cuống và đế. 
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Hình ảnh 1: Cấu tạo các phần của quả 

Vách quả  hường được dùng l m  iêu chuẩn để  hân loại quả  Vách 

quả còn được gọi l  vỏ quả với ý nghĩa l  vách bầu khi đã  rưởng  h nh  N u 

khi  a gọi quả, kể cả có hay không có mô  hụ  hì vách quả có nghĩa bao gồm 

    cả các mô ngo i mô của lá noãn n u như các mô đó d nh với bầu để  h nh 

quả  

Vỏ quả có  hể  hân hoá khác nhau v   hường  hì vỏ quả  há   riển 

 h nh hai hoặc ba lớ   hân biệ  : vỏ quả ngo i l  lớ  ngo i cùng, vỏ quả giữa 

v  vỏ quả  rong  Các  huậ  ngữ n y được dùng với mục đ ch  huần  uý mô  ả 

m  không liên quan  ới nguồn gốc  há   riển của các lớ   Khi  a nói vỏ quả 

 ức l  để chỉ vách của bầu  há   riển  h nh, còn như vách quả l  để chỉ vách 

của bầu v  cả các  h nh  hần khác cùng  ham gia v o sự hình  h nh quả [1, 

tr.275].  

Trong đó quả còn có c u  ạo 3 lớ : 

Vỏ quả ngo i: có m u xanh, có  hể có lông, có gai hoặc có lớ  sá  v  

do vách bầu nhụy  há   riển  h nh  

Vỏ quả giữa:  ương ứng với  hần  hị  (hay mô mềm) của vách bầu  

Phần n y  hường d y nh  , l m  h nh  hị  hay cùi quả  

Vỏ quả  rong: do biểu bì  rong  ạo ra, có vách d y  Vỏ quả  rong 

 hường cũng l  mộ  lớ  mỏng,  rong nhiều  rường hợ , vách các    b o của vỏ 

quả  rong có  hể r   d y v  hoá gỗ,  rở  h nh những    b o đá (quả mận, quả 

mơ, đ o, dừa   ) [13, tr.52].  

Vỏ của quả có chức năng bảo vệ hạt và các phần bên trong quả. Vỏ quả 

có thể cứng (như vỏ quả dừa, quả óc chó) hoặc mềm và mỏng (như quả táo, 
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quả mận). Vỏ quả  hường giúp bảo vệ quả khỏi các  ác động từ môi  rường, 

côn trùng và sự xâm nhập của vi khuẩn. 

Thịt quả là phần c u tạo chính của quả, bao quanh hạt, có vai trò bảo 

vệ hạt và hỗ trợ cho sự phát tán của hạt sau khi quả ch n  Nó  hường được 

hình thành từ sự phát triển của bầu nhụy, nhưng ở một số loại quả, các phần 

khác của hoa như đ  hoa hoặc lá noãn cũng  ham gia v o việc hình thành thịt 

quả. 

Dựa v o đặc điểm của vỏ quả chia quả thành hai nhóm chính: 

Quả khô: khi quả chín thì vỏ khô, cứng và mỏng. Ví dụ: quả đậu Hà 

Lan. Quả khô lại được chia thành 2 loại: quả khô nẻ (khi chín vỏ quả tự nứt 

ra) như quả bông, quả đậu, quả cải,... và quả khô không nẻ (khi chín vỏ quả 

không tự nứ  ra) như quả thì là, quả chò... 

Quả thịt: khi quả chín thì mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả. Ví dụ: quả cà 

chua. Quả thịt lại được chia thành hai loại: quả mọng gồm toàn thịt và quả 

hạch có hạch cứng bọc l y hạt [13, tr.53].  

Vai trò của thịt quả: bảo vệ hạt khỏi  ác động của môi  rường bên 

ngo i;   ch lũy ch   dinh dưỡng như đường, vi amin, v  nước, làm cho quả trở 

thành nguồn thức ăn quan  rọng cho động vậ  v  con người. 

Tóm lại, thịt quả đóng vai  rò quan  rọng  rong dinh dưỡng và kinh t , 

là nguồn cung c p thực phẩm chủ y u cũng như nguyên liệu cho nhiều ngành 

công nghiệp ch  bi n thực phẩm. 

 

Hình ảnh 2: Cấu tạo phần hạt bên trong quả 

Hạt sau quá trình thụ tinh, noãn phát triển để tạo hạt. Hạt chứa phôi và 

ch t dự trữ dinh dưỡng [13, tr.51].  
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Hạt của quả là một c u trúc đặc biệt hình thành từ noãn sau quá trình 

thụ tinh, nằm bên trong quả  Đây l   h nh  hần quan trọng trong sinh sản hữu 

tính của thực vật, giúp bảo vệ và phát tán th  hệ ti p theo.  

Hạt có chức năng gó   hần trong sự phân tán của quả. Những quả 

nguyên thủy thì hạt pát triển độc lập và thích nghi với các nhân tố khác nhau 

trong sự phân tán hạt. 

Vai trò của hạt trong quả: 

Duy trì nòi giống: Chứa  hôi để phát triển th  hệ cây ti p theo. 

Dự trữ dinh dưỡng: Cung c   năng lượng cho  hôi  rong giai đoạn đầu 

phát triển. 

Phát tán giống loài: Hạt giúp thực vật mở rộng phạm vi sinh sống thông 

qua các cơ ch   há   án (gió, nước, động vật). 

Tóm lại, hạt của quả là một mắt xích quan trọng trong chu trình sinh 

 rưởng và phát triển của thực vậ , đồng thời đóng vai  rò không thể thi u trong 

hệ sinh  hái v  đời sống con người. 

Cuống quả là phần nối giữa quả và cành hoặc  hân cây  Đây l  bộ phận 

quan trọng giúp vận chuyển nước, ch   dinh dưỡng từ cây mẹ đ n quả trong 

suốt quá trình hình thành và phát triển. 

Vai trò của cuống quả: 

Cung c   dinh dưỡng: Giúp vận chuyển nước và ch   dinh dưỡng từ 

cây mẹ vào quả để nuôi dưỡng hạt và các mô khác. 

Liên k t và hỗ trợ quả: Cố định quả trên cây, giúp quả không bị rụng 

 rước khi chín. 

Phát tán quả: Một số quả có cuống dài hoặc đặc biệt để hỗ trợ việc phát 

tán (ví dụ: quả xoài, quả lựu). 

Đế quả là phần đáy của hoa, nơi các bộ phận của hoa (như nhụy, nhị, 

cánh hoa v  đ i hoa) gắn vào. Sau khi thụ  inh, đ  hoa  hường phát triển để 

trở thành phần đ  quả, hỗ trợ cho quả trong suốt quá trình phát triển. 

Vai trò của đ  quả: 

Hỗ trợ c u trúc quả: Làm nền tảng để giữ quả ổn định trên cuống. 

Bảo vệ và phát triển hạt: Cung c p sự nâng đỡ cho các bộ phận phát 

triển của quả, giúp bảo vệ hạt bên trong. 

Mối liên hệ giữa cuống v  đ  quả: cuống v  đ  quả là hai bộ phận có sự 

phối hợp chặt chẽ trong việc giữ quả trên cây và cung c   dinh dưỡng cho 

quả. 
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Tóm lại, cuống và đế quả không trực tiếp tham gia vào việc hình thành 

hạt hoặc các thành phần ăn được của quả, nhưng chúng là những phần không 

thể thiếu trong quá trình phát triển quả. 

Ngoài ra, sự phân loại hình thái quả  hường gắn liền với kiểu hoa và bộ 

nhị cái của quả đó v  mối quan hệ giữa lá noãn với nhau và với các thành 

phần khác của hoa. Theo kiểu phân loại này thì có những kiểu quả ch nh như 

sau: 

Quả đơn, quả phát triển từ một nhị cái đơn độc, có thể từ một lá noãn 

hoặc từ hai lá noãn hoặc nhiều hơn  ạo  h nh (đậu, cà chua, mận). 

Quả tụ (aggregate fruit), quả được hình thành từ bộ nhị cái nhiều lá 

noãn rời, mỗi lá noãn được giữ nguyên ở trạng  hái  rưởng thành (quả mâm 

xôi, dâu tây). 

Quả ké  (mul i le frui ), quả  há   riển  ừ mộ  cụm hoa, nghĩa l   ừ  ậ  

hợ  của bộ nhị cái của nhiều hoa (dâu  ằm, dứa)  

Đối với  rẻ em, đặc biệ  l   rẻ mầm non, quả l  hình ảnh r   gần gũi, 

 hân  huộc với cuộc sống h ng ng y  Hình ảnh quả  rong các  ác  hẩm văn 

học  hi u nhi giú   rẻ nhận bi   m u sắc, hình dáng, hương vị v  mùa vụ của 

các loại quả,  ừ đó  há   riển khả năng quan sá , ghi nhớ v  nhận  hức  Ngo i 

ra, qua biểu  ượng quả,  rẻ học được những b i học về sức khỏe, sự chăm sóc 

bản  hân,  ình yêu  hiên nhiên v  sự  há   riển  

Trong văn học cho  rẻ mầm non, quả được sử dụng như biểu  ượng để 

 ruyền  ải các  hông điệ    ch cực về sự  há   riển, sự ngọ  ng o  rong cuộc 

sống, cũng như sự  hong  hú v  đa dạng của  h  giới  ự nhiên  Qua đó,  rẻ 

được hình  h nh  ình cảm yêu  hiên nhiên, ý  hức bảo vệ môi  rường v   há  

 riển  ư duy sáng  ạo  

1.3. Đặc điểm hình thành biểu tượng quả của trẻ mầm non 

Ở giai đoạn dưới 3  uổi, hoạ  động nhận  hức của  rẻ chủ y u dựa  rên 

cảm giác v   ri giác, hay còn gọi l  hoạ  động nhận cảm [ 1,  r 5], [17,  r 44] 

Trẻ nhận bi    h  giới xung quanh  hông qua việc quan sá , sờ, n m, ngửi v  

nghe,  ức l  sử dụng các giác quan  rực  i   để khám  há đối  ượng  Khi  i   

xúc  rực  i   với các loại quả,  rẻ sử dụng  hị giác để nhận bi   hình dạng, 

m u sắc, c u  ạo bên ngo i; xúc giác để cảm nhận độ cứng, mềm,  rơn hay 

nhẵn; khứu giác v  vị giác để  hân biệ  mùi v  vị đặc  rưng của  ừng loại quả  

Nhờ đó,  rẻ có được những hiểu bi   đầu  iên, đơn giản nhưng cụ  hể v  sinh 

động về môi  rường xung quanh,  rong đó có các loại quả quen  huộc.  
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Cuối năm  hứ nh  , cùng với sự  há   riển của  ư duy  rực quan h nh 

động,  r  nhớ v  chú ý, đảm bảo cho  rẻ nhận  hức sự vậ , hiên  ượng xung 

quanh nói chung v  quả nói riêng dễ d ng, đầy đủ v  ch nh xác hơn  rước  

Đây l  giai đoạn hình  h nh những biểu  ượng sơ khai về quả qua h nh động 

v  cảm giác  rực  i    

Sang năm  hứ hai, khả năng  ri giác v  chú ý của  rẻ được mở rộng;  rẻ 

có  hể  hân biệ  các d u hiệu nổi bậ  của đối  ượng như m u sắc, hình dạng, 

k ch  hước, mùi vị  Trẻ có  hể gọi  ên đúng mộ  số loại quả quen  huộc, đồng 

 hời bắ  đầu nhận ra mối liên hệ đơn giản giữa các đặc điểm (“quả m u v ng 

l  cam”, “quả đỏ l   áo”)  

Đ n năm  hứ ba, khi hoạ  động chủ đạo của  rẻ l  hoạ  động với đồ vậ , 

 rẻ đã có  hể sử dụng quả như mộ  đối  ượng của h nh động có mục đ ch – 

cầm, ném, bóc, chia sẻ cho bạn bè – qua đó vừa  hỏa mãn nhu cầu khám  há, 

vừa củng cố biểu  ượng đã có  Người lớn n u bi    ạo cơ hội cho  rẻ hoạ  động 

với đồ vậ   hậ , cho  rẻ chơi các  rò chơi về quả (như “Bé chọn quả”, “Quả gì 

bi n m  ?”, “N m vị quả”)  hì sẽ giú   rẻ  há   riển biểu  ượng quả  hong 

 hú, sâu sắc v  ch nh xác hơn  

Ở độ  uổi n y,  r  nhớ v  chú ý của  rẻ còn không bền vững, vì vậy các 

biểu  ượng quả hình  h nh chủ y u mang   nh  rực quan – cảm   nh  Tuy 

nhiên, ch nh sự  rải nghiệm bằng giác quan v  h nh động  rực  i   l  nền  ảng 

đầu  iên, bền vững để  rẻ sau n y có  hể  ổng hợ , so sánh v  khái quá  hóa 

các đặc điểm của quả  

Tóm lại, với  rẻ dưới 3  uổi, biểu  ượng “quả” mới ở mức nhận bi   cảm 

  nh v  h nh động, song  hông qua việc  ạo cơ hội cho  rẻ quan sá , sờ, n m, 

v   hực h nh với quả  hậ , giáo viên v  cha mẹ đã giú   rẻ đặ  nền móng ban 

đầu cho sự hình  h nh biểu  ượng quả – mộ  biểu  ượng vừa mang   nh  ri giác 

cụ  hể, vừa gắn với cảm xúc   ch cực v  hứng  hú học  ậ   

Trẻ 3 – 4  uổi: Ở giai đoạn n y, nhu cầu v  khả năng  ìm hiểu môi 

 rường xung quanh của  rẻ mở rộng rõ rệ   Tư duy của  rẻ chuyển  ừ  rực quan 

h nh động sang  rực quan hình  ượng, giú   rẻ ghi nhớ v   ái hiện lại hình ảnh 

sự vậ , hiện  ượng mộ  cách rõ né   Vì vậy, cần giú   rẻ   ch lũy nhiều biểu 

 ượng quả  hông qua quan sá  v  h nh động với đồ vậ   [ 1,  r 5], [17,  r 44]  

Trẻ có  hể  hân biệ  quả qua d u hiệu bên ngo i như m u sắc, hình dạng, k ch 

 hước, nhưng việc nhận bi   còn mang   nh cảm   nh, chịu ảnh hưởng của ý 

muốn chủ quan  Trẻ chưa  hân   ch,  ổng hợ  được bản ch   của đối  ượng m  
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mới chỉ “chụ  lại hình ảnh”  rực quan  Tuy nhiên, đây l  nền  ảng ban đầu 

giúp  rẻ bước đầu lậ  luận v  suy luận đơn giản  

Trẻ 4 – 5  uổi: nhu cầu nhận  hức v  khả năng  ư duy của  rẻ  há   riển 

mạnh mẽ hơn  Trẻ không chỉ quan  âm đ n đặc điểm bên ngo i của sự vậ  m  

bắ  đầu chú ý đ n mối quan hệ, sự giống v  khác nhau giữa các đối  ượng  Tư 

duy  rực quan – hình  ượng của  rẻ  há   riển mạnh,  rẻ bắ  đầu  h ch khám 

 há mối quan hệ giữa các sự vậ  v  có khả năng suy luận  uy còn ngây  hơ, 

ngộ nghĩnh  Khi quan sá  hoặc nghe kể chuyện về quả,  rẻ  hường dựa v o 

biểu  ượng đã có v  kinh nghiệm cá nhân để k   luận: “Quả đỏ l  quả ngọ ”, 

“Quả xanh ăn v o chua”  Do dễ nhầm lẫn giữa d u hiệu bản ch   v  không 

bản ch  , giáo viên cần giú   rẻ mở rộng v  hệ  hống hóa biểu  ượng quả, bi   

so sánh,  hân loại (quả ăn được – quả không ăn được; quả mọng – quả khô)  

Song song đó,  rẻ bắ  đầu bi   rung cảm  rước vẻ đẹ  của sự vậ , v  dụ  h ch 

m u sắc  ươi sáng, mùi vị  hơm ngon của quả, qua đó hình  h nh cảm xúc 

 hẩm mỹ v   hái độ yêu  hiên nhiên [ 1,  r 5]  

Trẻ 5 – 6  uổi: Khả năng nhận  hức v   ư duy của  rẻ  há   riển mạnh 

mẽ v  có   nh hệ  hống hơn  Trẻ bắ  đầu bi   quan sá  có chủ đ ch, có  hể so 

sánh,  hân   ch v  khái quá  hóa đặc điểm chung của các sự vậ , hiện  ượng 

 rong môi  rường xung quanh  

Trong quá  rình  ìm hiểu về các loại quả,  rẻ không chỉ dừng lại ở việc 

nhận bi   hình dạng, m u sắc hay mùi vị như ở lứa  uổi  rước, m  còn hiểu 

được mối quan hệ giữa các đặc điểm đó v  chức năng của quả  Trẻ bi   rằng 

“quả ch n  hường có mùi  hơm v  vị ngọ ”, “quả xanh  hì cứng v  chua hơn 

quả ch n”  Nhờ đó, biểu  ượng quả của  rẻ dần mang   nh khái quá  hóa, có 

chiều sâu v  logic hơn  Trẻ có  hể  hân nhóm quả  heo nhiều  iêu ch  khác 

nhau như: m u sắc (quả đỏ, quả v ng, quả xanh), hình dạng ( ròn, d i, bầu 

dục), c u  ạo (quả có múi, quả có hạ   o, quả mọng nước), hoặc  heo công 

dụng (quả ăn  ươi, quả l m nước é , quả dùng để n u chè   )  Đồng  hời,  rẻ 

hiểu được quá  rình  há   riển của quả v  bi   vai  rò của quả  rong việc  ạo 

hạ  để mọc  h nh cây mới  Ở độ  uổi n y,  ư duy sơ đồ v  khả năng khái quá  

xu   hiện rõ hơn, giú   rẻ hình dung mối liên hệ giữa các sự vậ , hiện  ượng 

 rong  ự nhiên  Khi nghe  hơ,  ruyện hay quan sá   ranh ảnh về quả,  rẻ có  hể 

rú  ra những nhận xé  có   nh quy luậ , v  dụ: “Quả n o cũng mọc  ừ hoa”, 

“Quả ch n  hì có mùi  hơm, ăn được”, hay “Quả có hạ  để  rồng  h nh cây 

mới”  Bên cạnh đó,  rẻ  hể hiện cảm xúc v   hái độ với đối  ượng nhận  hức, 
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bi   yêu quý,  rân  rọng  h nh quả lao động v  vẻ đẹ  của  hiên nhiên  Khi 

 ham gia các hoạ  động học, chơi, vẽ hoặc kể chuyện về quả,  rẻ không chỉ  ái 

hiện lại đặc điểm đã bi   m  còn bộc lộ khả năng sáng  ạo,  ưởng  ượng và 

diễn đạ  bằng ngôn ngữ riêng  Như vậy, ở độ  uổi 5–6, biểu  ượng quả của  rẻ 

mang   nh  ổng hợ , có hệ  hống v  khái quá  cao hơn  Trẻ đã có  hể nhận bi   

bản ch  , mối quan hệ v  giá  rị của quả  rong đời sống, hình  h nh những  ri 

 hức ban đầu mộ  cách sâu sắc, bền vững v  mang ý nghĩa giáo dục,  hẩm mỹ 

[15],[17],[21]. 

Tóm lại, Khả năng  hình  h nh biểu  ượng quả của  rẻ MN không đồng 

đều,  hụ  huộc v o độ  uổi v  đặc điểm cá nhân  Trẻ nhỏ  hường chỉ chú ý 

đ n m u sắc, hình dáng cơ bản,  rong khi  rẻ lớn hơn có  hể mô  ả chi  i  , so 

sánh v  liên hệ  hực     Sự khác biệ  n y còn chịu ảnh hưởng bởi vốn ngôn 

ngữ, mức độ  ậ   rung v  kinh nghiệm sống của  ừng  rẻ  Vì vậy, giáo viên 

cần lựa chọn  ác  hẩm văn học, hình  hức  ổ chức  hù hợ ,  ạo cơ hội cho  rẻ 

hình  h nh biểu  ượng quả  

1.4. Quá trình hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non 

1.4.1. Mục tiêu hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non 

Dựa trên mục đ ch giáo dục trẻ mầm non, khái niệm “l m quen với môi 

 rường xung quanh”, đặc điểm phát triển trẻ mầm non, có thể xác định mục 

tiêu hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non: 

- Trang bị cho trẻ tri thức về quả 

- Hình  h nh  hái độ tích cực của trẻ đối với các loại quả quen thuộc. 

- Rèn luyện cho trẻ kĩ năng, h nh vi  rong mối quan hệ với môi  rường 

xung quanh [17, tr.48].  

1.4.2. Nội dung hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non 

* Đối với trẻ nhà trẻ  [3, tr.14] 

3 - 12 tháng 12- 24 tháng 24 - 36 tháng 

   

 

- Tên và mộ  v i đặc điểm 

nổi bật của của quả  

- Tên và một số đặc điểm 

nổi bật của quả 

* Đối với trẻ lứa tuổi mẫu giáo [21, tr.13-14] 

3 - 4 tuổi 4 - 5 tuổi 5 - 6 tuổi 

- Tên gọi                   

- Đặc điểm: màu sắc, hình dạng, k ch  hước, hương, vị... 

- C u tạo vỏ ngoài, bên trong vỏ      
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- Tác dụng             

- Cách sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phân biệt/so 

sánh 2 loại quả 

- Bi t c u tạo phù hợp 

với chức năng  ạo 

quả. 

- Bi t sự phong phú 

của các loại quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- So sánh 2 cặ  đối 

 ượng. 

- Bước đầu phân 

nhóm quả theo màu 

sắc, hình dạng, vị... 

- Bi t 1 số loại quả có tên gọi khác: 

hạt (lúa), bắp (ngô), củ (lạc)... 

- Phân biệt quả - nải - chùm. 

- Bi t một số loại quả đặc  rưng  heo 

mùa, vùng miền... 

- Bi t quá trình hình thành và phát 

triển của quả: từ hoa - quả non - quả 

chín. 

- Bi t chức năng của quả: tạo hạ  để 

mọc thành cây mới. 

- Mở rộng một số loại quả: quả kép 

(mít), quả giả (sung, vả, ngái, dó...)... 

- So sánh các cặp/nhóm 

- Phân nhóm quả theo màu sắc; hình 

dạng; vị; c u tạo vỏ, hạt, múi; kích 

 hước; tác dụng; cách ăn; nơi  rồng... 

- Dạy trẻ bi t lợi ích của các loại quả và khuy n khích trẻ  h ch ăn các loại quả.  

- Giáo dục trẻ có  hói quen ăn quả đảm bảo vệ sinh, bỏ vỏ hạ  đúng nơi quy định. 

 

1.4.3. Phương pháp hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non 

Để hình thành biểu  ượng quả một cách hiệu quả, cần sử dụng các 

 hương  há   hù hợp với đặc điểm phát triển nhận thức và hứng thú của trẻ 

mầm non. Có 3 nhóm  hương  há  gồm nhóm  hương  há   rực quan, nhóm 

 hương  há  dùng lời v  nhóm  hương  há   hực hành [15],[17],[21]. 

* Nhóm phương pháp dùng lời 

L  nhóm  hương  há  sử dụng các  hương  iện ngôn ngữ (đ m  hoại, 

trò chuyện, kể chuyện, giảng giải) nhằm truyền đạt và giúp trẻ thu nhận thông 

tin, kích thích trẻ suy nghĩ, chia sẻ ý  ưởng, bộc lộ cảm xúc, gợi nhớ những 

hình ảnh, sự kiện bằng lời nói [3, tr.65]. 

- Đ m  hoại là quá trình  rao đổi ý ki n giữa giáo viên và trẻ nhằm mục 

đ ch nh   định. [17, tr.101]  Để thực hiện được  hương  há  n y, GV cần: 
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Xác định mục đ ch của lần đ m  hoại: căn cứ vào kinh nghiệm vốn ki n 

thức mà trẻ có về biểu  ượng quả  Căn cứ vào nội dung yêu cầu cần đối với 

trẻ, sự phối hợ  đ m  hoại với các  hương  há  khác  

Đ m  hoại gợi mở được sử dụng để củng cố ki n thức cũ, xác lập mối 

quan hệ giữa ki n thức, kinh nghiệm trẻ đã có về biểu  ượng quả với những 

v n đề cô định hướng, mở rộng và làm sâu sắc hơn  

Đ m  hoại tổng k   hướng tới việc hệ thống hoá và khái quát hoá các 

y u tố đã lĩnh hội được, làm cụ thể, chính xác và củng cố ki n thức cho trẻ về 

biểu  ượng quả  [17, tr.101], [21, tr.36]. 

- Sử dụng sách truyện,  hơ, b i há , câu đố, tục ngữ... là một trong 

những cách thức giúp trẻ khám phá thông tin về MTXQ nói chung, biểu 

 ượng quả nói riêng có trong truyện,  hơ, b i há , câu đố, tục ngữ trong hoạt 

động khám phá khoa học hoặc trong các hoạ  động khác ngoài giờ học giúp 

việc hình thành biểu  ượng quả của trẻ sinh động và hiệu quả hơn. GV có thể 

sử dụng trong hoặc ngoài ti t học  Trong giờ học, có  hể sử dụng linh hoạ  

truyện,  hơ, b i há , câu đố, tục ngữ ở nhiều  hời điểm: khơi gợi hứng  hú, 

khám  há, mở rộng, củng cố, k    húc  Sử dụng truyện,  hơ, b i há , câu đố, 

tục ngữ  hù hợ  đặc  rưng của  hể loại [21, tr.37]. 

- Trò chuyện l  quá  rình  rao đổi, giao ti p có mục đ ch giữa cô và trẻ 

hoặc giữa trẻ với trẻ nhằm   ch lũy, củng cố và mở rộng hiểu bi  , đồng thời 

chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về các sự vật, hiện  ượng xung quanh. Giáo viên, có 

thể tổ chức ở mọi lúc mọi nơi  

+ Trò chuyện giữa cô và trẻ: Giáo viên đóng vai  rò dẫn dắt, gợi mở, 

đưa ra các câu hỏi định hướng để trẻ chia sẻ những điều trẻ đã bi t hoặc cảm 

nhận được từ tác phẩm. Trong quá trình trò chuyện, cô cần lắng nghe, khuy n 

khích trẻ đặt câu hỏi ngược lại, tạo bầu không khí gần gũi,  ự nhiên, giúp trẻ 

mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, từ đó l m gi u vốn biểu  ượng và ngôn 

ngữ của mình. Việc chuẩn bị  rước kịch bản trò chuyện là cần thi t, giúp cô 

xác định rõ mục tiêu (biểu  ượng nào muốn củng cố), nội dung và các câu hỏi 

gợi mở. 

+ Trò chuyện giữa trẻ với trẻ: Cô khởi xướng chủ đề hoặc tình huống 

có v n đề để trẻ  rao đổi cùng nhau. Hình thức này giúp trẻ diễn đạt ý hiểu 

bằng ngôn ngữ của chính mình, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, so sánh, khái 

quát hóa những đặc điểm chung của quả trong các tác phẩm văn học (như 

“quả ch n  hường có mùi  hơm”)  Giáo viên bao quát, lắng nghe, có thể chính 
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xác hóa thông tin trẻ nêu ra, nhưng không nên can  hiệp quá sớm để đảm bảo 

sự tự nhiên  rong  ương  ác giữa trẻ [21, tr.39-40],[15] 

- Giải thích, giảng giải: L  dùng lời nói dễ hiểu l m cho  rẻ hiểu sâu, 

hiểu kĩ hơn những điều  rẻ đang  ri giác  Lời giải  h ch, giảng giải  hải ch nh 

xác, dễ hiểu,  hù hợ  với  rình độ nhận  hức của  rẻ  Nên k   hợ  với các đồ 

dùng  rực quan: vậ   hậ ,  ranh ảnh...về quả [ 1,  r 40]  

1.4.3.2. Nhóm phương pháp trực quan 

Đây l  nhóm  hương  há  cho trẻ quan sát, ti p xúc, giao ti p với các 

đối  ượng,  hương  iện (vật thậ , đồ chơi,  ranh ảnh); h nh động mẫu; hình 

ảnh tự nhiên, mô hình, sơ đồ v   hương  iện nghe nhìn (phim vô tuy n, đ i, 

máy ghi âm, điện thoại, vi tính)  hông qua sử dụng các giác quan k   hợ  với 

lời nói nhằm  ăng cường vốn hiểu bi  ,  há   riển  ư duy v  ngôn ngữ của  rẻ [3, 

tr.66]. 

- Quan sát: Phương  há  n y giú   rẻ nhận bi   các đặc điểm bên ngoài 

của quả (màu sắc, hình dáng, k ch  hước, mùi vị) và hiểu được sự bi n đổi của 

quả qua từng giai đoạn phát triển. Khi tổ chức hoạ  động khám phá, giáo viên 

có thể cho trẻ quan sát trực ti p cây thật hoặc quả thật k t hợp với việc đọc, 

kể chuyện, đọc  hơ để trẻ vừa nhìn, vừa nghe, vừa liên hệ được giữa hình 

 ượng nghệ thuậ  v  đối  ượng thực t .  

- Sử dụng tài liệu trực quan: Các tài liệu trực quan bao gồm tranh ảnh, 

 him đèn chi u và phim ảnh, sơ đồ, mô hình, …Các   i liệu trực quan được sử 

dụng rộng rãi trong hoạ  động làm quen với MTXQ vì nó phù hợp với đặc 

điểm nhận thức của trẻ. Ngo i ra nó còn l m  ăng sự h p dẫn của đối  ượng 

với trẻ, giúp trẻ có thể khám  há đối  ượng với các  hương  iện thể hiện khác 

nhau v  dưới các góc độ khác nhau [17, tr.96]. 

Khi tổ chức hoạ  động làm quen với tác phẩm văn học, hoạ  động đọc 

thuộc  hơ diễn cảm hay kể chuyện cho trẻ nghe, GV  hường sử dụng video 

câu chuyện/ slide hình ảnh câu chuyện/ tranh lật về câu chuyện hay b i  hơ để 

dạy trẻ, Khi tổ chức hoạ  động khám phá khoa học, với đề tài phân nhóm quả, 

GV sử dụng quả thật, slide hình ảnh các lại quả để khám phá 

1.4.3.3. Nhóm phương pháp thực hành 

L  nhóm  hương  há  m   rẻ được tham gia trực ti p vào các hoạt 

động, trẻ được sử dụng và phối hợp toàn bộ các giác quan nhằm khám phá các 

tri thức mới, vận dụng những ki n thức đã có của ch nh đứa trẻ vào chính các 
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hoạ  động thực tiễn nhằm củng cố cho trẻ những ki n thức, kỹ năng. Nhóm 

 hương  há  n y gồm các  hương  há  như: 

- Phương pháp luyện tập: L   hương  há   ổ chức cho trẻ thực hành 

theo yêu cầu của giáo viên nhằm củng cố các ki n thức và rèn luyện các kỹ 

năng cho  rẻ. Việc luyện tập phải được ti n h nh  hường xuyên, liên tục, hàng 

ngày và phải được tổ chức một cách có hệ thống. Các nội dung và các nhiệm 

vụ luyện tập cần phải đảm bảo nguyên tắc từ dễ đ n khó, từ đơn giản đ n 

phức tạp. Việc luyện tậ  được thực hiện lồng ghép trong các hoạ  động diễn 

ra theo ch  độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Ví dụ, Trẻ được thực hành các 

 hao  ác đơn giản như:  hân loại quả theo màu sắc, k ch  hước, mùi vị; ghép 

 ranh “hoa – quả”; nối hình quả với cây  ương ứng (ví dụ: cây chuối – quả 

chuối, cây cam – quả cam…)  

- Phương pháp sử dụng trò chơi: L   hương  há   hông qua các  rò 

chơi m  GV  ổ chức cho trẻ nhằm kích thích trẻ tự nguyện, hứng thú hoạt 

động tích cực giải quy t nhiệm vụ nhận thức nhiệm vụ giáo dục đặt ra[3, 

tr.66]. 

Sau khi nghe truyện “Con hãy đợi rồi sẽ bi  ” cô cho  rẻ luyện tập bằng 

cách x p tranh mô tả trình tự phát triển của quả bưởi. 

Đề tài: Phân nhóm quả, GV cho trẻ chơi  rò chơi để củng cố ki n thức 

với  rò chơi “Quả n o không cùng nhóm”  

Trò chơi đóng vai “Người l m vườn nhỏ” – Trẻ giả vờ gieo hạ ,  ưới 

cây, thu hoạch quả, giúp củng cố biểu  ượng về quá trình phát triển của quả 

thông qua hoạ  động mang tính mô phỏng. 

- Thí nghiệm: là việc tổ chức cho trẻ h nh động,  ác động v o đối 

 ượng, l m  hay đổi đối  ượng để kiểm nghiệm một tính ch   n o đó hoặc tạo 

dựng lại một hiện  ượng n o đó  rong  ự nhiên [15, tr.69]. Trẻ được trực ti p 

thao tác, quan sát và kiểm chứng hiện  ượng trong tự nhiên.Ví dụ: Cô cùng trẻ 

làm thí nghiệm gieo hạt na hoặc hạ  dưa h u để quan sát sự nảy mầm và lớn 

lên của cây, liên hệ với nội dung truyện “Sự tích quả dưa h u” hoặc “Quả na”  

- Phương pháp nêu tình huống có vấn đề: Đưa ra các  ình huống cụ  hể 

nhằm k ch  h ch  rẻ  ìm  òi, suy nghĩ dựa  rên vốn kinh nghiệm để giải quy   

v n đề đặ  ra [3, tr.66]. 

1.4.4. Hình thức hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non 

Việc hình thành biểu  ượng quả cho trẻ MN được ti n hành thông qua 

nhiều hình thức hoạ  động của trẻ ở  rường mầm non như: hoạ  động vui chơi, 
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hoạ  động ngoài trời, hoạ  động học tậ ,  ham quan, lao động, ngày hội ngày 

lễ,… Mỗi hình thức hoạ  động đều có những ưu  h  nh   định. Tuy nhiên, t t 

cả các hình thức n y đều r t quan trọng v  có ý nghĩa lớn đối với việc hình 

thành biểu  ượng quả cho trẻ. Đề tài chỉ tập trung thông qua hoạ  động khám 

phá khoa học và hoạ  động làm quen với tác phẩm văn học [14], 

[15],[17],[19],[21]. 

a. Giờ học khám phá khoa học hình thành biểu tượng quả 

*  Giờ học tìm hiểu, khám phá về 1 đối tượng [15],[17],[21]. 

1. Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú: sử dụng biện pháp hoặc thủ thật 

gây hứng  hú v  hướng chú ý của trẻ v o đối  ượng. 

2. Khám phá: Cho trẻ ti p xúc, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu 

bi t mà trẻ đã có  Với những đặc điểm, d u hiệu mà nhiều trẻ chưa bi t có thể 

hướng dẫn trẻ quan sát vật thật (hoặc tranh, ảnh, mô hình..) hoặc nghe cô đọc 

sách, kể chuyện. Về một số mối liên hệ và quan hệ cô nên đặt câu hỏi cho trẻ 

suy luận. 

3.Mở rộng: Mở rộng các biểu  ượng về ch nh đối  ượng đó hoặc mở 

rộng các đối  ượng có liên quan đ n đối  ượng đó 

4. Khái quát, giáo dục: Cô khái quát các d u hiệu, đặc điểm đặc  rưng 

của đối  ượng và giáo dục trẻ 

5. Củng cố: Tổ chức các  rò chơi nhằm củng cố các đặc điểm của đối 

 ượng mà trẻ đã khám  há hoặc cho trẻ hát múa, giải đá  câu đố về đối  ượng 

hoặc các hoạ  động tạo hình như  ô m u, vẽ bộ phận còn thi u, nặn, xé, dán… 

6. K t thúc 

* Giờ học tìm hiểu, khám phá về một số đối tượng [15],[17],[21]. 

Phương án 1: 

1. Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú: sử dụng biện pháp hoặc thủ thật 

gây hứng  hú v  hướng chú ý của trẻ vào đối  ượng. 

2. Khám phá: GV tổ chức cho trẻ trò chuyện, chia sẻ sự hiểu bi t mà trẻ 

đã có, xem  ranh ảnh, mô hình, băng đĩa, quan sá ,  h  nghiệm,… mở rộng 

ki n thức ngay ở từng đối  ượng. 

3  So sánh: Hướng dẫn trẻ tìm ra những đặc điểm giống và khác nhau 

của các đối  ượng 

4. Mở rộng về các đối  ượng khác cùng loại. 

5. Khái quát, giáo dục: Cô khái quát các d u hiệu, đặc điểm đặc  rưng 

chung của các đối  ượng và giáo dục 
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6. Củng cố: Tổ chức các  rò chơi nhằm củng cố các đặc điểm của một 

số đối  ượng hoặc cho trẻ hát múa, giải đá  câu đố về đối  ượng hoặc các hoạt 

động tạo hình như  ô m u, vẽ bộ phận còn thi u, nặn xé – dán… 

Nên tổ chức các  rò chơi  hân nhóm đối  ượng theo d u hiệu đơn giản. 

7. K t thúc 

- Phương án  : 

Tổ chức Khám phá khoa học về MTXQ thông qua hoạ  động chơi,  ạo 

hình, âm nhạc…Chỉ thực hiện khi trẻ   ch lũy  ương đối đầy đủ, chính xác 

biểu  ượng về các đối  ượng; bi   chơi các dạng  rò chơi, bi t thực hiện các 

dạng hoạ  động tạo hình… 

Tổ chức ti t học  heo  hương án n y sẽ sinh động, h p dẫn và hiệu quả 

hơn  Giáo viên chuẩn bị đủ các đồ chơi, học liệu cần thi t; xử lý linh hoạt các 

tình huống xảy ra  Các  rò chơi, hoạ  động  heo  hương án n y  hải củng cố 

được ki n thức về các đối  ượng; hoạ  động động v   ĩnh  hải hài hòa, cân 

đối; k t hợ  chơi tập thể/nhóm/cá nhân 

* Giờ học hình thành khái niệm sơ đẳng và phân nhóm đối tượng 

[15],[17],[21]. 

1. Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú, tập trung chú ý vào bài học. 

2. Khám phá: Giao nhiệm vụ cho trẻ khám  há các nhóm đối  ượng: 

Gọi  ên các đối  ượng trong nhóm, nêu điểm giống nhau của các đối  ượng, 

đặt tên nhóm – hình thành khái niệm, mở rộng đối  ượng khác cùng nhóm  

-Tập thể: Cả lớ  cùng khám  há lần lượ  các nhóm đối  ượng 

- Nhóm: 

+ Phương án 1: Chia lớ   h nh các nhóm  ương ứng với các nhóm đối 

 ượng (theo 1 d u hiệu), trẻ tự thảo luận, khám phá, báo cáo 

+ Phương án  : Chia lớp thành các nhóm, giao nhiệm vụ phân nhóm 

đối  ượng theo các d u hiệu, trẻ tự thảo luận, khám phá, báo cáo 

 - Cá nhân: Mỗi trẻ chọn v  khám  há 1 đối  ượng →  ự lậ  nhóm → khám 

 há → báo cáo 

3. So sánh các nhóm đối  ượng 

4. Mở rộng: các nhóm đối  ượng khác cùng loại hoặc cách phân nhóm 

khác  

5. Khái quát, giáo dục: Cô khái quá  các đặc  rưng chung của các nhóm 

và giáo dục 

6. Củng cố: Phân nhóm theo yêu cầu; Loại đối  ượng không cùng nhóm 



 

25 

7. K t thúc 

b. Giờ học làm quen với tác phẩm  văn học  

* Tổ chức đọc, kể tác phẩm văn học cho trẻ nghe   

GV cần tuân thủ  heo đúng c u  rúc v   hương  há   i n hành của loại 

ti   nhưng chú ý  ới việc khai thác toàn diện các giá trị giáo dục trong nội 

dung và nghệ thuật của tác phẩm: tận dụng các chi ti t, tình huống trong tác 

phẩm văn học và mục đ ch giờ học để tích hợp giáo dục một cách hài hòa 

không ảnh hưởng đ n c u trúc của giờ làm quen tác phẩm văn học, không làm 

lu mờ nội dung chính của tác phẩm. Nội dung khai thác thêm chỉ làm cho tác 

phẩm phong phú, h p dẫn v  sinh động hơn [19, tr.36-37]. 

* Tổ chức cho trẻ kể lại chuyện, đọc thơ  

Loại ti t này có r t nhiều th  mạnh  rong đó ba  h  mạnh cần được khai 

tác triệ  để đó l   há   riển ngôn ngữ mạch lạc, hiểu và bi t sử dụng các từ 

ngữ văn học nghệ thuật và phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ cho trẻ  Để thực 

hiện tốt những v n đề này cần lưu ý như sau: 

- Tận dụng các cơ hội để mọi trẻ được  ham gia  Nên chú ý giú  đỡ 

những trẻ gặ  khó khăn về v n đề về phát âm và diễn đạt. Giúp những trẻ có 

khă năng về ngôn ngữ đươc  hể hiện khả năng diễn đạt ngôn ngữ v  năng 

khi u đọc kể diễn cảm.  

- Với những trẻ khả năng diễn đạt không tốt lắm chỉ cần nhớ các chi ti t 

chính. Không yêu cầu trẻ phải ghi nhớ nguyên văn truyện [19, tr.36-37]. 

* Tổ chức cho trẻ đóng kịch 

Trong hoạ  động này có sự k t hợp cả 2 y u tố nghệ thuậ  v  vui chơi, 

do đó cần có sự chuẩn bị chu đáo về kịch bản, sân kh u, trang phục, đạo cụ 

đảm bảo y u tố thẩm mỹ. Trẻ r t hứng thú tham gia  rò chơi đóng kịch. Do 

vậy, giáo viên cần phát huy th  mạnh của hoạ  động góc (góc nghệ thuật) tạo 

điều kiện cho trẻ chơi  rò chơi đóng kịch [19, tr.36-37]. 

* Tổ chức cho trẻ kể chuyện sáng tạo  

Trẻ r t thích hoạ  động kể chuyện sáng tạo vì nó thỏa mãn nhu cầu giao 

ti  ,  há  huy  r   ưởng  ượng, sáng tạo. Cần tăng cường hoạ  động kể chuyện 

sáng tạo dưới sự hỗ trợ của nhiều  hương  há  vì hoạ  động này giúp trẻ phát 

triển ngôn ngữ mạch lạc r t tích cực  Để kể chuyện sáng tạo, trẻ phải sử dụng 

linh hoạt ngôn ngữ, huy động trí nhớ về vốn hiểu bi t phong phú từ môi 

 rường sống để sáng tạo ra câu chuyện từ những gợi ý của giáo viên: một bức 
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tranh, mộ  đồ chơi, một lời nói, một sự kiện hiện  ượng có ở xung quanh.... 

[19, tr.36-37]. 

1.4.5. Phương tiện hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non 

 Việc sử dụng  hương  iện phù hợ  đóng vai  rò quan  rọng trong quá 

trình hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non. Cụ thể: 

- Đồ dùng, đồ chơi  rực quan: 

 + Quả thật: Các loại quả  ươi giú   rẻ quan sát, sờ chạm, ngửi và n m 

để cảm nhận trực ti   đặc điểm của quả. 

 + Quả nhựa hoặc mô hình: Sử dụng trong các hoạ  động đóng vai hoặc 

 rò chơi để củng cố biểu  ượng. 

 - Tranh ảnh và sách giáo khoa: 

 + Tranh vẽ và ảnh chụp minh họa các loại quả giúp trẻ nhận bi t hình 

dạng và màu sắc. 

 + Sách truyện có hình ảnh sinh động giúp trẻ liên hệ quả với các tình 

huống đời sống. 

 - Phim ảnh và video giáo dục: video trực quan về các loại quả, quá 

trình thu hoạch và sử dụng quả  rong đời sống tạo sự h p dẫn và giúp trẻ mở 

rộng hiểu bi t. 

 - Vật liệu thủ công: gi y m u, đ t nặn, bút vẽ cho phép trẻ sáng tạo và 

tái hiện biểu  ượng quả qua hoạ  động vẽ, cắt dán và nặn hình. 

 - Trò chơi học tập: bộ thẻ tranh hình quả,  rò chơi  hân loại và ghép 

hình là công cụ hỗ trợ cho các hoạ  động nhóm và cá nhân nhằm phát triển 

khả năng quan sá  v   hân biệt. 

Ngo i ra, để phối hợp tốt giáo dục giữa gia đình v  nh   rường, giáo 

viên cần  hường xuyên  rao đổi với cha mẹ trẻ về việc sử dụng môi  rường gia 

đình,  ạo cơ hội cho trẻ khám phá, tìm hiểu về môi  rường xunh quanh nói 

chung và hình thành biểu  ượng quả nói riêng [17][21]. 

Sự k t hợp linh hoạt giữa các  hương  iện trực quan, sách vở,  rò chơi 

và công nghệ sẽ giúp trẻ mầm non phát triển biểu  ượng quả một cách sinh 

động, hiệu quả, k ch  h ch  r   ưởng  ượng và khả năng học hỏi qua trải 

nghiệm thực t . 

1.4.6. Đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non 

* Khái niệm: Đánh giá l   hu  hập một tập hợ   hông  in đủ thích hợp, 

có giá trị, đáng  in cậy và xem xét mức độ phù hợp giữa tập thông tin này và 
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tập hợp tiêu chí phù hợp với mục  iêu định ra ban đầu hay đã điều chỉnh trong 

quá trình thu thập thông tin nhằm ra một quy   định [17, tr.165].. 

Đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non: là thu 

thập một tập hợp thông tin về hoạ  động hình thành biểu  ượng quả của trẻ 

thích hợp, có giá trị, đáng  in cậy và xem xét mức độ phù hợp giữa nó và các 

tiêu chí phù hợp với mục đ ch nhằm định hướng việc tổ chức hoạ  động cho 

trẻ [17, tr.167].  

 * Xác định mục đích đánh giá: Đánh giá được ti n hành trong suốt quá 

trình giáo dục nhằm xác định những k t quả đạ  được của trẻ, phát hiện khó 

khăn của trẻ, khuy n kh ch động viên trẻ và kịp thời điều chỉnh quá trình tổ 

chức hoạ  động khám phá quả của trẻ phù hợp với nhu cầu, hứng thú, khả 

năng của trẻ, đảm bảo hiệu quả quá trình giáo dục. 

* Xây dựng tiêu chí đánh giá:  

Tiêu chí 1: Đánh giá hiểu biết về quả:  

+ Tên gọi                   

+ Đặc điểm: màu sắc, hình dạng, k ch  hước, hương, vị... 

+ C u tạo vỏ ngoài, bên trong vỏ; Bi t c u tạo phù hợp với chức năng 

tạo quả. 

 + Tác dụng; Cách sử dụng 

 + Bi t sự phong phú của các loại quả; Bi t 1 số loại quả có tên gọi 

khác: hạt (lúa), bắp (ngô), củ (lạc)...; Bi t một số loại quả đặc  rưng  heo mùa, 

vùng miền... 

+ Bi t quá trình hình thành và phát triển của quả: từ hoa-quả non-quả 

chín. 

+ Bi t chức năng của quả: tạo hạ  để mọc thành cây mới. 

Tiêu chí 2: Đánh giá kĩ năng của trẻ về các loại quả  

+ Có kĩ năng so sánh các cặp quả; phân nhóm quả ( heo đặc điểm, c u 

tạo,...); - Phân biệt quả-nải-chùm. 

+ Có cách thức ứng xử phù hợp: bỏ vỏ hạ  đúng nơi quy định, chăm sóc 

cây.  

Tiêu chí 3: Đánh giá thái độ với quả của trẻ: Thích tìm hiểu các loại 

quả; yêu quý, quan  âm chăm sóc v  bảo vệ quả. 

*  Thu thập thông tin; cần thu thập hai loại thông tin chính: Các sự kiện 

(các thông tin vật ch t hóa) và các biểu  ượng (cảm nhận,  hái độ…)  Các 
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thông tin thu thập cần có sự chọn lọc, tính hệ thống, khoa học, phục vụ sát 

thực mục đ ch đánh giá  

*  Xử lý thông tin: Sàng lọc thông tin, phân tích thông tin, tổng hợp 

khái quá  v  đưa ra k t luận, khuy n nghị [17]. 

1.5. Tác phẩm văn học thiếu nhi dành cho trẻ mầm non  

1.5.1. Một số đặc trưng cơ bản của tác phẩm văn học thiếu nhi 

 Văn học thi u nhi (VHTN) nằm trong nghệ thuậ  sáng  ác văn học nói 

chung, vì th  nó cũng mang đầy đủ những đặc điểm của sáng tác nghệ thuật 

ngôn từ. VHTN thực hiện chức năng chung của văn học như: chức năng nhận 

thức, chức năng giáo dục, chức năng  hẩm mỹ, chức năng giao  i p, chức 

năng vui chơi giải trí. Các chức năng n y không  ồn tại tách rời mà gắn bó 

chặt chẽ với nhau trong mối quan hệ chuyển hóa lẫn nhau [12;tr.7-8].  

Về nội dung, tính giáo dục được coi là một trong những đặc  rưng cơ 

bản nh t của văn học dành cho trẻ MN  Văn học thi u nhi có vai trò vô cùng 

to lớn trong việc giáo dục toàn diện nhân cách trẻ em, cả về đạo đức, trí tuệ và 

thẩm mĩ  Nh  văn Tô Ho i  ừng khẳng định “Một tác phẩm chân chính có giá 

trị đối với tuổi  hơ l  một tác phẩm tham dự mạnh mẽ vào sự nghiệp nên 

người của bạn đọc  y”  Vì vậy, văn học cho trẻ phải l  người bạn đồng hành, 

nói với trẻ bằng hình  ượng, bằng ngôn ngữ giản dị, chứ không bằng những 

lời thuy t giáo khô khan [12, tr.7-8]. 

Trong các tác phẩm vi t về quả, tính giáo dục thể hiện rõ qua ba 

 hương diện: 

TPVH đóng vai  rò vô cùng quan  rọng trong việc hình thành và phát 

triển nhận thức của trẻ về quả và tình yêu thiên nhiên. Những câu chuyện, bài 

 hơ như “Con hãy đợi rồi sẽ bi  ” “Quả na”, “Quả đu đủ”, “Quả thị” giú   rẻ 

hiểu được quá trình phát triển của quả: từ khi cây ra hoa, k    rái, đ n khi quả 

lớn lên và chín mọng. Hình ảnh “Bé  ưới nước cho cây”, “Ông Mặt Trời sưởi 

nắng cho cây”  rong  ruyện Cây táo thể hiện mối quan hệ mật thi t giữa thiên 

nhiên v  con người  Qua đó,  rẻ nhận ra rằng quả ngọt không tự nhiên mà có, 

mà là k t quả của sự chăm sóc, kiên  rì v  lao động cần cù  Đây ch nh l  bước 

đầu hình thành biểu  ượng quả trong nhận thức khoa học của trẻ – vừa cụ thể, 

vừa sinh động, đồng thời giúp trẻ hiểu mối quan hệ giữa con người và tự 

nhiên. 

TPVH góp phần giáo dục tình cảm, đạo đức và lòng bi   ơn  Ở truyện 

“Sự tích quả dưa h u”, b i học đạo đức lại được thể hiện qua tinh thần tự lực 
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và lòng bi   ơn  Mai An Tiêm bị đ y ra đảo hoang nhưng vẫn không nản chí, 

kiên  rì lao động, gieo trồng và phát hiện ra giống dưa quý  Khi  h nh công, 

ông không giữ riêng cho mình mà chia sẻ cho mọi người. Tác phẩm giúp trẻ 

hiểu rằng mọi thành quả đều đ n từ lao động, sự kiên trì và trí tuệ con người. 

Truyện “Chuyện  rong vườn” lại gửi gắm bài học về lòng khiêm tốn và sự tôn 

trọng, khi Cây Hoa Gi y nhận ra mỗi lo i cây đều có giá trị riêng. Bên cạnh 

đó, các b i  hơ như “Ăn quả” hay “Họ nh  cam quý ” khơi gợi lòng bi   ơn 

người trồng cây, giúp trẻ thêm trân trọng công sức lao động  Như vậy, thông 

qua hình  ượng quả, các tác phẩm văn học giúp trẻ mầm non học được những 

bài học đạo đức cơ bản: bi   ơn, yêu  hương, khiêm  ốn, chăm chỉ và sẻ chia. 

Đây ch nh l  con đường m  văn học góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và hoàn 

thiện nhân cách cho trẻ  hơ một cách tự nhiên, nhẹ nh ng nhưng sâu sắc. 

Cuối cùng, TPVH góp phần phát triển ngôn ngữ v   ư duy cho  rẻ mầm 

non. Khi nghe kể, đọc  hơ hay  ham gia đ m  hoại, trẻ được mở rộng vốn từ 

chỉ đặc điểm, hình dáng, màu sắc, hương vị của quả như “ ròn  rịa”, “ngọt 

lịm”, “vỏ nhẵn”, “mùi  hơm”… Trẻ học được cách mô tả, so sánh và sắp x p 

trình tự phát triển của quả: từ hạt – nảy mầm – ra hoa – k t trái – chín. Những 

hoạ  động  y vừa phát triển năng lực ngôn ngữ, vừa hình thành biểu  ượng 

quả ch nh xác, rõ r ng  rong  ư duy của trẻ. 

Như vậy, các tác phẩm văn học dành cho trẻ mầm non không chỉ là 

 hương  iện mở rộng tri thức mà còn là công cụ giáo dục đạo đức, cảm xúc và 

thẩm mỹ h t sức hiệu quả. Tính giáo dục vì th  trở thành linh hồn của văn học 

thi u nhi – đặc biệt trong các tác phẩm vi t về quả. 

Về nghệ thuật, đặc  rưng của TPVH cho trẻ mầm non thể hiện cụ thể 

như sau: 

Thứ nhất, văn học trẻ em hồn nhiên, ngây thơ 

Tính cách hồn nhiên, ngây  hơ l  đặc điểm tự nhiên của trẻ nhỏ, do đó 

văn học d nh cho các em cũng cần phản ánh đúng  inh  hần  y. Một tác phẩm 

vi t cho thi u nhi chỉ thực sự chạm đ n tâm hồn trẻ khi nó thể hiện được sự 

trong sáng, giản dị và chân thật – những điều gắn liền với th  giới cảm xúc 

của trẻ em. Chính sự ngây  hơ,  ươi mới  y trong sáng tác không chỉ thu hút 

các em m  còn l m lay động cả người lớn, bởi nó khơi dậy những cảm xúc 

nguyên sơ, đẹ  đẽ nh t của con người [12, tr.9].  
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Trong các tác phẩm về biểu  ượng quả, sự hồn nhiên v  ngây  hơ  hể 

hiện qua cách cảm nhận th  giới cây trái bằng con mắt trẻ  hơ – nơi mọi vật 

đều sống động, bi t nói, bi t vui, bi t buồn, v  luôn  r n đầy sức sống. 

Ví dụ trong b i  hơ “Quả đu đủ” (Phạm Hổ), th  giới tự nhiên hiện lên 

giản dị m  đầy sức sống: 

“Thân đầy d u lá 

Cộng tỏa như dù 

Ôm quanh cổ mẹ 

Quả  ròn chen nhau ” 

Những hình ảnh gần gũi “cổ mẹ”, “quả  ròn chen nhau” không chỉ giúp 

trẻ nhận bi   đặc điểm của cây đu đủ (thân cao, quả mọc quanh gốc lá) mà còn 

gợi cảm xúc gia đình  m áp, tình mẹ con. Hình ảnh cây đu đủ được nhân hóa 

 h nh người mẹ hiền che chở, nuôi dưỡng “đ n con quả”,  hể hiện cách nhìn 

hồn nhiên, đầy tình cảm mà chỉ trẻ  hơ mới có: cây cối cũng có  ình yêu 

 hương, có sự gắn bó v  chăm sóc lẫn nhau. 

B i  hơ “Họ nh  cam quý ” (Hồng Thu) cũng mang đậm ch   ngây  hơ 

qua giọng điệu vui  ươi, hồn nhiên của nhân vậ  xưng “em”: 

“Em l  cam, quý  

Cùng loài, khác tên 

Quả  hì hơi đỏ 

Quả thì màu vàng 

Quả thì ngòn ngọt 

Quả  hì chua chua ” 

Trẻ dễ dàng cảm nhận sự hồn nhiên qua cách nói chuyện “xưng em” 

của các loại quả như những người bạn thân thi    Cách đối đá  “ngọt – chua”, 

“đỏ – v ng” vừa giản dị, vừa khơi gợi trí tò mò khám phá của trẻ. Hình ảnh 

các loại quả được nhân hóa thân thiện giúp trẻ th y cây  rái cũng bi t trò 

chuyện, cũng có cảm xúc – điều đó  hản ánh cái nhìn ngây  hơ, nhân hậu và 

trong sáng của trẻ  hơ đối với thiên nhiên. 

Trong câu chuyện “Cây  áo” (Đỗ Minh Nguyệt), tính hồn nhiên thể 

hiện qua cách mô tả quá trình phát triển của cây bằng những lời kể đơn giản, 

giàu nhạc điệu: 

“Bé  ưới nước cho cây. 

Ông mặt trời sưởi nắng cho cây. 

Con gà trống đi qua nói  o: Cây ơi, cây lớn mau!” 
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Những hình ảnh “ông mặt trời”, “con g   rống”, “bé  ưới cây”  ạo nên 

một th  giới thiên nhiên con người hài hòa, thân thiện  Cây  áo được nhìn 

bằng đôi mắt trẻ  hơ nơi vạn vậ  đều đáng yêu, đáng nói chuyện. Ở đó, việc 

chăm cây, nhìn cây lớn lên trở thành một niềm vui hồn nhiên. Câu chuyện 

giúp trẻ cảm nhận được sự kỳ diệu của sự sống, niềm vui khi th y quả chin, 

điều  ưởng nhỏ nhưng với trẻ lại là cả một th  giới lung linh,  r n đầy phép 

màu. Sự hồn nhiên trong các tác phẩm này còn thể hiện ở nhị  điệu câu văn, 

câu  hơ: ngắn gọn, lặp lại, có vần và ti t t u rõ r ng (“Cây ơi, cây lớn mau!”, 

“Quả thì ngòn ngọt, quả  hì chua chua”)  Ch nh nhị  điệu vui  ươi  y khi n trẻ 

dễ ghi nhớ, dễ cảm, đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng và tình yêu 

cuộc sống. 

Như vậy, sự hồn nhiên, ngây  hơ  rong văn học thi u nhi về biểu  ượng 

quả không chỉ thể hiện qua giọng điệu, ngôn ngữ, mà còn qua cách nhìn nhận 

th  giới thiên nhiên bằng tình cảm trong trẻo, nhân hậu. Trẻ không chỉ học 

được đặc điểm của quả mà còn bi   yêu  hiên nhiên, yêu lao động, yêu những 

giá trị giản dị quanh mình đó ch nh l  giá trị nhân văn sâu sắc m  văn học 

mang đ n. 

Thứ hai, văn học trẻ em ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu  

Văn học dành cho trẻ mầm non luôn hướng đ n sự ngắn gọn, dễ hiểu 

và rõ ràng trong cách biểu đạt. Ở độ tuổi này, khả năng chú ý v  ghi nhớ của 

trẻ còn hạn ch ; trẻ chỉ có thể ti p thu tốt những tác phẩm có dung lượng vừa 

phải, hình ảnh cụ thể và ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu  Do đó, sự ngắn gọn 

không chỉ thể hiện ở dung lượng của tác phẩm mà còn thể hiện trong cả câu 

văn, câu  hơ  Văn xuôi, các câu  hường ngắn, đơn giản, ít khi dùng câu phức 

hợ   Nhan đề của tác phẩm bao giờ cũng cụ thể,  hường đúc k   ngay ý nghĩa 

giáo dục, có khi là tên nhân vật chính, hoặc một câu hỏi mang   nh định 

hướng giúp trẻ định hướng được nội dung ngay từ đầu. Truyện  hường có k t 

c u theo kiểu đối lậ ,  ương  hản r t rõ ràng, giúp trẻ dễ nắm được cốt truyện, 

dễ hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện và có thể kể lại một cách rõ ràng. 

Dạng phổ bi n của  hơ vi t cho trẻ em lứa tuổi mầm non là thể  hơ 3 chữ, 4 

chữ, 5 chữ gần giống đồng dao, một thể loại văn học dân gian phù hợp với trẻ 

 hơ, câu  hơ ngắn, vui nhộn, các em vừa đọc, vừa chơi, dễ thuộc, dễ nhớ [12, 

tr.10-11]. 

Các tác phẩm về chủ đề “quả”  hường sử dụng câu  hơ, câu văn ngắn 

gọn, giàu nhạc điệu, hình ảnh quen thuộc  Điều đó giú   rẻ nhận bi   đặc điểm 
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của các loại quả, quá trình phát triển của chúng, đồng thời khơi gợi tình yêu 

 hiên nhiên, yêu lao động. 

Trong b i  hơ “Họ nh  cam quý ” của Hồng Thu cũng  hể hiện rõ đặc 

 rưng ngắn gọn, mạch lạc: 

“Em l  cam, quý , 

Cùng loài, khác tên. 

Quả  hì hơi đỏ, 

Quả thì màu vàng. 

Quả thì ngòn ngọt, 

Quả  hì chua chua ” 

Ngôn ngữ  hơ gần gũi, lặp c u  rúc “Quả  hì   ”  ạo nhị  điệu đều đặn, 

rõ ràng, giúp trẻ dễ thuộc và ghi nhớ  Thông qua cách đối chi u và so sánh 

đơn giản, b i  hơ giú   rẻ nhận bi t được sự khác nhau về màu sắc, mùi vị của 

các loại quả, qua đó mở rộng vốn hiểu bi t khoa học về thực vật. Cách sử 

dụng câu ngắn, từ ngữ quen thuộc (“ngòn ngọ ”, “chua chua”) gợi cảm giác 

gần gũi,  hân mậ , đúng với cách nói hồn nhiên của trẻ, làm cho bài  hơ vừa 

dễ hiểu vừa giàu tính giáo dục. 

Như vậy, với đặc  rưng ngắn gọn, rõ ràng, ngôn ngữ cụ thể, dễ hiểu, các 

tác phẩm văn học về chủ đề quả không chỉ giúp trẻ ti p nhận nội dung một 

cách dễ dàng mà còn góp phần hình thành biểu  ượng khoa học ban đầu về 

hình thái, màu sắc, c u tạo, quá trình phát triển của quả một cách nhẹ nhàng, 

sinh động và phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ mẫu giáo. 

Thứ ba, văn học trẻ em giàu hình ảnh, vần điệu và nhạc điệu  

Văn học dành cho trẻ mầm non  hường sử dụng nhiều hình ảnh sinh 

động, màu sắc  ươi sáng v  ngôn ngữ có vần, có nhịp nhằm kích thích hứng 

thú, giúp trẻ dễ hình dung, dễ ghi nhớ đặc điểm của các loại quả. Hình ảnh 

“quả”  rong  hơ,  ruyện  hường được miêu tả gần gũi, cụ thể, thể hiện rõ màu 

sắc, hình dáng, hương vị cũng như đặc điểm sinh học của từng loại quả – giúp 

trẻ vừa cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên vừa hiểu bi   hơn về th  giới xung 

quanh. 

Vần điệu và nhạc điệu đóng vai  rò vô cùng quan  rọng, làm cho lời 

 hơ, lời văn  rở nên êm tai, dễ đọc, dễ thuộc. Các b i  hơ, đồng dao về quả 

 hường có nhị  điệu vui  ươi, hóm hỉnh, phù hợp với khả năng ngôn ngữ và 

tâm lý của trẻ mầm non. Nhị  điệu  y giúp trẻ cảm nhận không chỉ bằng trí óc 
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mà còn bằng cảm xúc, từ đó hình  h nh biểu  ượng quả một cách tự nhiên, 

nhẹ nhàng mà sâu sắc. 

Ví dụ, b i “Na” của Phạm Hổ, tác giả sử dụng từ ngữ giản dị, gieo vần 

linh hoạt giữa các khổ  hơ, k t hợp các thanh trắc, thanh bằng để tạo nhị  điệu 

nhí nhảnh, vui  ươi  Những từ “non”, “múi”, “mắ ”, “vò”, “ch n” vừa mang 

tính tạo hình, vừa gợi cảm xúc, khi n hình ảnh quả na hiện lên sống động như 

mộ  đứa trẻ tinh nghịch, đáng yêu: 

“Na non xanh 

Múi loắt choắt 

Na mở mắt 

Múi nở to. 

Na bỏ vò 

Đua nhau ch n   ” 

Cách sử dụng vần điệu linh hoạt và hình ảnh gợi hình, gợi cảm trong 

các tác phẩm như  rên giúp trẻ không chỉ nhận bi   được đặc điểm hình dáng, 

màu sắc, sự phát triển của quả mà còn cảm nhận được   nh cách, “ âm hồn” 

của mỗi loài quả qua nhị   hơ,  i ng vần. Nhờ đó, biểu  ượng “quả”  rong  âm 

trí trẻ trở nên sâu sắc, sinh động và giàu cảm xúc thẩm mỹ. 

Thứ tư, văn học trẻ em sử dụng từ ngữ chọn lọc, trong sáng và dễ hiểu. 

Đặc biệt, việc sử dụng nhiều từ  ượng hình,  ượng thanh, cùng với động từ, 

tính từ miêu tả và tính từ chỉ màu sắc, giúp tạo nên sắc  hái vui  ươi, khơi gợi 

v  k ch  h ch  r   ưởng  ượng, sáng tạo của trẻ, đồng thời  ác động mạnh đ n 

nhận thức,  ư  ưởng, tình cảm của trẻ [1 ,  r 14]  B i  hơ Quả Na của Phạm 

Hổ là một ví dụ điển hình  Trong b i  hơ n y,  ác giả đã khéo léo sử dụng các 

tính từ chỉ màu sắc đối lậ  như xanh (na non) v  đen lay láy (hạ ) để giúp trẻ 

nhận bi   đặc điểm v  giai đoạn phát triển của quả  Đặc biệt, nhờ vào các từ 

 ượng hình và tính từ miêu tả như loắt choắt (múi non) và nở to (múi chín), 

cùng hình ảnh nhân hóa độc đáo "Na mở mắ ", b i  hơ đã khắc họa một bức 

 ranh sinh động về quá trình quả na lớn lên v  ch n  Thêm v o đó, các động từ 

miêu tả h nh động, trạng  hái như "Hạt nhả ra" và chim chào mào "nhảy" đã 

gán cho quả và khung cảnh một sức sống  ươi vui, giú   rẻ dễ dàng hình dung 

cụ thể về hình dáng, đặc điểm của quả na, từ đó cảm nhận được vẻ đẹp của 

thiên nhiên. 

Thứ năm, yếu tố truyện trong thơ và yếu tố thơ trong truyện 
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Đây cũng l  mộ  đặc điểm khá nổi bật trong sáng tác cho trẻ em lứa 

tuổi mầm non. Khác với  hơ vi   cho người lớn, hầu h   l   hơ  âm  rạng, bao 

gồm hệ thống những cảm xúc, nỗi niềm, suy  ưởng,    hơ cho các em có  hể 

“kể” lại được [12, tr.15]. 

N u y u tố truyện  rong  hơ giú  các em có  hể nhanh chóng nắm bắt 

được tác phẩm để từ đó liên hệ, phát hiện và cảm nhận được vẻ đẹp của thiên 

nhiên và cuộc sống, thì y u tố  hơ  rong  ruyện lại như một ch t xúc tác làm 

cho câu chuyện có thêm sức lôi cuốn, h p dẫn mạnh mẽ. Mỗi câu chuyện vi t 

cho các em là những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc. Ch    hơ của truyện sẽ 

làm cho những bài học  y không bị khô khan, cứng nhắc[12, tr.16]. 

Ví dụ, b i  hơ “Họ nh  cam quý ” (Hồng Thu)  uy l   hơ, nhưng lại 

mang y u tố kể chuyện rõ ràng. Các khổ  hơ miêu  ả theo trình tự phát triển 

của quả – từ lúc còn xanh đ n khi chín vàng, từ màu sắc đ n mùi vị: 

“Khi bé quả xanh 

Lớn lên quả chín 

Quả  hì hơi đỏ 

Quả  hì m u v ng   ” 

Mỗi khổ  hơ l  mộ  “đoạn truyện nhỏ”,  hể hiện quá trình hình thành và 

phát triển của quả cam, quả quýt. Trẻ không chỉ được làm quen với đặc điểm 

của quả mà còn hình thành biểu  ượng phát triển tuần tự của sự vật trong tự 

nhiên. C u trúc có tính kể chuyện k t hợp cùng vần điệu 4 chữ nhịp nhàng 

giú  b i  hơ vừa dễ hiểu, vừa gợi hình, gợi cảm xúc. 

B i  hơ “Quả đu đủ” (Phạm Hổ), các khổ  hơ cũng  ạo thành mộ  “câu 

chuyện” ho n chỉnh về hành trình phát triển của cây và quả: 

“Thân gi  mốc trắng 

Nuôi con lớn đều 

Quả chín xa mẹ 

Sữa còn mang  heo ” 

Nhị  điệu  hơ êm đềm, giàu hình ảnh nhân hóa khi n quá trình phát 

triển của quả được thể hiện một cách cảm động và gần gũi  như một câu 

chuyện nhỏ giữa “mẹ cây” v  “những quả con”  Trẻ vừa hiểu được c u tạo, 

màu sắc, sự chín của quả, vừa cảm nhận được tình cảm yêu  hương, gắn bó 

giữa cây và quả, y u tố quan trọng hình thành biểu  ượng cảm xúc về thiên 

nhiên 
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Ngược lại, trong truyện “Con hãy đợi rồi sẽ bi  ”, mặc dù là truyện kể, 

nhưng câu văn lại mang đậm ch    hơ, gi u nhạc điệu và cảm xúc. Toàn bộ 

câu chuyện được triển khai như mộ  b i  hơ về sự kiên trì và quá trình phát 

triển của cây bưởi con. Những hình ảnh: “Bưởi con nở đầy hoa... Tin lời mẹ, 

Bưởi con yên tâm chờ đợi” gợi cảm xúc nhẹ nh ng, êm đềm, cho trẻ cảm 

nhận được vẻ đẹp của  hiên nhiên v  ý nghĩa của sự chờ đợi để được k t trái, 

đơm hoa  Ch    hơ  rong  ruyện khi n  hông điệp giáo dục “Kiên nhẫn, bi t 

chờ đợi thành quả lao động”  rở nên nhẹ nhàng, tự nhiên, không gượng ép. 

Tóm lại, đặc điểm ti p nhận văn học của trẻ mầm non chịu ảnh hưởng 

sâu sắc bởi đặc điểm tâm lý lứa tuổi, đó l  giai đoạn  ư duy  rực quan, cảm 

xúc v   r   ưởng  ượng  hong  hú nhưng khả năng khái quá ,  rừu  ượng còn 

hạn ch . Trẻ  hường yêu thích những câu chuyện ngắn gọn, có y u tố lặp lại, 

nhị  điệu vui  ươi, nhân vật gần gũi v  k t thúc có hậu. 

Việc ti p nhận văn học của trẻ không chỉ là quá trình cảm nhận thụ 

động m  còn l  quá  rình đồng sáng tạo – trẻ  ưởng  ượng, nhập vai, bộc lộ 

cảm xúc, bắ  chước h nh động của nhân vật và liên hệ với trải nghiệm bản 

thân. Chính nhờ đó, văn học trở  h nh  hương  iện quan trọng giúp trẻ phát 

triển ngôn ngữ,  ư duy,  ình cảm v  nhân cách  Do đó, khi  ổ chức hoạ  động, 

giáo viên cần lựa chọn tác phẩm phù hợp với độ tuổi, có ngôn ngữ trong sáng, 

hình ảnh cụ thể, nội dung giáo dục nhẹ nh ng, đồng thời sử dụng  hương 

pháp kể chuyện, đọc diễn cảm, đ m  hoại, đóng vai để khơi dậy hứng thú và 

giúp trẻ ti p nhận, cảm thụ văn học một cách tự nhiên, sâu sắc và sáng tạo. 

1.5.2. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mầm non 

a) Đặc điểm tâm sinh lí của trẻ mầm non liên quan đến việc tiếp nhận tác 

phẩm văn học 

* Đặc điểm sinh lý 

Hệ  hống   n hiệu   (ngôn ngữ)  há   riển r   nhanh nên các  hản xạ có 

điều kiện hình  h nh sớm,  hong  hú v  bền vững hơn  

Giai đoạn 1-3  uổi  há  cảm ngôn ngữ,  rẻ  há  âm khá ch nh xác, nói 

được nhiều  ừ v  câu đơn giản, có  hể lĩnh hội c u  rúc ngữ  há   Trẻ 3-6  uổi 

dần ổn định khả năng  ậ   rung chú ý,    bị chị  hối bởi các  ác động bên 

ngo i  Ngôn ngữ  há   riển r   mạnh, xu   hiện ngôn ngữ bên  rong nên  ư duy 

 rừu  ượng dần hình  h nh   

Do vậy,  rẻ dễ d ng  i   xúc (nghe đọc, kể; xem v  nghe biểu diễn)  ác 

 hẩm văn học, ghi nhớ  ác  hẩm v   hể hiện lại  ác  hẩm  
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Tuy nhiên, do nhị   im, nhị   hở nhanh, hơi  hở ngắn hơn người lớn 

nên  rẻ chỉ dễ nhớ v   hể hiện lại những câu  hơ ( ruyện) ngắn gọn, có tính 

nhị  điệu [19, tr.24]. 

* Đặc điểm tâm lý 

Trẻ giàu xúc cảm, tình cảm 

Giàu xúc cảm và tình cảm là nét tâm lý nổi bật ở trẻ  hơ, đặc biệt là trẻ 

em lứa tuổi mầm non. Nhìn chung, ở lứa tuổi này, tình cảm thống trị t t cả các 

mặt trong hoạ  động tâm lý của trẻ. Chính vì vậy, mà nhận thức của trẻ cũng 

mang đậm màu sắc cảm xúc (nhận thức cảm tính). Trẻ luôn có nhu cầu được 

người khác quan tâm v  cũng luôn b y  ỏ tình cảm của mình đối với mọi 

người xung quanh. Lứa tuổi n y đặc biệt nhạy cảm  rước sự đổi thay của th  

giới xung quanh v  xúc động, ngỡ ng ng  rước những điều  ưởng chừng như 

r   đơn giản  Ch nh đặc điểm dễ nhạy cảm này làm cho trẻ khi nghe kể 

chuyện, đọc  hơ có  hể dễ dàng hóa thân vào các nhân vật có trong tác phẩm. 

Trẻ  hường có những phản ứng trực ti p, ngay tức thời khi ti p xúc với tác 

phẩm. Các em có thể cười, có thể khóc, sung sướng hay tức giận  rước những 

chi ti t, sự kiện của tác phẩm, những tình huống mà nhân vật gặp phải [12, 

tr.17-18], [14, tr.38-39]. Những biểu cảm này càng mạnh mẽ hơn n u có sự 

đồng cảm của người lớn. Vì th , ngôn ngữ, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ của người 

đọc, kể TPVH cho trẻ nghe  ác động trực ti   đ n trẻ, ảnh hưởng đ n năng lực 

cảm nhận cái đẹp, cái hay giúp trẻ có  hái độ và kỹ năng sống phù hợp, tích cực 

[19, tr.25]. 

Từ những cảm xúc nảy sinh trong quá trình ti p xúc với văn học, trẻ 

bi   yêu  hương mọi người và vạn vật xung quanh. Sự xúc động điều khiển tri 

giác v  độ tập trung chú ý, hứng thú nhận thức. Do vậy, cảm xúc gắn bó với 

 ư duy v  h nh động của trẻ, trở thành 1 y u tố tâm lý góp phần phát triển 

nhân cách trẻ. 

Trẻ mầm non giàu xúc cảm, tình cảm cho nên sự ti p nhận văn học của 

chúng cũng mang đậm màu sắc cảm xúc  Đối với TPVH trẻ ti p nhận bằng cả 

tâm hồn, trái tim và những tình cảm h t sức hồn nhiên, ngây  hơ của mình. 

Nh  văn Nga Pau o xki đã  ừng nói “Trong thời  hơ  u, t t cả đều khác. 

Chúng nhìn th  giới bằng đôi mắt trong sáng và t t cả đối với chúng đều rực 

rỡ hơn  Cả lòng người cũng rộng mở hơn, nỗi đau  hương cũng sâu sắc hơn v  

mảnh đ   quê hương cũng chan chứa nhiều bí mậ  hơn g p hàng nghìn lần”  
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Có thể nói, để ti p nhận được th  giới của cái đẹ  được xây dựng trong 

văn học nghệ thuật thì không ai lợi th  bằng trẻ em, những con người sống 

nặng về tình cảm, hồn nhiên, dễ cảm thông, hòa nhập vào mọi vật. 

Như vậy, trong việc ti p nhận văn học của trẻ em lứa tuổi mầm non, 

v n đề tri thức và kinh nghiệm r t cần, nhưng quan  rọng hơn vẫn là cảm xúc. 

Trẻ luôn cho rằng th  giới nghệ thuật trong tác phẩm văn học cũng l  hiện 

thực ngo i đời nên dễ dàng thực lòng muốn chia sẻ [12, tr. 17 – 20]. 

Trẻ có trí tưởng tượng phong phú và bay bổng 

Nét nổi bật trong tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non là sự phong phú về trí 

 ưởng  ượng. Trẻ dùng  ưởng  ượng để khám phá th  giới và tự thỏa mãn nhu 

cầu nhận thức của mình  Tr   ưởng  ượng là một phần quan trọng của các quá 

trình tâm lý, nó góp phần tích cực vào hoạ  động  ư duy v  nhận thức của trẻ. 

Tưởng  ượng phụ thuộc vào sự phát triển của cảm xúc, cảm xúc càng sâu sắc 

 hì  ưởng  ượng càng phát triển để phù hợp với cảm xúc đó, v  ngược lại, 

 ưởng  ưởng cũng giữ vai trò quan trọng trong việc làm giàu thêm những kinh 

nghiệm cảm xúc của trẻ. Việc hình thành và phát triển  ưởng  ượng của trẻ 

cũng gắn liền với phát triển ngôn ngữ. Nhờ có ngôn ngữ giúp trẻ hình dung ra 

những gì mà trẻ không nhìn th y được  Tưởng  ượng giúp trẻ xâu chuỗi các 

sự vật, hiện  ượng riêng lẻ vào thành một thể thống nh    Tr   ưởng  ượng của 

trẻ được phát triển trong các hoạ  động giáo dục. Qua các hoạ  động giáo dục, 

trẻ xâu chuỗi các sự kiện bằng  r   ưởng  ượng phong phú của mình và tích 

luỹ lại thành vốn biểu  ượng cụ thể. Trẻ  hơ r t cần có  r   ưởng  ượng, vì vậy, 

việc nuôi dưỡng  r   ưởng  ượng cho trẻ là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng của GDMN [12, tr. 21 – 22], [14, tr. 41]. 

Tưởng  ượng hoang đường l  giai đoạn đầu tiên và th p nh t của  ưởng 

 ượng  Đặc điểm của nó là thiên về những điều kì diệu khác  hường  Đó l   h  

giới thần tiên của truyện cổ   ch,  rong đó có những ông bụt bà tiên, những 

phép bi n hóa thần thông, những n ng công chúa xinh đẹp, những chàng 

hoàng tử dũng cảm,… Nhà tâm lý học Arnauđô  đã chỉ ra rằng: “Sáng tác 

hoang đường thích hợp với  ư duy  rẻ em, những người chưa quen với những 

chuyện tầm  hường của cuộc sống, chứa đựng những kinh nghiệm cay đắng 

làm cho khôn ngoan và r t dễ  in v o đủ chuyện có thậ   Đối với trẻ em, 

những gì l m cho xúc động mạnh mẽ l   hương  iện duy nh   để làm cho trí 

 ưởng  ượng và sự nhạy cảm phải hoạ  động”  Vì vậy, các nh  sáng  ác văn 

học phải đặc biệ  quan  âm đ n đặc  rưng  âm lý n y để tìm hiểu về đặc điểm 
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ti p nhận văn học của trẻ. N u như người lớn hiểu TPVH bằng kinh nghiệm 

và sự suy ngẫm, thì trẻ em lại sáng tạo nghĩa cho  ác  hẩm bằng chính trực 

giác và những  ưởng  ượng của tuổi  hơ  Th  giới huyền thoại với những cái 

lộng lẫy,  hi  hường và th  giới hiện thực  hường đan lồng  rong  ư duy của 

trẻ v   r   ưởng  ượng phong phú sẽ là cầu nối hai th  giới đó  Tr   ưởng  ượng 

ngây  hơ v   hi l  đó đem lại cho trẻ  hơ niềm tin vào cuộc sống  Đó l  lý do 

ch nh để trẻ say mê, yêu thích th  giới của cổ tích, thần thoại, truyền thuy t; 

đó cũng l  lý do để thể loại truyện đồng thoại ra đời phục vụ nhu cầu  ưởng 

 ượng của trẻ [12, tr. 22 -23], [14, tr. 41-42]. 

Tr   ưởng  ượng phong phú cùng ý thức bản ngã r t cao giúp trẻ luôn 

l y mình l m  rung  âm để nhìn nhận th  giới xung quanh. Với cách nhìn “vật 

ngã đồng nh  ” v   r   ưởng  ượng phong phú, th  giới xung quanh trong mắt 

trẻ đều có linh hồn giống quan niệm “vạn vật hữu linh” của người xưa  hể 

hiện trong truyện cổ dân gian. Trẻ tìm th y  rong  hiên nhiên có đời sống của 

chính mình. Do vậy, trẻ thích truyện cổ dân gian và truyện đồng thoại. Trẻ 

giao cảm với th  giới nghệ thuật trong tác phẩm, hiểu th  giới  y bằng tâm 

hồn và ngôn ngữ r    hơ của mình [19, tr. 26]. 

Có thể nói,  ưởng  ượng là mộ  năng lực không thể thi u để cảm thụ và 

sống với TPVH. Trẻ  hơ đã sẵn có  rong đầu  r   ưởng  ượng phong phú, bay 

bổng nên khi gặp những hình ảnh đẹ  đẽ, kì ảo của TPVH   hì  r   ưởng  ượng 

của trẻ sẽ c ng được  hăng hoa  Như vậy,  r   ưởng  ượng phong phú của trẻ 

chính là tiền đề để chúng ta thực hiện việc đưa các TPVH đ n với các em. Trẻ 

sử dụng  r   ưởng  ượng của mình để ti p thu sáng tạo nghệ thuật, v  ngược 

lại,  r   ưởng  ượng phong phú bay bổng  rong các TPVH cũng sẽ chắp cánh 

cho những ước mơ, những hoài bão và sự sáng tạo của trẻ [12, tr. 23]. 

Do vậy, khi cho  rẻ  i   xúc với  ác  hẩm văn học, người lớn cần  ăng 

cường lựa chọn những  ác  hẩm có né  kì ảo, sinh động; có nghệ  huậ  đọc, kể 

 rong không gian  hù hợ  để  há  huy  r   ưởng  ượng cho  rẻ, giú   rẻ vận 

dụng  r   ưởng  ượng để  i    hu sáng  ạo nghệ  huậ  v  những hình ảnh kỳ 

diệu, bay bổng  rong  ác  hẩm chắ  cánh cho những ước mơ, ho i bão v  sự 

sáng  ạo của  rẻ [19, tr. 26]. 

- Tư duy hình tượng của trẻ góp phần đắc lực vào việc giúp trẻ tiếp 

nhận văn học. 

Tư duy của  rẻ gắn liền với những hình ảnh, m u sắc, âm  hanh nên dễ 

 i   nhận những chi  i   đó  rong  ác  hẩm văn học, đó cũng l  lý do ngôn ngữ 
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 rong  ác  hẩm văn học d nh cho  rẻ mầm non r   gi u hình ảnh, vần điệu, 

nhạc điệu, nhiều  ừ  ượng  hanh,  ượng hình giống như mộ  bức  ranh, mộ  

khúc há  đi v o lòng  rẻ [19, tr. 26]. 

Tóm lại, trẻ lứa tuổi này r t nhạy cảm với cái đẹp và luôn khao khát 

được ti p xúc v  khám  há cái đẹp. TPVH có thể thỏa mãn các nhu cầu đó ở 

trẻ. Sự ti p nhận TPVH của trẻ bị chi phối bởi các quá trình sinh lý của các 

giai đoạn phát triển thể ch t mạnh mẽ. Do vậy, người lớn cần quan  âm đ n 

việc tạo điều kiện cho trẻ được ti p xúc với các tác phẩm văn học, GVMN và 

phụ huynh đều cần phải hiểu rõ về đặc điểm tâm – sinh lý cơ bản của trẻ để có 

thể khai thác sức mạnh của văn học trong việc giáo dục trẻ, góp phần giúp trẻ 

bước đầu phát triển toàn diện nhân cách. 

b) Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mầm non 

* Tiếp nhận mang tính gián tiếp 

Trẻ mầm non ti p nhận các tác phẩm văn học một cách gián ti p bởi vì 

trẻ chưa bi   đọc, bi t vi   để có thể lĩnh hội tác phẩm qua ngôn ngữ vi t, cho 

nên trẻ ti p nhận các tác phẩm văn học nghệ thuật thông qua một khâu trung 

gian là cô giáo -  với  ư cách l  người đọc trực ti p rồi đọc lại và kể lại cho trẻ 

nghe nội dung các tác phẩm văn học với những  n  ượng sâu đậm rõ nét nh t 

và những giá trị kĩ c ng của toàn bộ tác phẩm văn học  Cũng ch nh vì lý do 

này mà ở chương  rình cho  rẻ mẫu giáo làm quen với các tác phẩm văn học 

 hường có các ti t dạy như: cô đọc cho trẻ nghe (k t hợp với cử chỉ, điệu bộ, 

nét mặ  sinh động của giáo viên,...), cô kể cho trẻ nghe (kể theo tranh minh 

họa, kể rối,…), dạy trẻ đọc thuộc  hơ diễn cảm, dạy trẻ kể lại chuyện, đóng 

kịch,… Qua giọng đọc, lời kể của cô (ngôn ngữ nói) những hình ảnh sinh 

động của th  giới xung quanh hiện ra  rước mắt trẻ giúp trẻ cảm nhận được vẻ 

đẹp của tác phẩm từ đó khơi gợi ở trẻ tình cảm, cảm xúc rung động, yêu m n 

 rước cái đẹp, lên án cái x u để bồi dưỡng tâm hồn, tính cách cho trẻ giúp trẻ 

hình thành và phát triển nhân cách một cách tốt nh t. 

Trẻ mầm non tâm lý của trẻ còn nhiều bi n đổi, đặc biệt nhạy cảm với 

ngôn ngữ nói. Trẻ hướng sự chú ý của mình tới những đặc điểm của lời nói 

như giọng điệu, cường độ, ngữ điệu của âm thanh ngôn từ. Từ  ác động của 

ngôn ngữ âm thanh, việc cho trẻ ti p cận với các TPVH cần phải tạo điều kiện 

cho trẻ có khả năng nhìn ra những hình ảnh sinh động rực rỡ của cuộc sống. 

Ngôn ngữ văn học “ hi vật thể” l  “ngôn ngữ tình cảm”  Do đó, giáo viên có 

thể tạo điều kiện cho trẻ có khả năng nghe ra, nhìn  h y và cảm nhận màu sắc 
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xúc cảm của ngôn từ từ đó giú   rẻ nhận ra được  hái độ, tình cảm (yêu 

 hương, trìu m n hay thờ ơ, lạnh lùng, bực bội,…) của những người xung 

quanh. Các tác phẩm văn học nghệ thuật trở thành nguồn cảm hứng ngày càng 

mạnh của trẻ n u người lớn có biểu hiện  hái độ đồng cảm  Có nghĩa l  việc 

đọc và kể tác phẩm một cách diễn cảm, sống động, sáng tạo của cô giáo trên 

lớp có ảnh hưởng r t lớn đ n sự cảm thụ văn học nghệ thuật và việc thể hiện 

lại tác phẩm của trẻ [5, tr.59] 

* Tiếp nhận văn học của trẻ mang tính tập thể và bước đầu có tính độc lập 

Trẻ MN ti p nhận văn học là nhờ vào việc đọc, kể tác phẩm của cô giáo 

trên cả lớp hoặc trong các nhóm. Vì th  việc ti p nhận văn học mang tính tập 

thể. Cả lớp cùng ngồi nghe cô đọc mộ  b i  hơ, kể lại một câu chuyện hoặc cô 

cùng trẻ đọc đồng thanh. Việc cảm thụ văn học của một số trẻ sẽ ảnh hưởng 

đ n cả nhóm . Hay khi  rẻ đang  ậ   rung nghe kể chuyện, bạn bên cạnh l m 

việc riêng  hì ngay lậ   ức  rẻ cũng bị  hân  án sự  ậ   rung do sự chú ý chưa 

có chủ định cao  Tuy nhiên, trẻ mẫu giáo cũng r   hay “bắt chước” các bạn 

trong lớp của mình nh t là những bạn  rong nhóm chơi của trẻ. Việc cho trẻ 

ti p nhận tập thể sẽ tạo ra không kh   hi đua h o hứng trong việc tìm hiểu tác 

phẩm và thể hiện lại tác phẩm  Khi đọc đồng  hanh b i  hơ  rong các hoạt 

động khác nhau sẽ giúp trẻ mau thuộc, cùng nhau nghe cô kể chuyện và tranh 

luận đưa ra các câu  rả lời cùng với sự giú  đỡ của cô giáo sẽ giúp trẻ ghi nhớ 

nội dung câu chuyện nhanh hơn [5, tr.60]. 

TPVH học thể hiện hiện thực cuộc sống bằng hình  ượng nghệ thuật. 

Bằng sức mạnh của   nh hình  ượng, sự biểu cảm của ngôn ngữ, những hình 

 ượng con người, con vật, bức  ranh  hiên nhiên được vẽ nên bằng ngôn ngữ 

đã  ác động mạnh mẽ lên trẻ em. Ấn  ượng trẻ thu nhận được từ tác phẩm văn 

học khi nghe đọc, kể tác phẩm phụ thuộc v o  rình độ phát triển nhận thức 

thẩm mỹ của trẻ, vào khả năng cảm nhận văn học trong sự thống nh t giữa nội 

dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Tuy nhiên, việc ti p thu tác phẩm 

văn học – mộ  văn bản thẩm mỹ một cách toàn diện cũng  hụ thuộc vào sự 

lớn khôn, kinh nghiệm và quá trình phát triển tâm, sinh lí của trẻ [5, tr.61]. 

Sự phát triển trí tuệ của trẻ có nhiều bước ti n mới. Trẻ MG bắ  đầu có 

sự ghi nhớ, chú ý có chủ định, sự tập trung chú ý vào các hoạ  động d i hơn, 

lâu hơn  Mặc dù ti p nhận văn học của trẻ vẫn mang tính tập thể nhưng bước 

đầu có   nh độc lập bởi sự phát triển  ư duy của mỗi trẻ là khác nhau, trẻ cảm 

nhận tác phẩm,  ưởng  ượng  heo cách nghĩ của mình và thể hiện cảm xúc 
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riêng của mình đối với TPVH. Có những trẻ biểu hiện  hái độ  rên gương mặt 

theo từng tình ti t của câu chuyện, có những trẻ ngồi im, thậm chí có những 

trẻ còn đùa nghịch với nhau. Hoặc cũng cùng 1 câu hỏi nhưng mỗi trẻ sẽ đưa 

ra được cách giải thích khác nhau cho câu hỏi của cô  Như vậy, ti p nhận văn 

học của trẻ mang   nh độc lập. 

* Tiếp nhận văn học phụ thuộc vào sự lớn khôn, vào kinh nghiệm sống 

của trẻ 

Trẻ hiểu và phân tích các tác phẩm văn học thông qua vốn kinh nghiệm 

v   rình độ  ư duy của mình, đưa lên  rên những v n đề mà chúng cảm nhận 

được, cũng như  rải qua, đưa xuống hàng thứ y u những sự kiện trừu  ượng và 

xa lạ với cuộc sống thực t  của trẻ  Điều này khi n cô giáo cần chú ý giú  đỡ, 

hướng dẫn trẻ ti p nhận tác phẩm để việc hiểu nội dung  ư  ưởng tác phẩm 

của trẻ được đầy đủ, sâu sắc. 

Tuy nhiên, hứng  hú văn học của trẻ một mặ  được tạo điều kiện bởi 

những cái gần gũi, quen  huộc với trẻ, mặt khác là việc đứa trẻ tìm ki m 

những nội dung xa xôi,  rái ngược lại hoàn toàn với thực t  cuộc sống của trẻ. 

Trẻ r t tò mò, khám phá, thích quan sát, tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Khi 

phạm vi ti p xúc với th  giới xung quanh ng y c ng được mở rộng thì vốn 

hiểu bi t của trẻ c ng được phong phú và sâu sắc hơn dẫn tới nhu cầu nhận 

thức ng y c ng cao hơn. Trẻ không thỏa mãn với những hiểu bi t về bên 

ngoài của sự vật, hiện  ượng xung quanh mà chúng muốn bắ  đầu khám phá, 

muốn tìm ki m những d u hiệu nổi bật, bản ch   bên  rong v  đặc biệt là mối 

quan hệ giữa các sự vật, hiện  ượng. Từ hình  ượng trong các tác phẩm nghệ 

thuật gợi ở trẻ mối liên hệ giữa th  giới hiện thực trong toàn bộ tác phẩm với 

cuộc sống thực của trẻ  Như vậy, thông qua các TPVH nhận thức của trẻ được 

mở rộng hơn,  ừ đó hình  h nh được những khái niệm và những phẩm ch t trí 

tuệ. Trên cơ sở đó nảy sinh cảm xúc, tình cảm thẩm mỹ, thị hi u thẩm mỹ [5, 

tr.61-72]. 

* Tiếp nhận văn học chịu tác động của các yếu tố tâm lý 

Trong quá trình cho trẻ ti p xúc với tác phẩm văn học, người ta nhận 

th y rằng trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo đã xu t hiện những hình thức hoạ  động tâm 

lí thâm nhập vào th  giới của các tác phẩm văn học. Có r t nhiều những đặc 

điểm tâm lý ảnh hưởng đ n sự ti p nhận văn học của trẻ. 
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Bản ch t giàu xúc cảm và tình cảm đó l  né   âm l  nổi bật của trẻ  hơ 

khi n trẻ nhanh chóng bộc lộ xúc cảm, tình cảm khi nghe, đọc và nhận th y 

sự thể hiện diễn cảm đầy xúc động của giáo viên, trẻ suy nghĩ đơn giản nên 

các hình  ượng nghệ thuậ   ác động đ n trẻ là vô cùng mạnh mẽ. Tính dễ xúc 

cảm làm cho trẻ có thể khóc, có thể kêu lên  rước một cảnh  hương  âm, hay 

mọi h nh động của nhân vật, hình ảnh, ti ng nói có   nh h i đều gây được sự 

hứng khởi.  

Các phản ứng của trẻ như đã nêu  rên l  né  đặc  rưng bởi tính giàu cảm 

xúc và trực ti  , đó l   hản ứng tự nhiên của các em, nó biểu thị trạng thái 

chưa ổ định, dễ dao động  rước  ác động bên ngo i  Trong quá  rình nghe đọc 

và kể tác phẩm ở  rường, những cảm xúc của các em được biểu hiện trực ti p 

v  công khai như khóc, cười, reo, thốt lên ph n khởi…Phản xạ của trẻ  ương 

đồng với nội dung tác phẩm văn học được biểu thị dưới hình thức nghệ thuật, 

đồng thời với màu sắc ngữ điệu, âm điệu của tác phẩm được đọc và kể. Sự 

biểu cảm của ngôn ngữ nghệ thuật, cùng với sự xu t hiện ngay từ độ tuổi nhỏ 

khả năng cảm thụ  hơ ca l  cơ sở nền tảng vững v ng để phát triển khả năng 

cảm nhận thẩm mĩ TPVH nghệ thuật sau này. 

Người ta nhận th y rằng trẻ r t nhạy cảm, dễ xúc cảm khi n trẻ em rung 

động cả với những điều m  người lớn th y bình  hường. Trẻ hòa mình, bi n 

mình ở trong th  giới xung quanh gần gũi được phản ánh trong tác phẩm  Đây 

chính là khả năng đồng hóa của cá nhân trẻ đối với hình  ượng nghệ thuật từ 

đó  rẻ phát hiện và mở ra những mối liên hệ b t ngờ, tự nhiên sâu sắc giữa 

con người với th  giới bao la. 

Các tác phẩm văn học không những đem lại cho trẻ các xúc cảm mà 

còn khắc sâu ở trẻ những tình cảm sự lo lắng, hồi hộp mà trẻ trải qua khi nghe 

tác phẩm và cách thể hiện tình cảm của trẻ cũng r   đa dạng và phong phú. 

Lúc  hì chúng cười to, lúc thì quay lại nhìn nhau, lúc yên lặng chăm chú suy 

nghĩ khi nghe người lớn đọc và kể tác phẩm. Trẻ em  hay đổi trạng thái cảm 

xúc phù hợp với diễn bi n của câu chuyện, rạch ròi trong tình cảm nên chúng 

bộc lộ yêu ghét r t rõ ràng bằng h nh động cụ thể.  

Quá trình nghe tác phẩm, cùng với  r   ưởng  ượng, tình cảm của trẻ 

được phát triển phong phú, thì hoạ  động  ư duy của trẻ cũng ho n  hiện thêm. 

Tư duy l  một trong những đặc điểm tâm lý có liên quan mật thi   đ n sự ti p 

nhận văn học của trẻ em. Trẻ 4 – 5 tuổi,  ư duy  rực quan hình  ượng chi m 

ưu  h  khi n trẻ dễ dàng ti p nhận những hình  ượng nghệ thuật trong tác 
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phẩm nghệ thuật. Cùng với các kỹ năng  ư duy, như so sánh,  hân   ch,  ổng 

hợ , khái quá , đặc biệt là khả năng suy luận, khi n trẻ có thể thể hiện được ý 

nghĩ của mình trong quá trình trò chuyện  rao đổi với giáo viên về tác phẩm 

[5, tr 73-82]. 

Người ta nhận th y rằng sự ti p nhận nghệ thuật nói chung và ti p nhận 

văn học nói riêng ở trẻ MN là một quá trình tâm lý trọn vẹn thống nh t dựa 

trên mối quan hệ chặt chẽ không ngừng giữa nhận thức và cảm xúc dưới tác 

động sư  hạm  Như vậy, sự ti p nhận văn học của trẻ phụ thuộc r t nhiều vào 

các y u tố khác nhau v  được mở rộng hơn ở từng độ tuổi. Chính vì vậy, GV 

cần chọn những hình thức tổ chức dạy học và vận dụng  hương  há  một 

cách phù hợ  để trẻ không chỉ tham gia và ti p nhận toàn diện và thích hợp, 

từ nhận bi   đ n nhận xé , đánh giá v  cao hơn l  bi   cái hay, cái đẹp của tác 

phẩm, lựa chọn  hương  há  dạy học phù hợp với đặc điểm ti p nhận văn học 

v  năng lực thể ch t, trí tuệ của trẻ. 

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác biểu tượng quả trong tác phẩm 

văn học cho trẻ mầm non 

Việc khai thác biểu  ượng “quả”  rong  ác  hẩm văn học cho trẻ mầm 

non chịu ảnh hưởng bởi nhiều y u tố khác nhau, xu t phát từ đặc điểm của 

trẻ, đặc  rưng của tác phẩm văn học, môi  rường giáo dục cũng như sự phối 

hợp giữa giáo viên và phụ huynh. 

 Đặc điểm nhận thức và kinh nghiệm sống của trẻ mầm non 

Trẻ mầm non ở độ tuổi 3–6 có  ư duy  rực quan – hình  ượng, tri giác 

sự vật chủ y u thông qua cảm xúc v  h nh động. Biểu  ượng “quả” chỉ thực 

sự có ý nghĩa khi  rẻ được ti p xúc, quan sát và trải nghiệm trực ti    rong đời 

sống hằng ngày. Trẻ càng có nhiều kinh nghiệm thực t  (như hái quả, n m 

quả, quan sát hình dạng, màu sắc) thì việc cảm thụ và hình thành biểu  ượng 

trong quá trình nghe kể, đọc  hơ c ng sâu sắc  Ngược lại, trẻ ít trải nghiệm 

thực t  sẽ khó hình dung, khi n biểu  ượng trở nên đơn giản hoặc thi u chính xác. 

Đặc trưng nghệ thuật của tác phẩm văn học 

Mỗi tác phẩm văn học dành cho thi u nhi có cách thể hiện biểu  ượng 

“quả” khác nhau,  hông qua ngôn ngữ, hình ảnh, tình huống v  ý nghĩa biểu 

 rưng  Mộ  b i  hơ có nhị  điệu, âm điệu vui  ươi sẽ giúp trẻ cảm nhận sự gần 

gũi, ngọt ngào của “quả”;  rong khi một câu chuyện có y u tố nhân cách hóa 

lại giúp trẻ cảm nhận được tình cảm, mối quan hệ giữa con người với thiên 



 

44 

nhiên. Việc lựa chọn tác phẩm phù hợp với lứa tuổi, có giá trị ngôn ngữ và 

cảm xúc sẽ góp phần hình thành biểu  ượng “quả” một cách tự nhiên, h p dẫn. 

Năng lực và phương pháp tổ chức của giáo viên 

Giáo viên l  người trung gian giúp trẻ ti p cận tác phẩm và hình thành 

biểu  ượng  Năng lực cảm thụ văn học, khả năng kể chuyện – đọc  hơ diễn 

cảm, cùng sự sáng tạo trong cách tổ chức hoạ  động có vai trò quy   định. 

Giáo viên cần k t hợp linh hoạt nhiều hình thức như đ m  hoại gợi mở, trò 

chơi ngôn ngữ, đóng vai, minh họa bằng tranh – vật thật, giúp trẻ được “sống 

cùng tác phẩm”  Cách  ổ chức tích cực, l y trẻ làm trung tâm sẽ khơi gợi hứng 

thú và giúp trẻ chi m lĩnh biểu  ượng một cách chủ động.. 

Môi trường giáo dục và điều kiện tổ chức hoạt động 

Không gian lớp học, đồ dùng minh họa, tranh ảnh, vật thật hay video 

hình ảnh về các loại quả cũng ảnh hưởng đ n khả năng  i p nhận biểu  ượng 

của trẻ. Mộ  môi  rường học tập giàu tính trực quan, cho phép trẻ quan sát, sờ, 

ngửi, n m – tức l  huy động nhiều giác quan sẽ giúp trẻ hình thành biểu  ượng 

đa chiều, gắn liền với cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. 

Sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh 

Sự đồng hành của phụ huynh là y u tố quan trọng giúp việc khai thác 

biểu  ượng “quả” đạt hiệu quả lâu dài. Giáo viên có thể  rao đổi với cha mẹ về 

chủ đề đang học để khuy n khích trẻ quan sát, kể lại hoặc cùng gia đình  rải 

nghiệm thực t  như đi chợ, hái quả, đọc  hơ, xem  ranh  Những hoạ  động này 

mở rộng vốn hiểu bi t của trẻ, giúp biểu  ượng hình thành ở lớ  được củng cố 

và phát triển  rong môi  rường gia đình  Mối liên k t giữa  rường v  gia đình 

vì th  tạo nên sự thống nh t trong giáo dục, giúp trẻ học qua trải nghiệm một 

cách tự nhiên. 

Yếu tố văn hóa – vùng miền 

Trẻ ở mỗi vùng miền có điều kiện sống, loại quả quen thuộc và vốn 

ngôn ngữ khác nhau. Việc lựa chọn tác phẩm gắn với hình ảnh đặc  rưng địa 

 hương (như quả dừa ở miền Nam, quả bưởi ở miền Bắc, quả thanh long ở 

miền Trung) giúp trẻ dễ đồng cảm, từ đó mở rộng nhận thức và tình cảm đối 

với  hiên nhiên quê hương  

Tóm lại, việc khai thác biểu  ượng “quả”  rong  ác  hẩm văn học cho 

trẻ mầm non là quá trình tổng hòa của nhiều y u tố. Khi giáo viên bi t phát 

huy giá trị nghệ thuật của tác phẩm, tổ chức hoạ  động linh hoạt, k t hợp hiệu 

quả với phụ huynh và tạo môi  rường học tập giàu trải nghiệm, biểu  ượng 
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“quả” sẽ trở nên sống động, gần gũi v  gó   hần phát triển toàn diện năng lực 

thẩm mỹ, ngôn ngữ và cảm xúc cho trẻ. 

1.7. Ý nghĩa của việc khai thác biểu tượng quả trong tác phẩm văn học 

cho trẻ mầm non 

Việc khai thác biểu  ượng quả trong TPVH dành cho trẻ mầm non có ý 

nghĩa sâu sắc không chỉ trong việc phát triển nhận thức và ngôn ngữ, mà còn 

bồi dưỡng tình cảm, thẩm mỹ và nhân cách cho trẻ  “Quả” l  hình ảnh gần 

gũi, sinh động và giàu giá trị biểu  rưng  rong  h  giới tự nhiên, gắn liền với 

lao động, sự sống và tình cảm con người  Khi được thể hiện qua các b i  hơ, 

truyện kể, biểu  ượng quả trở thành công cụ giáo dục hiệu quả, giúp trẻ khám 

phá th  giới xung quanh một cách tự nhiên, hứng  hú v  đầy cảm xúc. 

Thứ nhất, biểu tượng quả giúp trẻ nhận thức thế giới tự nhiên và phát 

triển tư duy khoa học sơ giản 

Ở lứa tuổi mầm non,  ư duy của trẻ mang tính trực quan – cảm tính, vì 

th  những hình  ượng cụ thể, sinh động giúp trẻ dễ dàng ti p nhận ki n thức 

về th  giới xung quanh.  

Ví dụ, trong câu chuyện “Con hãy đợi rồi sẽ bi  ”, hình  ượng cây bưởi 

non được nhân cách hóa như mộ  đứa trẻ đang lớn. Câu chuyện kể lại hành 

 rình cây bưởi chờ đợi để ra hoa, k t trái – thể hiện quy luật phát triển tự 

nhiên và bài học về sự kiên nhẫn, chờ đợi. Trẻ nhận ra rằng, cũng như cây, 

con người cần thời gian để  rưởng  h nh v  đạt được k t quả tố  đẹp.  

Tương  ự,  rong b i  hơ “Ăn quả”, hình ảnh quả chín không chỉ gợi sự 

ngon ngọt mà còn giúp trẻ nhận thức mối liên hệ giữa thiên nhiên – con người 

– lao động, khi quả là k t quả của b n  ay chăm sóc, vun  rồng. 

Những mô tả trong truyện v   hơ không chỉ giúp trẻ nhận bi   đặc 

điểm, hình dạng, màu sắc, mùi vị của quả, quá trình phát triển của quả mà còn 

giúp trẻ nhận ra mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên – muốn có quả 

ngon phải bi   chăm sóc, vun  rồng. 

Thứ hai, biểu tượng quả bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và tình yêu thiên 

nhiên cho trẻ 

Biểu  ượng quả trong các tác phẩm văn học thi u nhi không chỉ giúp trẻ 

hiểu về th  giới tự nhiên m  còn khơi gợi cảm xúc thẩm mỹ và tình yêu thiên 

nhiên thông qua những hình ảnh, màu sắc và nhị  điệu ngôn từ giàu ch t gợi 

hình, gợi cảm. B i  hơ “Họ nh  cam quý ” với hình ảnh “quả  hì hơi đỏ, quả 

 hì m u v ng” v  vị “ngòn ngọ , chua chua” giú   rẻ cảm nhận sự phong phú, 
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 ươi đẹp của th  giới tự nhiên qua màu sắc, hương vị của các loại quả. Truyện 

“Trái cây  rong vườn” lại mở ra bức tranh rực rỡ của khu vườn đầy sắc màu – 

nơi “ông Chuối Tiêu”, “b  Hồng Xiêm”, “cô Vú Sữa” cùng khoe dáng  rong 

nắng thu – gợi cho trẻ niềm vui, sự say mê và lòng yêu thiên nhiên.  

Như vậy, qua các tác phẩm  hơ v   ruyện về quả, trẻ mầm non được bồi 

dưỡng cảm xúc thẩm mỹ, bi   rung động  rước vẻ đẹp giản dị của thiên nhiên, 

bi t yêu quý cây cối, trân trọng thành quả lao động  Đây ch nh l  nền tảng 

quan trọng để hình thành ở trẻ tình yêu cuộc sống, tình yêu thiên nhiên và ý 

thức bảo vệ môi  rường ngay từ những năm đầu đời. 

Thứ ba, biểu tượng quả là phương tiện giáo dục đạo đức, tình cảm và 

lòng biết ơn 

Các tác phẩm văn học vi t về quả không chỉ giúp trẻ nhận bi t và cảm 

thụ cái đẹp của thiên nhiên, mà còn hàm chứa nhiều giá trị đạo đức và nhân 

văn sâu sắc, qua đó gó   hần hình thành ở trẻ những phẩm ch t tố  đẹ  như 

lòng bi   ơn, sự yêu  hương,  inh  hần tự lậ  v   hái độ tôn trọng người khác. 

Tác phẩm “Sự tích quả dưa h u” lại thể hiện mộ   hương diện khác của giá trị 

đạo đức — tinh thần tự lực, kiên trì và lòng bi   ơn  Nhân vật Mai An Tiêm, 

dù bị đ y ra đảo hoang, vẫn không nản chí mà cần cù lao động, gieo trồng, 

khám phá ra giống dưa quý  Khi  h nh công, ông không giữ riêng cho mình 

mà chia sẻ cho mọi người. Hình ảnh quả dưa h u đỏ  ươi, mọng ngọt trở 

thành biểu  ượng của thành quả lao động chân chính, dạy trẻ hiểu rằng mọi 

niềm vui và hạnh  húc đều đ n từ sự cố gắng và lòng tin vào bản thân. Còn 

câu chuyện “Chuyện  rong vườn” cho  rẻ hiểu rằng mỗi lo i cây, cũng như 

mỗi con người, đều có giá trị và vai trò riêng, Cây Táo cho quả ngọt, Cây Hoa 

Gi y cho hoa đẹp – dạy trẻ khiêm tốn và tôn trọng người khác. B i  hơ “Ăn 

quả” cũng l  một ví dụ tiêu biểu thể hiện giá trị đạo đức nhẹ nhàng mà sâu 

sắc. Qua những lời  hơ ngắn gọn, dễ hiểu, tác giả khơi dậy lòng bi   ơn đối 

với những người trồng v  chăm sóc cây  rái, giú   rẻ hiểu rằng mọi thành quả 

đều đ n từ b n  ay lao động của con người.  

Như vậy, thông qua biểu  ượng quả, các tác phẩm văn học đã  rở thành 

 hương  iện giáo dục đạo đức, tình cảm hiệu quả, giúp trẻ không chỉ hiểu về 

th  giới vật ch t mà còn cảm nhận được giá trị tinh thần của lao động, tình 

yêu  hương, sự chia sẻ và lòng bi t ơn  Ch nh những bài học giản dị  y góp 

phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ  hơ, hình  h nh nền tảng nhân cách trong sáng, 

nhân ái v  hướng thiện. 
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Thứ tư, biểu tượng quả phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và tư duy 

nghệ thuật cho trẻ 

Ngôn ngữ miêu tả trong các TPVH về quả r t phong phú, giàu nhạc 

điệu: “Na mở mắ ”, “Kh  ch n v ng  reo lóng lánh”…Những cách nhân hóa, 

ẩn dụ này giúp trẻ hình  h nh  ư duy hình  ượng v   r   ưởng  ượng sáng tạo – 

trẻ có thể “nhìn”  h y quả như những nhân vật bi   cười, bi t lớn lên. Đồng 

thời, việc lặp lại các từ chỉ màu sắc, hình dáng, hương vị (“v ng, đỏ, ngọt, 

 ròn,  hơm”) giú  mở rộng vốn từ và khả năng diễn đạt cảm xúc của trẻ. Từ 

đó,  rẻ không chỉ ti p thu ki n thức ngôn ngữ, mà còn phát triển  ư duy nghệ 

thuật – bi t cảm nhận,  ưởng  ượng và biểu đạt bằng lời nói. 

Thứ năm, biểu tượng quả góp phần giáo dục ý thức lao động và bảo vệ 

môi trường. 

Trong các tác phẩm như “Cây  áo”, “Con hãy đợi rồi sẽ bi  ” hay “Sự 

tích quả dưa h u”, hình  ượng quả gắn liền với quá  rình con người chăm sóc 

và vun trồng cây cối. Hình ảnh “bé  ưới nước cho cây”, “ông mặt trời sưởi 

nắng cho cây”, hay “Bưởi con kiên nhẫn chờ đợi để ra quả ngọ ” giú   rẻ hình 

thành ý thức trân trọng thiên nhiên và giá trị lao động, bi   yêu cây, chăm cây, 

không hái quả non, không bẻ cành. Qua đó,  rẻ hình thành ý thức bảo vệ môi 

 rường, yêu thiên nhiên và trân trọng thành quả lao động. 

Tóm lại, việc khai thác biểu  ượng quả trong tác phẩm văn học cho trẻ 

mầm non mang ý nghĩa giáo dục toàn diện cả về nhận thức, ngôn ngữ, đạo 

đức và thẩm mỹ. 

“Quả” không chỉ là hình ảnh thiên nhiên quen thuộc mà còn là biểu 

 ượng của sự sống, của  ình yêu  hương, của thành quả lao động và của lòng 

bi   ơn  Thông qua các b i  hơ,  ruyện kể gi u hình  ượng và cảm xúc, trẻ 

mầm non được bồi dưỡng nhân cách, phát triển trí tuệ, v  nuôi dưỡng tâm hồn 

hướng thiện, yêu đời. 

Khai thác tốt biểu  ượng quả  rong văn học chính là góp phần nuôi 

dưỡng tâm hồn, phát triển trí tuệ và nhân cách trẻ  hơ, giú   rẻ lớn lên như 

những “quả ngọ ” của cuộc sống. 
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Kết luận chương 1  

Chương 1 đã l m rõ những v n đề lí luận sau: 

Thứ nh t, làm rõ các khái niệm đã sử dụng  rong đề tài gồm: tác phẩm 

văn học trẻ em, biểu  ượng về quả, khai thác và sử dụng TPVH nhằm hình 

thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non. 

Thứ hai, khái quát một số đặc  rưng cơ bản của TPVH trẻ em nói chung 

v  văn học dành cho trẻ mầm non. 

Thứ ba, l m rõ đặc điểm nhận thức của trẻ mầm non liên quan đ n việc 

ti p nhận TPVH gồm đặc điểm xúc cảm, tình cảm của trẻ liên quan đ n việc 

ti p nhận TPVH v  đặc điểm ti p nhận TPVH của trẻ mẫu giáo như  i p nhận 

mang tính gián ti p, ti p nhận mang tính tập thể, ti p nhận tác phẩm văn học 

phụ thuộc vào sự lớn khôn, kinh nghiệm sống của trẻ có được trong quá trình 

phát triển, ti p nhận văn học chịu  ác động y u tố tâm lí. 

Thứ  ư, l m rõ được quá trình hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm 

non: xác định mục tiêu, nội dung,  hương  há , hình  hức,  hương  iện nhằm 

hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non. 

Thứ năm, đề   i đề cậ  đ n các y u tố ảnh hưởng đ n khai thác biểu 

 ượng quả trong tác phẩm văn học cho trẻ mầm non; ý nghĩa của việc khai 

thác và sử dụng TPVH nhằm hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non. 

Lý luận trên là tiền đề cho việc khai thác biểu  ượng quả trong TPVH 

cho trẻ mầm non ở chương 2. 
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Chương 2 

KHAI THÁC BIỂU TƯỢNG QUẢ  

TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO TRẺ MẦM NON 

 

2.1. Hệ thống tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu tượng quả cho trẻ 

mầm non 

Việc xây dựng  iêu ch  để hệ thống hóa tác phẩm văn học hình thành 

biểu  ượng hoa cho trẻ mầm non l  bước quan trọng giúp GVMN chọn lọc, 

phân loại v  khai  hác các b i  hơ, câu chuyện một cách khoa học, phù hợp 

với mục tiêu nghiên cứu. 

Đề   i xác định  iêu ch ,  hang đánh giá mức độ hàm chứa biểu  ượng 

quả qua TPVH như sau: 

Stt 
Tiêu 

chí 
Mô tả chi tiết Mức cao Mức TB Mức th p 

1 

Tính 

chính 

xác, 

khoa 

học về 

biểu 

 ượng 

quả 

Tác phẩm cung 

c   đúng, đầy 

đủ các thông 

tin về đặc 

điểm, c u  ạo, 

quá trình hình 

thành – phát 

 riển,  ác dụng, 

cũng như  hái 

độ, cách ứng 

xử với cây v  

quả  

 

Tác  hẩm  hể 

hiện  hông  in 

ch nh xác, đầy 

đủ đặc điểm 

khoa học cơ bản 

về quả 

 

 

Tác  hẩm 

cung c   mộ  

số  hông  in 

cơ bản về 

quả, chưa 

 hản ánh rõ 

quá trình phát 

 riển hoặc c u 

 ạo chi  i    

 

Thông tin 

không đúng 

hoặc sai 

lệch bản 

ch   khoa 

học 

2 

Phù 

hợp với 

khả 

năng 

nhận 

thức 

của trẻ 

mầm 

non 

Nội dung, ngôn 

ngữ, hình ảnh, 

dung lượng tác 

phẩm phù hợp 

với độ tuổi, 

giúp trẻ dễ hiểu 

và ti p nhận. 

Ngôn ngữ giản 

dị, gần gũi,  hù 

hợp hoàn toàn 

với trẻ mầm 

non; trẻ có thể 

hiểu và ghi nhớ 

nội dung chính. 

Ngôn ngữ đôi 

chỗ còn phức 

tạp, có phần 

vượt khả 

năng hiểu của 

trẻ nhưng vẫn 

có thể giải 

 h ch được. 

Ngôn ngữ 

và nội dung 

quá khó, 

trừu  ượng, 

trẻ khó ti p 

nhận hoặc 

không hiểu 

được. 
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3 

Khả 

năng 

gợi mở 

nhận 

thức và 

cảm 

xúc tích 

cực 

Tác phẩm khơi 

gợi hứng thú, 

khuy n khích 

trẻ quan sát, 

khám phá và 

yêu thích th  

giới xung 

quanh  

Gợi hứng thú 

mạnh mẽ, giúp 

trẻ liên  ưởng, so 

sánh, đặt câu 

hỏi, thể hiện 

cảm xúc vui 

thích, yêu thiên 

nhiên. 

Có y u  ố gợi 

mở nhận  hức 

v  cảm xúc 

nhưng chưa 

sâu, chỉ giú  

 rẻ nhận bi   

ở mức cơ bản  

Không khơi 

gợi được 

hứng thú 

hay cảm 

xúc tích 

cực; trẻ thờ 

ơ hoặc 

không quan 

tâm. 

4 

Tính 

nghệ 

thuật và 

sức h p 

dẫn với 

trẻ 

C u trúc, ngôn 

ngữ, hình ảnh, 

nhị  điệu, y u 

tố  ưởng  ượng, 

nhân cách 

hóa… mang 

tính nghệ thuật, 

h p dẫn trẻ. 

Ngôn ngữ sinh 

động, giàu hình 

ảnh, có y u tố 

nhân cách hóa, 

vần điệu hoặc 

tình ti t h p dẫn; 

trẻ thích nghe và 

nhớ lâu. 

Ngôn ngữ khá 

sinh động 

nhưng  hi u 

điểm nh n 

nghệ thuật; 

sức h p dẫn ở 

mức trung 

bình. 

Ngôn ngữ 

khô khan, ít 

hình ảnh, 

không có 

y u tố nghệ 

thuật thu 

hút trẻ. 

5 

Khả 

năng 

tích 

hợp với 

các 

hoạt 

động 

giáo 

dục 

khác 

Tác phẩm có 

thể được sử 

dụng linh hoạt 

trong các hoạt 

động giáo dục 

khác nhau (làm 

quen với toán, 

khám phá 

khoa học, âm 

nhạc, tạo 

hình…) 

Có nhiều y u tố, 

tình huống, hình 

ảnh phù hợ  để 

tích hợp vào các 

hoạ  động giáo 

dục khác, hỗ trợ 

phát triển toàn 

diện. 

Có thể tích 

hợ  nhưng ở 

phạm vi hẹp, 

chỉ một vài 

nội dung có 

thể sử dụng. 

Không phù 

hợp hoặc 

khó tích 

hợp vào các 

hoạ  động 

giáo dục 

khác. 

 

2.1.1. Những tác phẩm thơ có nội dung hình thành biểu tượng quả cho trẻ 

mầm non 

TT Tên bài thơ 
Tiêu chí Lượng 

thông tin 

khoa học 1 2 3 4 5 

1 Ăn quả TB Cao TB Cao Cao TB 

2 Họ nhà cam quýt Cao  Cao  Cao Cao  Cao  Cao  

3 Quả TB  Cao  Cao  TB Cao TB 
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4 Quả na Cao  Cao  Cao  Cao  TB  Cao 

5 Quả thị TB Cao  TB Cao  TB TB 

6 Kh  TB Cao  TB Cao  TB TB 

7 Quả đu đủ Cao  Cao  Cao  Cao  Cao Cao  

8 Quả dưa h u Cao Cao  TB TB Cao TB 

 

2.1.2. Những tác phẩm truyện có nội dung hình thành biểu tượng quả cho 

trẻ mầm non 

TT Tên bài thơ 
Tiêu chí Lượng 

thông tin 

khoa học 1 2 3 4 5 

1 Trái cây  rong vườn TB Cao TB Cao TB TB 

2 
Con hãy đợi rồi sẽ 

bi   
Cao  Cao  Cao  

 

TB Cao Cao 

3 Chuyện  rong vườn Cao  Cao Cao Cao Cao Cao 

4 Cây táo TB Cao TB TB Cao TB 

5 Sự   ch quả dưa h u Cao Cao Cao Cao  TB Cao 

 

2.2. Khai thác tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu tượng quả cho trẻ 

mầm non  

2.2.1. Quy trình khai thác tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu tượng 

quả cho trẻ mầm non 

a. Lựa chọn, phân loại tác phẩm văn học nhằm mục đích hình thành biểu 

tượng quả cho trẻ mầm non  

Để hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non, GVMN có thể tìm 

ki m các nguồn tài liệu khác nhau để lựa chọn, sưu  ầm các tác phẩm văn học 

giúp trẻ mầm non hiểu bi t về biểu  ượng quả qua các Tuyển chọn  rò chơi, 

b i há ,  hơ ca,  ruyện, câu đố theo chủ đề [7],[8],[9],[22] Các tuyển tậ   hơ, 

truyện của các tác giả vi t cho trẻ em như Phạm Hổ, Nguyễn Lãm Thắng 

[18],... hoặc  n phẩm điện tử, GVMN sưu  ầm, lựa chọn TPVH có nội dung 

hình thành biểu  ượng quả cho trẻ MN. Sau khi tìm ki m, lựa chọn các TPVH 

phù hợp với trẻ mầm non, giáo viên ti n h nh bước phân loại các tác phẩm 

văn học phù hợp với mục đ ch hình  h nh biểu  ượng quả cho trẻ mầm non. 

Mục   1 đã hệ thống tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu  ượng quả cho 
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trẻ mầm non, GVMN cũng có  hể tham khảo cách phân loại này để sử dụng 

tác phẩm văn học phù hợp với các hoạ  động giáo dục ở các độ tuổi. 

TPVH được lựa chọn và sử dụng nhằm mục đ ch hình  h nh biểu  ượng 

quả cho trẻ cần đảm bảo các yêu cầu sau:  

- TPVH cần phong phú về thể loại; phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, giúp 

trẻ dễ cảm thụ.  

- TPVH có nội dung rõ ràng, gần gũi,  ạo được hứng thú và cảm xúc 

cho trẻ. 

- TPVH chứa thông tin mang tính khoa học, chính xác, phản ánh đúng 

đặc điểm, c u tạo và quá trình phát triển của quả. 

- TPVH cần có ngôn ngữ trong sáng, hình ảnh sinh động, giàu nhạc 

điệu,  ác động đồng thời đ n trí tuệ và tình cảm, giúp trẻ hình thành và ghi 

nhớ biểu  ượng lâu bền. 

- TPVH phù hợp với chương  rình giáo dục mầm non, có khả năng   ch 

hợp với các hoạ  động khác như kể chuyện, tạo hình, khám phá khoa học, âm 

nhạc… 

Như vậy, việc lựa chọn và phân loại TPVH nhằm hình thành biểu 

 ượng quả cho trẻ mầm non không chỉ giúp GV tổ chức hoạ  động hiệu quả, 

mà còn góp phần phát triển toàn diện các năng lực nhận thức, thẩm mỹ và 

cảm xúc của trẻ, đặt nền tảng cho tình yêu thiên nhiên và cuộc sống lao động. 

b. Xác định nội dung hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non qua tác 

phẩm văn học 

Việc xác định nội dung hình  h nh biểu  ượng quả cho  rẻ mẫu giáo qua 

 ác  hẩm văn học giú  giáo viên định hướng rõ r ng mục  iêu giáo dục, lựa 

chọn  hương  há  khai  hác  hù hợ  với đặc điểm nhận  hức của  rẻ  

Trong các  ác  hẩm văn học, hình  ượng quả không chỉ được  hể hiện như 

mộ  sự vậ  cụ  hể, gần gũi  rong đời sống hằng ng y m  còn ẩn chứa nhiều 

 hông  in khoa học, giá  rị giáo dục v  cảm xúc  hẩm mỹ, gó   hần hình  h nh 

cho  rẻ nhận  hức,  ình cảm v  h nh vi đúng đắn đối với  h  giới  ự nhiên  

Từ các  ác  hẩm văn học đã chọn, giáo viên cần xác định rõ những nội 

dung có  hể khai  hác để hình  h nh biểu  ượng “quả” cho  rẻ  Các nội dung 

cơ bản bao gồm:  

Tên gọi của quả: giú   rẻ bi   v   hân biệ  các loại quả  hông qua  ừ 

ngữ, hình ảnh v   ình huống  rong  ác  hẩm (v  dụ: quả cam, quả chuối, quả 

xo i…)  
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Đặc điểm, màu sắc, hình dáng:  rẻ nhận bi   được hình dạng  ròn, d i, 

nhẵn, sần sùi; m u sắc đặc  rưng của  ừng loại quả như đỏ, v ng, xanh,   m    

Cấu tạo của quả: qua lời  hơ, lời kể, giáo viên giú   rẻ hiểu về các bộ 

 hận của quả như vỏ, ruộ , hạ , cuống    

Quá trình phát triển của quả:  ừ khi cây ra hoa, đậu quả đ n khi quả 

chín – giú   rẻ hình dung mối quan hệ giữa cây, hoa v  quả  

Ích lợi của quả:  rẻ nhận bi   được giá  rị dinh dưỡng của quả, bi   rằng 

quả cung c   vi amin, giú  cơ  hể khỏe mạnh, v  l  món ăn ngon, má   

Thái độ, hành vi ứng xử:: giáo dục  rẻ bi   yêu quý, chăm sóc cây, 

không hái quả khi chưa ch n, bi   chia sẻ quả với bạn bè, người  hân   

Có  hể  hân loại TPVH  heo lượng  hông  in để giáo dục hình  h nh BT 

quả cho  rẻ như sau:  

- Những nhóm TPVH chứa đựng  hông  in biểu tượng quả ở mức độ 

cao: Là những tác phẩm có lượng thông tin phong phú, toàn diện về quả, bao 

gồm: tên gọi, hình thái, c u tạo, quá trình hình thành – phát triển, công dụng, 

cũng như  hái độ, cách ứng xử với cây và quả. Các tác phẩm nhóm này 

 hường có nội dung rõ ràng, ngôn ngữ miêu tả sinh động, k t hợp y u tố khoa 

học và nghệ thuật, giúp trẻ hình dung đầy đủ quá trình hình thành quả, từ đó 

hình thành biểu  ượng chính xác và sâu sắc Ví dụ: “Sự tích quả dưa h u” . 

“Con hãy đợi rồi sẽ bi  ” – cho trẻ nhận th y quá trình phát triển tuần tự của 

quả, đồng thời học được bài học về lòng kiên nhẫn và niềm tin. Các tác phẩm 

ở mức độ này giúp hình thành cho trẻ biểu  ượng đầy đủ và sâu sắc về quả: 

vừa có y u tố nhận thức khoa học, vừa mang giá trị đạo đức và thẩm mỹ. 

- Những nhóm TPVH chứa đựng  hông  in biểu tượng quả ở mức độ 

trung bình: Là những tác phẩm cung c p một số  hông  in cơ bản về quả như 

tên gọi, màu sắc, hình dáng, công dụng, có y u tố miêu tả k t hợp cảm xúc 

nhưng chưa  hản ánh rõ quá trình phát triển hoặc c u tạo chi ti t. Các tác phẩm ở 

mức này góp phần giúp trẻ phát triển khả năng quan sá , so sánh, phân loại, 

đồng thời mở rộng vốn từ và ki n thức về quả. 

- Những nhóm TPVH chứa đựng thông tin biểu tượng quả ở mức độ 

th p: Là những tác phẩm chỉ đề cậ  đ n quả như một hình ảnh gợi cảm xúc 

hoặc biểu  ượng thẩm mỹ, không cung c p nhiều thông tin khoa học nhưng 

vẫn mang giá trị giáo dục tình cảm. 
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Các tác phẩm thuộc nhóm n y  hường được dùng cho trẻ nhỏ tuổi, đặc 

biệt là mẫu giáo bé (3–4 tuổi), giúp hình thành biểu  ượng cảm   nh đầu tiên 

về quả thông qua hình ảnh, âm điệu và cảm xúc. 

Việc xác định nội dung hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non qua 

tác phẩm văn học giú  giáo viên có định hướng rõ ràng trong tổ chức hoạt 

động. Thông qua các nhóm tác phẩm với mức độ thông tin khác nhau, trẻ 

được ti p cận dần từ những ki n thức đơn giản đ n phong phú, từ nhận bi t 

tên gọi, hình  hái đ n c u tạo, công dụng và quá trình phát triển của quả.  

c. Xây dựng câu hỏi hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm non qua tác 

phẩm văn học 

Việc xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm hình thành biểu  ượng quả cho 

trẻ mầm non có ý nghĩa quan  rọng trong việc phát huy tính tích cực nhận 

thức, giúp trẻ khám phá, ghi nhớ v  khái quá  đặc điểm của các loài quả một 

cách sinh động và tự nhiên. 

Câu hỏi được sử dụng trong quá trình tổ chức hoạ  động phải đảm bảo 

tính logic, tính gợi mở, phù hợp với đặc điểm  ư duy của trẻ, đồng thời hướng 

đ n việc kích thích hứng thú, phát triển ngôn ngữ v  năng lực  ư duy của trẻ. 

Việc xây dựng câu hỏi hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non cần 

được  hưc hiện như sau:  

- Câu hỏi cần có tính khái quát, tập trung vào nôi dung chính, trọng 

điểm giúp trẻ tìm hiểu về biểu  ượng quả.  

- Sử dụng  hong  hú, đa dạng các câu hỏi 

+ Câu hỏi khai thác thông tin về biểu  ượng quả: là những câu hỏi khai 

thác thông tin theo diễn bi n nội dung giáo dục trong tác phẩm văn học 

+ Câu hỏi khai quát nội dung giáo dục: là câu hỏi tóm lại, bao quát toàn 

bộ nội dung,  ư  ưởng của tác phẩm văn học. GV đặt câu hỏi giúp trẻ khái 

quát hóa thông tin về biểu  ượng quả có trong TPVH 

+ Câu hỏi liên hệ, ứng dụng ki n thức: từ những thông tin về nôi dung 

biểu  ượng quả ở các tác phẩm văn học, đặt ra các câu hỏi cho trẻ liên hệ đ n 

thực t  trong cuộc sống của trẻ.  

 2.2.2. Nội dung khai thác tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu tượng 

quả cho trẻ mầm non  

a. Xác định nội dung và câu hỏi nhằm hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm 

non qua tác phẩm thơ 
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ĂN QUẢ 

Nội dung: B i  hơ “Ăn quả” của  ác giả Hồng Thu khuyên  rẻ ăn nhiều 

loại quả để cơ  hể khỏe mạnh, hồng h o, chăm ngoan, học giỏi  

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- B i  hơ đã nhắc đ n những loại quả n o? (Quả na, quả mận, quả đ o, 

quả bưởi, quả lê)  

- Bé ăn quả gì để cho cơ  hể rắn chắc? (Bé ăn quả na để cơ  hể rắn 

chắc) 

- Ăn mận giú  bé có l n da như  h  n o? (Da dẻ hồng h o) 

- Quả đ o có lợi  ch gì cho răng v  lưỡi của bé? (Quả đ o giú  sạch 

răng sạch lưỡi) 

- Quả bưởi có nhiều ch   gì? (Nhiều sinh tố C) 

- Khi ăn quả lê  hì bé cảm  h y  h  n o? (man mát) 

- Tác giả đã khuyên bé ăn nhiều quả để l m gì? (Bé ăn nhiều quả để 

cho cơ  hể khỏe mạnh hồng h o, chăm ngoan học giỏi) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

B i  hơ cho con bi   điều gì về quả? (Khuyên  rẻ ăn nhiều loại quả để 

cơ  hể khỏe mạnh, hồng h o, chăm ngoan, học giỏi) 

* Câu hỏi liên hệ 

- Vì sao chúng mình  hải ăn nhiều loại quả khác nhau? 

 

HỌ NHÀ CAM QUÝT 

Nội dung:  B i  hơ nói về quả cam v  quý  l  hai loại quả cùng họ, 

khác nhau về  ên gọi, m u sắc, hương vị v  đều cung c   vi amin v  khoáng 

ch   giú  em mau lớn  Khi ăn cần rửa sạch, lau khô, bóc vỏ cẩn  hận để 

 hưởng  hức hương vị  hơm ngon, má  l nh  

Hệ thống câu hỏi đàm thoại: 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- B i  hơ nói về những loại quả n o? (Quả cam, quả quý ) 

- Khi còn bé, quả cam v  quả quý  có m u gì? (Khi còn bé, quả có m u 

xanh) 

- Khi ch n, quả cam v  quả quý  có m u gì? (Quả cam m u v ng, quả 

quý  hơi đỏ) 

- Quả cam, quả quý  có vị như  h  n o? (Ngọ  hoặc chua) 
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- Khi ăn cam, quý , các bạn nhỏ cần l m gì  rước khi ăn? (Rửa sạch, lau 

khô, bóc vỏ) 

- Ăn cam, quý   giú  cơ  hể chúng mình  h  n o? (Giú  cơ  hể mau lớn) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

- Bài  hơ cho con bi   điều gì về quả? (B i  hơ cho bi   quả cam, quý  

r   ngon, có nhiều m u sắc, hương vị khác nhau, r    ố  cho sức khỏe và cách 

ăn hoa quả đúng cách) 

* Câu hỏi liên hệ 

- Ngo i cam, quý , con bi   loại quả n o có nhiều vi amin C?  

- Tại sao chúng  a nên ăn nhiều hoa quả?  

 

QUẢ ĐU ĐỦ 

Nội dung: B i  hơ miêu  ả hình ảnh cây đu đủ v  những quả đu đủ tròn, 

mọc chen nhau quanh  hân cây, dù  rời mưa hay sương lạnh vẫn lớn lên, ch n 

vàng.  

Hệ thống câu hỏi đàm thoại: 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- Bài  hơ nói về loại quả gì? (Quả đu đủ) 

- Quả đu đủ mọc ở đâu  rên cây? (Quả mọc quanh  hân cây, ôm quanh 

cổ mẹ) 

- Quả đu đủ có dạng hình gì? (hình  ròn)  

- Quả đu đủ khi ch n có m u gì? (M u v ng) 

- Quả đu đủ lớn lên nhờ ai? ( Nhờ cây đu đủ mẹ nuôi dưỡng) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

B i  hơ cho con bi   điều gì về quả đu đủ? 

* Câu hỏi liên hệ 

- Ngo i đu đủ, con bi   cây n o cũng có quả ch n v ng không? 

- Con cần l m gì để cây đu đủ  rong vườn  xanh  ố  v  ra nhiều quả? 

 

QUẢ 

Nội dung: B i  hơ cho  rẻ bi   sự  hong  hú, đa dạng của các loại quả 

 rong  hiên nhiên  Mỗi loại quả có hình dáng, m u sắc, mùi vị khác nhau – 

quả  ròn, quả d i, quả đỏ, quả v ng, quả ngọ , quả chua    nhưng đều mang lại 

lợi  ch v  dinh dưỡng cho con người  

Hệ thống câu hỏi đàm thoại  
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* Câu hỏi khai thác thông tin 

- B i  hơ nói về các loại quả gì? (Quả bưởi, quả  hị, quả mãng cầu, quả 

dứa, quả  hanh long, quả sầu riêng) 

- Quả bưởi có hình dạng, m u sắc như  h  n o? (Quả bưởi có dạng hình 

 ròn, vỏ có m u xanh) 

- Quả n o được dùng để ngửi? (Quả  hị) 

- Quả mãng cầu có vị gì? (Vị chua ngọ ) 

- Quả gì có nhiều mắ , khi ăn  hải gọ  vỏ? (Quả dứa) 

- Quả Thanh long có đặc điểm gì? (Có  ai, m u đỏ, ruộ   rắng v  có 

nhiều hạ  nhỏ m u đen) 

- Quả n o có "gai ngo i vỏ"? (Sầu riêng) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

- B i  hơ cho con bi   điều gì về quả? (Mỗi loại quả có hình dáng, m u 

sắc, mùi vị khác nhau: quả  ròn, quả d i, quả đỏ, quả v ng, quả ngọ , quả 

chua... Quả l   hức ăn ngon, bổ dưỡng, giú  con người khỏe mạnh) 

* Câu hỏi liên hệ 

- Muốn có các loại quả để ăn chúng mình  hải l m gì?  

 

QUẢ NA 

Nội dung: B i  hơ miêu  ả sự  hay đổi của quả na  ừ khi còn xanh đ n 

khi ch n, cách ăn na v  niềm vui của  rẻ khi  hưởng  hức quả  

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- B i  hơ nói về loại quả gì? (quả na) 

- Quả na khi còn non có m u gì? (M u xanh) 

- Khi ch n, múi na  h  n o? (Múi nở  o, ngọ ) 

- Trong b i  hơ, khi ăn na, bạn nhỏ l m gì với hạ  na? (Bạn nhỏ hú  múi 

na v  nhả hạ  ra) 

- Hạ  na có m u gì? (M u đen)  

- Trước khi ăn na  hì bé nên l m gì? (Nên rửa sạch na) 

- Khi quả na ch n, mùi vị của nó  h  n o? (Quả na ch n có vị ngọ ,  hơm 

 hức) 

- Quả na  há   riển  rong  hời gian n o  rong năm? (Na ra quả  ừ  háng 

 ư v  ch n v o  háng bảy) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 
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 B i  hơ cho con bi   điều gì về quả na? (B i  hơ giú   rẻ hiểu sự  hay 

đổi của quả na  ừ khi còn xanh đ n khi ch n, cách ăn na v  niềm vui của  rẻ 

khi  hưởng  hức quả .) 

* Câu hỏi liên hệ 

- Hạ  quả na chúng  a có  hể dùng để l m gì? 

- Ngo i quả na, con còn bi   những loại quả n o cũng có múi giống như 

na không? 

- Con sẽ l m gì để cây na  rong vườn luôn xanh  ố  v  có nhiều quả 

chín ngon? 

QUẢ DƯA HẤU 

Nội dung: B i  hơ miêu  ả quả dưa h u sinh ra  rên cá  nóng, h    hụ 

nắng  ươi để lớn lên  Quả dưa  o, nặng, khi bổ ra ruộ  đỏ rực được v  như mặ  

 rời  Dưa h u mang lại cảm giác má  lạnh v  được các em bé vô cùng yêu 

thích. 

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- Quả dưa h u được sinh ra ở đâu? (Quả dưa h u sinh ra  rên cá  nóng) 

- Dưa h u đã nhờ v o điều gì để lớn nhanh v  ch n đỏ? (Dưa h u nhờ 

nắng, nước v  được chăm sóc nên lớn nhanh v  ch n đỏ) 

- Quả dưa h u  hay đổi như  h  n o khi c ng lớn lên? (C ng  o c ng nặng) 

- Tại sao  ác giả lại v  ruộ  dưa h u l  "mặ   rời" (Ruộ  quả dưa h u m u 

đỏ giống mặ   rời) 

- Vì sao bạn nhỏ  rong b i  hơ lại  h ch ăn dưa h u? (Vì dưa h u ngọ , 

má , ăn r   ngon) 

- Câu  hơ n o  hể hiện  ình cảm của bé với quả dưa h u? (Bé  h ch lắm 

dưa ơi!) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

B i  hơ cho con bi   điều gì về quả dưa h u? (dưa h u sinh ra  rên cá  

nóng, h    hụ nắng  ươi để lớn lên, quả dưa h u có ruộ  đỏ, vị ngọ  má , r   

ngon) 

* Câu hỏi liên hệ 

- Ngo i dưa h u, con còn bi   những loại quả n o cũng ăn r   má  v o 

mùa hè? 

-  Quả dưa h u có lợi  ch gì cho cơ  hể của chúng  a?  



 

59 

- N u ở nh  có cây dưa h u, con sẽ l m gì để cây ra nhiều quả ch n đỏ, 

ngọ  l nh? 

KHẾ 

Nội dung: B i  hơ  ả hoa kh    m xinh xắn, quả kh  năm cánh, khi chín 

có màu vàng.  

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- Hoa kh  có m u gì? (M u   m) 

- Câu  hơ n o  hể hiện  ầm quan  rọng của nước đối với sự sống v   há  

 riển của cây kh ? (Tắm xong hoa   m… nước lên)  

- Quả kh  có hình dạng như  h  n o? (chia  h nh năm cánh) 

- Khi chín, quả kh  có m u gì? (Màu vàng) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

- B i  hơ cho con bi   điều gì về quả kh ? 

* Câu hỏi liên hệ 

- N u ở  rường hoặc ở nh  có cây kh , con sẽ l m gì để cây ra nhiều 

hoa v  quả ch n v ng? 

- Quả kh  để ch  bi n ra những món ăn n o? ( Dùng n u canh, l m 

mứ ) 

QUẢ THỊ 

Nội dung: B i  hơ miêu  ả quá  rình lớn lên của quả  hị. Khi còn non, 

quả có m u xanh; đ n khi ch n, quả chuyển sang m u v ng óng,  ỏa hương 

 hơm đặc  rưng, khi n em bé  h ch  hú.  

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- B i  hơ nói về quả gì? (Quả  hị) 

- Lúc còn non, quả  hị có m u gì? (M u xanh) 

- Khi ch n, quả  hị có m u gì? (M u v ng) 

- Câu  hơ n o cho  h y quả  hị có hương  hơm? (Có  hị cạnh má, bé 

c ng ngủ say) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

 B i  hơ cho con bi   điều gì về quả  hị? (B i  hơ miêu  ả quá  rình lớn 

lên của quả  hị  Khi còn non, quả có m u xanh; đ n khi ch n, quả chuyển sang 

m u v ng óng,  ỏa hương  hơm đặc  rưng, khi n em bé  h ch  hú) 

* Câu hỏi liên hệ 
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- Ngo i quả  hị, con bi   quả n o có mùi  hơm? 

- Con hãy kể  ên những loại quả khác cũng có m u xanh khi non v  

chuyển sang màu vàng khi chín? 

b. Xác định nội dung và câu hỏi nhằm hình thành biểu tượng quả cho trẻ mầm 

non qua tác phẩm truyện 

CON HÃY ĐỢI RỒI SẼ BIẾT 

Nội dung: Câu chuyện nói về quá trình phát triển của quả bưởi qua các 

giai đoạn: Hoa -> Quả non -> Quả phát triển -> Quả chín. 

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- Điều gì đã xảy ra với Bưởi con khi mùa xuân đ n? (Bưởi con nở đầy 

hoa) 

- Hoa bưởi có đặc điểm gì (Hoa bưởi m u  rắng v  có mùi  hơm dịu 

nhẹ) 

- Sau khi những cánh hoa rụng xuống,  hứ gì nhỏ xinh đã xu   hiện  rên 

cây Bưởi con? (Những quả bưởi nhỏ x u, xinh xắn ) 

- Vì sao quả bưởi nhỏ lại bị cậu bé chê v  ném đi? (Quả lúc đó chưa 

ch n nên có vị cay/chua, không ăn được ) 

- Điều gì đã xảy ra khi Bưởi con kiên nhẫn chờ đợi? (Những quả bưởi 

ng y mộ  lớn dần,  o  ròn) 

- V o đúng dị  T   Trung  hu, những quả bưởi đã lớn lên như  h  n o? 

(Quả bưởi đã  o v   hơm  hức ) 

- Các bạn nhỏ đã l m gì với những quả bưởi ch n? (Dùng để b y cỗ 

Trung thu) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

- Câu chuyện cho con bi   điều gì về quả bưởi? (Câu chuyện giú  

chúng  a bi   sự  hay đổi,  há   riển  ừ hoa đ n quả của quả bưởi  Bưởi ra hoa, 

 ạo quả v o mùa xuân, mùa hè quả lớn, đ n mùa  hu quả bưởi mới ch n,  hơm 

 hức) 

- Qua câu chuyện con học được điều gì? (Phải kiên nhẫn chờ đợi,  in 

v o giá  rị của bản  hân) 

* Câu hỏi liên hệ 

- Con đã  h y cây n o đã  ừng nở hoa v  sau đó ra quả giống như cây 

bưởi? 

- Khi chăm cây, con cần l m gì để cây lớn và ra quả? 
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SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU 

Nội dung: Câu chuyện “Sự   ch quả dưa h u” giải  h ch nguồn gốc ra 

đời của quả dưa h u, sự  há   riển của cây dưa h u v  quả dưa h u 

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- Mai An Tiêm  ìm được những hạ  giống đầu  iên như  h  n o? (Do 

chim ăn quả lạ v  nhả hạ  nhỏ m u đen xuống ) 

- Sau khi nhặ  được hạ , Mai An Tiêm đã l m gì để hạ  lớn lên? (Đem 

ươm v o mộ  hốc đá rêu ẩm, chăm sóc…) 

- Cây dưa đã  rải qua những giai đoạn  há   riển n o để ra quả? (Hạ  

nảy mầm đâm lá, cây bò  oả ra, cây nở hoa, hoa k    h nh quả ) 

- Quả dưa có hình dáng v  m u sắc bên ngo i như  h  n o? (Quả  o, vỏ 

có m u xanh  hẫm ) 

- Khi bổ quả dưa ra, bên  rong có gì? (Ruộ  đỏ  ươi, cùi  rắng, nhiều hạ  

đen nhánh ) 

- Quả có mùi vị như  h  n o? (Vị ngọ  v   hơm má  ) 

- An Tiêm đã đặ   ên cho loại quả mới l  gì? (Quả dưa đỏ, dưa h u) 

*  Câu hỏi khái quát giáo dục 

 Quả dưa h u  rải qua những giai đoạn n o  rong quá  rình  há   riển?  

* Câu hỏi liên hệ 

- Ngo i dưa h u, con bi t loại quả n o cũng mọc từ hạt không? 

- N u con có hạ  dưa h u, con sẽ làm gì với chúng? 

 

TRÁI CÂY TRONG VƯỜN 

Nội dung: Câu chuyện “Trái cây  rong vườn” cho  rẻ bi   những loại 

quả như quả na, quả chuối, quả vũ sữa, quả hồng, quả roi,…ch n v o mùa  hu   

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- Bé Na nhìn  h y những loại quả n o  rong vườn? (Chuối  iêu, hồng 

xiêm, vú sữa, hồng, roi đường   ) 

- Mỗi loại quả  rong vườn được miêu  ả như  h  n o? (Chuối  iêu mậ  

v ng, hồng xiêm mặc áo nâu, vú sữa  ròn  rịa, hồng đỏ rực, roi đường đu mình 

trên cành cao) 

- Các loại quả  rong vườn có điểm gì chung? (Đều  ươi ngon, đẹ  v  

đang chờ Trung  hu đ n) 
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* Câu hỏi khái quát giáo dục 

Câu chuyện cho con bi   điều gì về  rái cây  rong vườn? (những loại 

quả như quả na, quả chuối, quả vũ sữa, quả hồng, quả roi,…ch n v o mùa  hu) 

* Câu hỏi liên hệ 

Con  hường l m gì để giú  cây  rong vườn  há   riển  ố ? 

 

CHUYỆN TRONG VƯỜN 

Nội dung: Câu chuyện kể về cây Hoa Gi y v  cây Táo cùng sống  rong 

mộ  khu vườn  Hoa Gi y cho sắc hoa v  bóng má , cây  áo cho quả ngọ . Cây 

Táo  rải qua các giai đoạn  há   riển để cho ra những quả  áo  hơm ngon  

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

Trong câu chuyện, cây n o đã cho hoa đẹ , cây n o cho quả ngon? 

(Cây Hoa Gi y cho hoa đẹ , cây Táo cho quả ngon) 

- Mùa xuân đ n, Cây Táo được miêu  ả như  h  n o? (Thân c nh  rơ 

 rụi, nứ  nẻ) 

- Lá của Cây Táo con khi mới mọc có hình dáng như  h  n o? (Tròn 

 ròn v  bóng loáng, nằm  hưa  hớ   rên c nh) 

- Hoa của Cây Táo có đặc điểm gì? (M u  rắng v  có mùi  hơm dịu 

nhẹ) 

- Khi hoa  áo   n v  k    h nh những quả  áo có m u gì? (M u xanh) 

- Đ n mùa n o  hì những quả  áo ch n? (Mùa  hu) 

- Quả  áo khi ch n có m u gì? (M u đỏ) 

- Vì sao cây Táo lại được mọi người yêu quý? Vì cây Táo đem đ n quả 

 hơm ngon, có  ch cho mọi người  

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

- Sự hình  h nh v   há   riển của cây  áo  rải qua những giai đoạn n o?  

* Câu hỏi liên hệ 

Để giú  cho cây  áo  há   riển  ố  v  có quả ngon, chúng  a nên l m gì?  

 

CÂY TÁO 

Nội dung: Truyện “Cây  áo” kể về quá  rình hình  h nh v   há   riển 

của mộ  cây  áo –  ừ khi được ông  rồng, bé  ưới nước, mặ   rời sưởi nắng, 

đ n khi cây ra lá, nở hoa, k   quả v  cho những quả  áo ch n ngon l nh  Câu 

chuyện giú   rẻ hiểu được các giai đoạn  há   riển của cây v  quả ( ừ hạ  – 
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cây non – ra hoa – k   quả – quả ch n), đồng  hời giáo dục  rẻ  ình yêu  hiên 

nhiên, bi   chăm sóc v  bảo vệ cây  rồng để cây cho quả ngọ   

Hệ thống câu hỏi đàm thoại 

* Câu hỏi khai thác thông tin 

- Ai đã  rồng cây  áo xuống đ  ? (Ông đã  rồng cây  áo xuống đ  ) 

.- Bé đã l m gì để giú  cây  áo lớn lên? (Bé  ưới nước cho cây  áo)  

- Ông Mặ  Trời đã giú  cây  áo như  h  n o? (Ông Mặ  Trời sưởi nắng 

cho cây táo). 

- Khi cây lớn lên, cây đã ra những gì? (Cây ra lá, ra hoa v  sau đó ra 

quả  áo chín). 

- Cuối cùng, cây  áo đã cho bé những gì? (Cho bé những quả  áo ch n 

ngon lành) 

* Câu hỏi khái quát giáo dục 

- Nhờ đâu m  cây  áo có  hể lớn lên v  ra quả?( Nhờ ông  rồng, bé  ưới 

nước, mặ   rời sưởi  m, v  mọi người đều chăm sóc, động viên)  

- Câu chuyện muốn nói với chúng  a điều gì? (Khi được chăm sóc, yêu 

 hương, cây sẽ lớn lên v  cho quả ngọ   Mỗi người cần bi   chăm cây, bảo vệ 

cây, yêu thiên nhiên) 

* Câu hỏi liên hệ 

Con cần l m gì để cây  rong vườn  há   riển v  cho quả  ố ? 

2.3. Hướng dẫn sử dụng tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu tượng 

quả cho trẻ mầm non  

Để khai  hác v  sử dụng  ác  hẩm văn học hình  h nh biểu  ượng quả 

cho  rẻ mầm non, GVMN cần lựa chọn  ác  hẩm có nội dung, nghệ  huậ   hù 

hợ  hoạ  động giáo dục sẽ  hực hiện v  nhận  hức của  rẻ  Cô có nghệ  huậ  

đọc, kể,  r ch dẫn, đ m  hoại     hù hợ  nhằm khai  hác  hông  in  rong  ác 

 hẩm để giáo dục  rẻ  Đảm bảo sự cân đối h i ho  khi   ch hợ   ác  hẩm văn 

học  rong các hoạ  động giáo dục khác, không ảnh hưởng đ n  rọng  âm của 

hoạ  động đó  

- Giáo viên có  hể khai thác và sử dụng tác phẩm văn học nhằm hình 

thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non  rong hoạ  động “L m quen với  ác 

 hẩm văn học” như tổ chức đọc, kể tác phẩm văn học cho trẻ nghe; tổ chức 

cho trẻ kể lại truyện, đọc  hơ; tổ chức cho trẻ đóng kịch; tổ chức cho trẻ kể 

chuyện sáng tạo hoặc  rong các hoạ  động học khác. 
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- Giáo viên có  hể khai thác và sử dụng tác phẩm văn học nhằm hình 

thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non  rong hoạ  động học khác như Khám 

 há khoa học, Khám  há xã hội, Hoạ  động âm nhạc, Hoạ  động  ạo hình, 

L m quen với  oán, L m quen chữ cái, Phá   riển  hể ch    GV có thể sử dụng 

tác phẩm văn học để hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non trong nhiều 

thời điểm khác nhau của giờ học, tuỳ thuộc vào mục đ ch sử dụng: để khơi 

gợi hứng thú, chuyển ti p giữa các hoạ  động, để giúp trẻ nhận bi   đối  ượng, 

để củng cố ki n thức... trong hoạ  động học: Việc sử dụng tác phẩm văn học 

trong hoạ  động học cần đảm bảo: Tác phẩm văn học phù hợp nội dung bài 

học, hợ  lý, logic; Không được làm ảnh hưởng ti n trình và c u trúc hoạt 

động học tậ , đảm bảo trọng tâm và tạo nên sự sinh động, h p dẫn cho ti t 

học; Đảm bảo tính vừa sức với trẻ; Cần khai  hác các  hông  in hướng tới t t cả 

các lĩnh vực, đặc biệt những thông tin giúp trẻ phát triển lĩnh vực nhận thức 

phải là những thông tin khoa học; Nên xác định mức độ khai thác nội dung tác 

phẩm văn học trong các giờ học từ đó quy   định việc đưa nội dung khai thác 

vào phần nào của c u trúc ti t học để khơi gợi hứng thú, chuyển ti p giữa các 

hoạ  động, để giúp trẻ nhận bi   đối  ượng, để củng cố ki n thức... 

Thứ nhất, sử dụng TPVH trong hoạt động khơi gợi hứng thú 

Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú là một hoạ  động có ý nghĩa quan 

trọng trong các hoạ  động học có chủ đ ch ở  rường mầm non. Sau khi tập 

trung trẻ, GV sử dụng các thủ pháp nghệ thuật tạo hứng thú cho trẻ, dẫn dắt 

trẻ hướng sự chú ý vào hoạ  động học theo mục đ ch của cô đề ra. Việc khơi 

gợi hứng thú, tập trung chú ý vào nội dung bài học; GV sử dụng những bài 

 hơ, câu chuyện, câu đố hoặc đặt ra tình huống để dẫn dắt trẻ đ n với đối 

 ượng nhận thức  Cách khơi gợi này m t nhiều thời gian hơn nhưng lại gây 

được hứng thú cho trẻ và kích thích trí tò mò của trẻ, giúp trẻ phải tích cực 

suy nghĩ  ìm hiểu về đối  ượng.  

Thời lượng của hoạ  động khơi gợi hứng  hú  hường ít nên GV cần lựa 

chọn những  ác  hẩm ngắn, đơn giản, ít thông tin mang tính khoa học. N u 

lựa chọn  ác  hẩm quá d i hoặc quá khó sẽ m t nhiều thời gian và dễ gây mệt 

mỏi, làm suy giảm hứng thú ở trẻ  rước khi bước vào hoạ  động chính. Vì vậy, 

để đảm bảo hiệu quả của việc sử dụng TPVH trong hoạ  động này, GV nên 

linh hoạt lựa chọn các  ác  hẩm vừa đảm bảo về nội dung, vừa đảm bảo về 

hình thức, dung lượng. 
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Đối với những b i  hơ ngắn mà trẻ đã  huộc, GV có thể tổ chức cho 

nhìn hình ảnh bức  ranh đó v  để trẻ đọc vang b i  hơ  y; đối với những bài 

trẻ chưa  huộc thì GV có thể đọc cho trẻ nghe, sau đó  hảo luận với trẻ về nội 

dung của TPVH.  

Với truyện kể, GV không nên kể lại cả truyện kể mới mà chỉ hỏi vắn tắt 

thông tin về truyện kể mà trẻ đã được nghe hoặc kể lại truyện.  

Thứ hai, sử dụng TPVH  là phương tiện chính trong hoạt động khám 

phá  

Căn cứ vào c u  rúc đặc thù của hoạ  động, câu đố được xem l   hương 

tiện phù hợ  h ng đầu bởi những ưu  h  của thể loại này. Về hình thức, câu 

đố dành cho trẻ em  hường ngắn gọn, nội dung  hường r   đa dạng, dễ hiểu, số 

lượng cũng vô cùng phong phú. Vì th , GV có thể dễ dàng lựa chọn một hay 

nhiều câu đố phù hợ  để kích thích hứng  hú v  hướng dẫn trẻ chủ động tham 

gia hoạ  động 

Ngo i câu đố, truyện v   hơ cũng được xem là một trong những 

 hương  iện hữu hiệu, có nhiều ưu  h  khi vận dụng trong hoạ  động khám 

phá khoa học ở  rường mầm non. Trong một số tác phẩm truyện,  hơ d nh cho 

trẻ nhỏ, hình  ượng nghệ thuậ  được khắc họa bao giờ cũng được thể hiện một 

cách chi ti  , đầy đủ, rõ nét và phù hợp với tâm lí của trẻ nhỏ  Do đó, GV có 

thể vận dụng linh hoạt những b i  hơ (hoặc đoạn  hơ), đoạn văn để giúp trẻ có 

những hình dung ban đầu  rước khi khám phá, tìm hiểu về sự vật, hiện  ượng 

n o đó.  

Tương  ự như  hơ, đối với truyện, GV cũng có  hể linh hoạt lựa chọn 

những tác phẩm phù hợ  để tích hợp trong hoạ  động khám phá khoa học theo 

từng chủ đề khác nhau. Mục đ ch sử dụng truyện là nhằm cung c p thêm cho 

trẻ những thông tin về đối  ượng đã được quan sát, kể lại những ghi chép về 

tự nhiên, xã hội hoặc những nội dung đã có  rong   i liệu khoa học. Khi kể 

chuyện, GV nên k t hợp với việc sử dụng các tài liệu trực quan để  ăng hứng 

thú cho trẻ, giúp trẻ lĩnh hội các tri thức tố  hơn  Tuy nhiên, cần lưu ý, do đặc 

thù của truyện nên khi vận dụng vào hoạ  động khám phá khoa học, thời gian 

kể chuyện không quá 15 phút. Hoặc, n u có thể, GV nên tóm tắt, trích dẫn 

những câu hoặc đoạn có liên quan trực ti p với đối  ượng được đề cập tới 

trong hoạ  động học, giúp cho hoạ  động học thú vị nhưng vẫn tập trung và 

 heo đúng mục  iêu đã đề ra.  

Thứ ba, sử dụng TPVH  trong hoạt động mở rộng, củng cố kiến thức 
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Hoạ  động mở rộng, củng cố ki n thức có ý nghĩa quan  rọng trong giờ 

học. Nội dung này không chỉ có vai trò giúp trẻ mở rộng nhận thức mà còn 

góp phần củng cố những biểu  ượng của trẻ về quả 

- Ngoài ra, GVMN có  hể khai  hác v  sử dụng  ác  hẩm văn học trong 

giờ hoạ  động ngo i  rời, hoạ  động vui chơi, hoạ  động lao động và tham 

quan    để hình thành biểu  ượng quả cho trẻ. 

2.4. Một số kế hoạch giáo dục sử dụng tác phẩm văn học hình thành biểu 

tượng quả cho trẻ mầm non  

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học 

Chủ đề: Thực vật 

Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe “Con hãy đợi rồi sẽ biết” 

Độ tuổi: 4 – 5 tuổi 

Số lượng: 20 trẻ 

Thời gian: 30 – 35 phút 

Nội dung tích hợp : Âm nhạc: bài hát “Quả”  

                                Ứng dụng công nghệ thông tin 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

- Trẻ nhớ tên câu chuyện “Con hãy đợi rồi sẽ bi t” và bi t tên các nhân 

vậ : bưởi mẹ, bưởi con, cậu bé.  

- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về cây Bưởi con 

luôn mong muốn mình có ích cho mọi người. Nghe lời Bưởi mẹ, nó kiên nhẫn 

chờ đợi  V o mùa xuân, Bưởi con lớn lên và nở đầy những bông hoa trắng 

xóa, r    hơm; Sau khi hoa rụng, cây bắ  đầu k t những quả bưởi nhỏ xinh, rồi 

lớn dần. Vào dịp T t Trung thu, những quả Bưởi to,  hơm  hức đã được các 

bạn nhỏ hái để bày cỗ, mang lại niềm vui cho mọi người. 

- Hiểu   ừ khó: sung sướng 

 2. Kĩ năng 

- Rèn cho  rẻ khả năng lắng nghe, quan sá , ghi nhớ, chú ý có chủ định 

- Bi    rả lời các câu hỏi của cô mộ  cách rõ r ng, mạch lạc 

- Rèn kỹ năng hợ   ác khi  ham gia hoạ  động nhóm  

3. Thái độ 

 - Trẻ hứng  hú nghe cô kể chuyện  
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- Trẻ   ch cực, hăng hái  ham gia v o các hoạ  động 

          -  Bi   yêu quý, chăm sóc các loại cây ăn quả  

          -  Bi   kiên chì, chờ đợi, nhẫn lại, l m việc gì cũng không nên h      , 

vội v ng  

II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng của cô 

- Tranh minh họa  heo  ừng đoạn của câu chuyện  

- Video về câu chuyện Con hãy đợi rồi sẽ bi    

- Máy tính, loa 

- Âm nhạc: b i há  "Quả” 

- Lô  ô quá  rình  há   riển của quả bưởi 

2. Đồ dùng của trẻ  

   - Gh  ngồi hình vòng cung. 

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động của cô Dự kiến HĐ của trẻ 

1.  Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú 

- Cô cùng  rẻ há  v  vận động b i “Quả”  

 “Các con vừa há  về quả,  rong số các loại quả 

các con  h ch quả gì nh  ?” 

- À cô  h y có bạn nói r    h ch quả bưởi đ y, vậy 

các con có bi   cây bưởi được lớn lên như  h  n o 

không? 

Cô có bi   đ n mộ  câu chuyện r   hay kể về mộ  

cây bưởi con không bi   lớn lên sẽ l m gì cho mọi 

người v  đã  hắc mắc hỏi mẹ của mình  Câu 

chuyện có  ên l  "Con hãy đợi rồi sẽ bi  "   

- Để bi   cây bưởi lớn lên sẽ như  h  n o các con 

hãy chú ý lắng nghe cô kể câu chuyện n y nhé! 

2. Nội dung 

2.1. Kể chuyện cho trẻ nghe 

- Kể lần 1: Kể diễn cảm kết hợp với điệu bộ, cử 

chỉ, nét mặt   

+ Các con vừa nghe câu chuyện gì? 

+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào? 

 

- Trẻ há  v  vận động 

- Trẻ  rả lời 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

- Có ạ 

 

 

 

 

 

- Vâng ạ 

 

 

 

 

- Con hãy đợi rồi sẽ bi   

- Cây bưởi mẹ, cây bưởi 
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- Kể chuyện lần 2: Kết hợp với tranh minh họa  

    Câu chuyện “Con hãy đợi rồi sẽ bi t” còn có 

những hình ảnh minh họa r   đặc sắc nữa đ y. 

Chúng mình cùng hướng mắt lên và nghe cô kể 

chuyện lần nữa nhé! 

+ Các con vừa nghe câu chuyện gì? 

+ Trong truyện có những nhân vật nào? 

 

+ Truyện cho con bi   điều gì? 

       Câu chuyện kể về cây Bưởi con luôn mong 

muốn mình có ích cho mọi người. Nghe lời Bưởi 

mẹ, nó kiên nhẫn chờ đợi  V o mùa xuân, Bưởi 

con lớn lên và nở đầy những bông hoa trắng xóa, 

r    hơm; Sau khi hoa rụng, cây bắ  đầu k t những 

quả bưởi nhỏ xinh, rồi lớn dần. Vào dịp T t Trung 

thu, những quả Bưởi  o,  hơm  hức đã được các 

bạn nhỏ hái để bày cỗ, mang lại niềm vui cho mọi 

người. 

       Để bi   rõ hơn về truyện “Con hãy đợi rồi sẽ 

bi t” cô mời chúng mình ngồi ngoan, lắng tai 

xinh lên và cùng theo dõi câu chuyện nhé! 

- Kể lần 3: Trích dẫn, đàm thoại 

* Đoạn 1: “Có một cây bưởi mọc cạnh cây Bưởi 

mẹ… Nghe lời mẹ, bưởi con chờ đợi”. 

- Bưởi con đã hỏi mẹ điều gì ? 

 

 

- Tại sao bưởi con lại hỏi mẹ như vậy? 

 

 

- Bưởi mẹ đã khuyên Bưởi con như  h  nào? 

 

 

- Sau khi nghe lời mẹ, Bưởi con đã l m gì? 

con, cậu bé 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

- Con hãy đợi rồi sẽ bi   

- Cây bưởi mẹ, cây bưởi 

con, cậu bé 

- Trẻ  rả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vâng ạ 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

- Con muốn bi   khi lớn 

lên, con sẽ l m được gì 

cho mọi người? 

-Vì bưởi con mong muốn 

mình có  ch cho mọi 

người 

- Bưởi mẹ khuyên Bưởi 

con hãy kiên nhẫn chờ 

đợi 

- Nghe lời mẹ, Bưởi con 
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Để bi   được quá trình lớn lên của bưởi con như 

th  nào, các con hãy lắng nghe cô kể ti p câu 

chuyện nhé!  

* Đoạn 2: "Mùa xuân đến, .... yên tâm chờ đợi." 

- Điều gì đã xãy ra với Bưởi con khi mùa 

xuân đ n? 

- Hoa bưởi có đặc điểm gì?  

 

- Vì sao bưởi con lại sung sướng? 

 

 

 Có bạn nào bi t từ "sung sướng" có nghĩa như 

th  nào không?"  

- Cô giải  h ch: "sung sướng" có nghĩa l  r t vui 

vẻ và hạnh phúc.  

- Chuyện gì đã xảy ra với những bông hoa của 

bưởi con? 

- Khi những cánh hoa rụng xuống, Bưởi con cảm 

th y như  h  nào?  

- Lúc Bưởi con buồn, Bưởi mẹ đã dặn lại điều gì?  

- Bưởi con đã l m gì khi nghe mẹ nói?  

 

    Sau khi hoa bưởi rụng h t rồi, để bi   bưởi con 

sẽ phát triển như  h  nào ti p thì chúng mình cùng 

nghe cô kể ti p câu chuyện nhé.  

* Đoạn 3: "Tiếp... Những quả bưởi một ngày 

một lớn dần." 

- Thời gian  rôi đi  hì cây Bưởi con đã xu t hiện 

gì? 

 

- Một hôm cậu bé đi qua, cậu đã l m gì với quả 

bưởi con?  

- Vì sao cậu bé ăn  hử lại chê quả bưởi v  ném đi?  

chờ đợi 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

- Bưởi con nở đầy hoa 

 

- Hoa bưởi m u  rắng v  

có mùi  hơm dịu nhẹ 

- Vì bưởi con đã mang 

đ n cho mọi người hoa 

đẹ  v  hương  hơm  

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

- Cánh hoa bị rụng  

 

- Bưởi con buồn  

 

- Con hãy đợi rồi sẽ bi t 

- Bưởi con tin lời mẹ, 

kiên nhẫn chờ đợi 

 

 

- Vâng ạ 

- Trẻ lắng nghe 

 

- Thời gian  rôi đi, những 

quả bưởi nhỏ xíu, xinh 

xắn xu t hiện 

- Cậu bé hái quả bưởi ăn 

thử 

- Quả lúc đó còn nhỏ, 
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- Bưởi con đã l m gì khi  h y quả của mình bị 

chê?  

- Điều gì đã xảy ra khi Bưởi con kiên nhẫn chờ 

đợi? 

* Đoạn 4: "Tiếp ... mang lại những gì cho mọi 

người không? 

- V o đúng dịp T t Trung thu, những quả bưởi đã 

lớn lên như  h  nào?  

- Các bạn nhỏ đã l m gì với những quả bưởi chín 

này? 

- Vậy, các con có bi   Bưởi con đã mang lại điều 

gì cho mọi người không?  

 

- Theo các con, Bưởi con đã l m gì để cuối cùng 

trở thành quả bưởi có  ch v  được mọi người yêu 

quý?  

- Giáo dục: Qua câu chuyện "Con hãy đợi rồi sẽ 

bi t" giúp chúng ta hiểu rằng bi t kiên nhẫn, chờ 

đợi và luôn nghe những lời khuyên tố  đẹp từ mọi 

người. 

* Vận động chuyển tiếp: Hôm nay lớp chúng 

mình học r t giỏi, để  hay đổi bầu không khí, cô 

có mộ   rò chơi nhỏ muốn tặng cho lớp chúng 

mình đ y. Trò chơi của cô mang tên "Trồng cây" 

  “Gieo hạt, nảy mầm, thành cây, cây một lá, cây 

hai lá, cây một nụ, cây hai nụ, cây một hoa, cây 

hai hoa, cây một quả, cây hai quả, hái quả, hái 

quả”  

Chúng mình vừa chơi  rò chơi xong rồi, các con 

có th y thoải mái không? 

Bây giờ cô mời các con về chỗ, để hiểu câu 

chuyện hơn các con hãy lắng nghe cô kể lại câu 

chưa ch n nên có vị cay, 

không ăn được 

- Bưởi con lại ti p tục 

chờ đợi và kiên nhẫn 

- Những quả bưởi ngày 

một lớn dần, to tròn  

- Trẻ lắng nghe 

 

- Quả bưởi đã  o v   hơm 

phức  

- Hái để b y cỗ Trung  hu 

 

- Bưởi con mang lại hoa 

 hơm, quả ngọt và niềm 

vui cho mọi người 

- Bưởi con đã kiên nhẫn 

chờ đợi v  chăm chỉ lớn 

lên 

 

 

 

 

 

  

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi cùng cô 
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chuyện "Con hãy đợi rồi sẽ bi t" k t hợp với 

video nhé.  

- Kể lần 4: Cô cho trẻ xem video câu chuyện 

- Các con vừa được xem video câu chuyện nào? 

-  Qua câu chuyện, các con bi   được điều gì? 

      Quả bưởi lớn lên theo trình tự: từ hoa, tạo 

quả, quả lớn, quả chín. Cần chăm sóc, bảo vệ cây, 

hoa, quả non để có quả ch n  hơm ngon cho chúng 

mình ăn  

     Qua câu chuyện “Con hãy đợi rồi sẽ bi  ” 

muốn nhắn nhủ với chúng mình rằng ai cũng có 

ích, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi và cố gắng. 

2.2. Trò chơi “Sắp xếp theo trình tự” 

- Cách chơi: Cô sẽ chia lớp mình  h nh   đội, Cô 

đã chuẩn bị cho mỗi đội lô tô về quá trình phát 

triển của quả bưởi. Nhiệm vụ của mỗi đội là sắp 

x   đúng  rình  ự quá trình phát triển của quả 

bưởi 

- Luậ  chơi:. Thời gian chơi  rong một bản nhạc. 

H t thời gian, đội nào x   đúng  rình  ự thì sẽ 

dành chi n thắng. 

- Tổ chức cho trẻ chơi:  

- Cô kiểm tra k t quả và nhận xé   uyên dương  

3. Kết thúc:  

Hôm nay các con đã học r t ngoan. Cô khen cả 

lớp mình nào. Bây giờ các con hãy thu dọn đồ 

dùng và chuyển ra sân  rường cùng cô nhé.  

 

 

- Trẻ xem video  

- Con hãy đợi rồi sẽ bi    

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ  ham gia chơi 

- Trẻ kiểm tra k t quả 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe và ra sân 
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học 

Chủ đề: Thực vật 

Đề tài: Dạy trẻ kể lại truyện “Trái cây trong vườn” 

Độ tuổi: 4-5 tuổi 

Số lượng: 20 trẻ 

Thời gian: 25-30 phút 

Nội dung tích hợp : Âm nhạc: bài hát “Quả” 

       

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

- Trẻ nhớ tên câu chuyện “Trái cây  rong vườn” và các nhân vật: Bé 

Na, Chị Bướm, Ông Chuối Tiêu, B  Hồng Xiêm, Cô Vú Sữa, Chị Hồng, Anh 

Roi Đường  

- Trẻ hiểu được nội dung của truyện: Câu chuyện nói về các loại  rái 

cây  rong vườn: quả na, quả chuối, quả vũ sữa, quả hồng, quả roi,…khi ch n 

mỗi quả đều mang mộ  vẻ đẹ  v  công dụng khác nhau  

  - Trẻ nắm được diễn bi n,  ình  i    rong  ruyện   

- Trẻ nhận bi     nh cách các nhân vậ   hông qua h nh động, lời nói, cử 

chỉ  

2. Kỹ năng 

- Rèn cho trẻ kỹ năng lắng nghe, quan sát, ghi nhớ 

- Bi t trả lời các câu hỏi của cô một cách rõ ràng, mạch lạc. 

- Rèn kĩ năng kể chuyện diễn cảm, k t hợp ngữ điệu với biểu hiện của 

nét mặt…phù hợp tính cách, tâm trạng của nhân vật 

- Rèn cho trẻ sự tự tin, mạnh dạn khi kể chuyện  rước cô v  bạn  

3. Thái độ 

- Trẻ tích cực, hăng hái  ham gia v o các hoạ  động  

- Giáo dục trẻ bi   chăm sóc cây, không hái lá, bẻ c nh, không hái quả 

xanh v  bi   được lợi  ch của các loại  rái cây  

II. CHUẨN BỊ 

1.Đồ dùng của cô 

- Máy   nh, máy chi u  rình chi u slide  ranh minh họa  ruyện 

- Tranh minh họa câu chuyện 

-  Ngôi sao 
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- Nhạc các b i: “ Vườn cây của ba”,  Nhạc không lời  

2. Đồ dùng của trẻ 

Mũ hoặc vòng đầu Bé Na, Bướm, Chuối, Hồng Xiêm, Vú Sữa, Hồng, 

Roi Đường  

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động của cô Dự kiến HĐ của trẻ 

1. Ổn định tổ chức 

- Xin ch o mừng     cả các bạn đ n với chương 

 rình “Bé  ậ  l m diễn viên” ng y hôm nay với 

chủ đề “Trái cây bé yêu  h ch”  Đ n với chương 

 rình có sự gó  mặ  của các bạn nhỏ  ừ   đội chơi : 

 + Đội 1: Chuối Tiêu 

 + Đội  : Hồng Xiêm  

    Và cô là người dẫn chương trình ngày hôm nay 

xin các bé nhiệt liệt chào mừng. 

Đ n với chương  rình “Bé  ập làm diễn viên” ngày 

hôm nay các đội phải trải qua 2 phần thi: 

 + Phần 1: Câu chuyện của bé  

 + Phần 2: Tập làm diễn viên 

Chúc 2 đội chơi giành được chi n thắng! 

- Các con ạ! Cây cho chúng ta r t nhiều thứ như 

cây cho ta quả để ăn, cây cho bóng mát…và có 1 

câu chuyện kể về những trái cây trong vườn thật là 

ngon, mỗi lại quả thì có màu sắc riêng, hình dáng 

khác nhau đó là câu chuyện “Trái cây trong 

vườn”  Bây giờ các con lắng nghe cô kể nhé. 

2. Nội dung  

2.1. Kể chuyện cho bé nghe  

- Hai đội chơi ơi chúng mình đã sẵn s ng bước 

v o các  hần  hi chưa nhỉ? V  ngay bây giờ xin 

mời các đội chơi bước v o  hần  hi  hứ nh   “Câu 

chuyện của bé” 

* Lần 1: Cô kể kết hợp đồ dùng trực quan 

+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ vỗ  ay 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

- Vâng ạ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 
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Trong câu chuyện có nhân vậ  n o?  

- Để  ìm hiểu sâu hơn, các con hãy nghe cô kể lại 

 r ch đoạn v   rả lời câu hỏi nhé   

*Lần 2: Đàm thoại tr ch đoạn   

- Đoạn 1: “ Từ đầu …  bé Na thầm hỏi: “bây giờ 

là mùa nào nhỉ?” ” 

+ Ai đã đánh thức bé Na dậy? 

+ Khi tỉnh dậy, Bé Na nhìn th y điều gì? 

 

 + Bé Na đã  ự hỏi điều gì?  

 

+ Giọng của Bé Na như  h  n o?  

=> Cô khái quá : Giọng của Bé Na  hì  hầm đ y 

các con ạ  Các con hãy  hể hiện lại lời  hoại của 

Bé Na cùng cô nào! 

- Có mộ  chị Bướm đi bay ngang qua v  đã ch o 

hỏi Bé Na đ y  Để bi   được chị Bướm đã nói gì 

 hì các con lắng nghe cô kể  i   câu chuyện nhé!  

- Đoạn 2: “Tiếp theo… vui đêm Trung thu cùng 

trái cây trong vườn” 

+ Chị Bướm đã nói gì với bé Na? 

 

 

+ Giọng của Chị Bướm  h  n o?  

=> Cô khái quá : Giọng của Chị Bướm nhẹ nh ng, 

êm ái, nhỏ nhẹ. Các con hãy cùng cô  hể hiện lại 

lời  hoại của Chị Bướm nhé! 

+ Sau khi nhìn xung quanh vườn, bé Na đã  hố  

lên điều gì? 

+ Giọng của Bé Na lúc n o như  h  n o? 

(Trong  rẻo, ngạc nhiên,  h ch  hú) 

 Các con hãy  hể hiện lời  hoại n y cùng cô n o! 

+ Mỗi loại quả  rong vườn được miêu  ả như  h  

nào? 

 

 

 

 

 

 

-Ti ng gà trống gáy ò ó o 

- Mặ  Trời, vườn cây, 

 ia nắng 

- Bây giờ l  mùa n o 

nhỉ?  

- Trẻ trả lời 

- Trẻ  hể hiện lời  hoại 

 

 

 

- Vâng ạ  

 

 

 

-“Bé Na ơi, em ngủ lâu 

quá… sắ  sang  hu rồi 

đ y! 

-Trẻ trả lời  

 

- Trẻ  hể hiện lời  hoại 

 

- Ôi,  rái cây  rong vườn 

mới đẹp làm sao! 

-Trẻ trả lời 

 

- Trẻ  hể hiện lời  hoại 

- Chuối  iêu mậ  v ng, 

hồng xiêm mặc áo nâu, 
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+ Các loại quả  rong vườn có điểm gì chung?  

 

+ Bé Na  hầm nghĩ về điều gì? 

 

 

 

+ Giọng của Bé Na lúc n o như  h  n o?  

=> Cô khái quá : Giọng của Bé Na nhỏ, nhẹ,  rìu 

m n  Các con hãy  hể hiện lời  hoại n y cùng cô 

nào! 

+ T t cả đều chờ tới mùa gì?  

 

=> Cô khái quá : Câu chuyện “Trái cây  rong 

vườn” kể về bé Na  hức dậy v o buổi sáng mùa 

 hu, ngắm nhìn khu vườn  r n ngậ  sắc m u của 

các loại quả như chuối, vú sữa, hồng, roi,… Qua 

đó, bé cảm nhận được vẻ đẹ  v  sự  hong  hú của 

 hiên nhiên v   rân  rọng cây  rái  rong vườn   

- Để cây ra quả ngon v  ngọ  chúng mình cần l m 

gì ? 

 

 

- Giáo dục trẻ: Để có nhiều quả ăn thì cô con mình 

phải cùng chăm sóc cây, không hái lá, bẻ cành, 

không hái quả xanh. Phải để chín chúng mình mới 

được ăn nhé. 

*Vận động chuyển tiếp 

- Giáo viên cho  rẻ vận động  heo b i há  “Vườn 

cây của ba”  

- Trải qua phần thi thứ nh t cả 2 đội chơi đã r t 

xu t sắc để vượt qua những câu hỏi của cô, các 

vú sữa  ròn  rịa, hồng đỏ 

rực, roi đường đu mình 

trên cành cao  

- Đều ngon, đẹ  v  đang 

chờ đ n  rung  hu 

- Cả nh  mình, mình 

cũng lớn hơn nhiều rồi, 

các mắ  của mình đều 

đã mở  o  ròn rồi đ y  

-Trẻ trả lời 

-Trẻ  hể hiện lại lời 

 hoại 

 

- T   cả đều chờ mùa 

 hu  ới 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

- Bi   chăm sóc v  bảo 

vệ cây như:  ưới cây, 

không bẻ c nh, bắ  sâu 

cho cây,… 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

- Trẻ vận động  

 

- 2 đội chơi lên nhận 

quà 
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bạn đều r t xứng đáng nhận những ngôi sao may 

mắn từ chương trình. Cô xin mời 2 đội chơi lên 

nhận quà nào! 

2.2. Dạy trẻ kể lại chuyện 

       Sau đây chúng ta cùng nhau bước vào phần 

thi thứ 2 của chương  rình mang  ên “Tập làm diễn 

viên”. Ở phần thi thứ 2 này cô muốn chúng mình 

sẽ hóa thân vào các nhân vật trong câu chuyện 

“Trái cây  rong vườn”  để thể hiện xu t sắc vai 

diễn của mình. 

      Các con đã sẵn s ng  ham gia kể chuyện cùng 

cô chưa n o?  

- Lần 1: Cô cùng trẻ kể lại truyện 

Cô sẽ là người dẫn truyện và các con sẽ đóng vai 

các nhân vật trong truyện và kể chuyện cùng cô 

nhé. 

- Lần 2: Dạy trẻ kể nối tiếp 

       - Các con ơi, đây là các bức tranh cô đã vẽ 

minh họa câu chuyện “Trái cây  rong vườn” đ y. 

Bây giờ các con hãy chia thành 2 đội chơi và xin 

mời các bạn nhóm trưởng lên chọn 1 bức tranh 

cho nhóm mình, chúng mình hãy cùng quan sát 

bức tranh và chuẩn bị để kể lại nội dung truyện 

trong tranh nhé. 

      - Cô cho từng đội kể lại câu chuyện theo nội 

dung bức tranh theo thứ tự của câu chuyện. 

 

 

 

    - Cô th y các diễn viên nhí lớp chúng ta hôm 

nay đã hoàn thành r t tốt vai diễn của mình. Xin 

chúc mừng t t cả các bạn. 

- Lần 3: Kể cá nhân   

Chương  rình “Bé  ập làm diễn viên” đã chọn 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

- Sẵn s ng 

 

 

- Cả lớ  đồng thanh nói 

lời  hoại 

 

 

- Đại điện   đội lên 

chọn  ranh minh họa 

 ruyện của  ừng đoạn 

 ruyện 

 

 

 

- Lần lượ    đội kể 2 

đoạn 

   +  Đoạn 1 

    + Đoạn   
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được 1 bạn diễn viên r t xu t sắc trong ngày hôm 

nay, bây giờ chúng mình hãy nổ một tràng pháo 

tay thật to để chào đón phần thể hiện tài năng của 

bạn … qua câu chuyện “Trái cây  rong vườn” 

+ Chúng mình vừa nghe kể câu chuyện gì? 

+ Trong truyện có những nhân vật nào? 

+ Qua câu chuyện con học tập được điều gì? 

 

 

 

-> Cô khái quá : Mỗi mộ  loại quả đều có lợi  ch 

riêng, cung c   vi amin v  ch   khoáng r    ố  cho 

cơ  hể vì vậy chúng  a nên ăn  hậ  nhiều hoa quả 

để giú  cho cơ  hể mình khỏe mạnh nhé!  

- K t thúc phần thi thứ 2 cả 2 đội chơi đã xu t sắc 

vượt qua các thử thách của cô rồi và các bạn r t 

xứng đáng nhận được 1 ngôi sao may mắn nữa. 

Xin mời các bạn lên nhận ngôi sao may mắn nào! 

3. Kết thúc  

- Cô hỏi lại  rẻ  ên câu chuyện m  mình vừa được 

học  

- Giáo viên nhận xé   i   học, khuy n kh ch, khen 

ngợi các  rẻ 

- Giáo viên cho  rẻ chuyển sang  i   học khác   

 

- 1  rẻ lên kể lại chuyện 

 

 

- Trái cây  rong vườn ạ  

- Trẻ  rả lời 

- Qua câu chuyện con 

bi    hêm về các loại 

quả v  lợi  ch của chúng 

đối với cơ  hể 

- Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ  rả lời  

- Trẻ lắng nghe  
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Hoạt động làm quen với tác phẩm văn học 

Chủ đề : Thực vật 

Đề tài : Dạy trẻ đóng kịch “Chuyện  rong vườn” 

Độ tuổi : 5 – 6  uổi 

Số lượng :  0  rẻ 

Thời gian : 30 – 35 phút 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Kiến thức 

- Trẻ nhớ  ên  ruyện “Chuyện  rong vườn” v  các nhân vậ : Cây Hoa 

Gi y, Cây Táo, Ông, Cháu gái  

- Hiểu nội dung  ruyện: Cây Hoa Gi y kiêu ngạo, chê bạn Cây Táo x u 

xí, nhưng khi  h y Cây Táo nở hoa, k    rái, đem lại niềm vui cho mọi người, 

Hoa Gi y nhận ra mỗi cây đều có  ch  

- Trẻ nắm được  rình  ự diễn bi n, hành động của các nhân vậ   rong 

truyện “Chuyện  rong vườn” 

- Trẻ bi   đánh giá v  nhận xé  h nh động của nhân vậ   rong  ruyện  

- Phân biệ  được sắc  hái, giọng điệu, lời nói của  ừng nhân vậ   

2. Kĩ năng  

- Bi   lắng nghe v  ghi nhớ được  rình  ự v  nội dung của kịch bản 

“Chuyện  rong vườn” 

- Trẻ  rả lời được câu hỏi của cô rõ r ng, mạch lạc  

- Hình h nh cho  rẻ kỹ năng đóng kịch: Kĩ năng  hể hiện vai diễn bằng 

lời nói, cử chỉ, điệu bộ, h nh động  hù hợ  với   nh cách của nhân vậ , diễn 

bi n của vở kịch  

- Phá   riển  r   ưởng  ượng, sáng  ạo của mình về vai diễn. 

- Rèn luyện cho  rẻ khả năng  ự  in, mạnh dạn, kỹ năng hợ   ác, l m 

việc nhóm khi cùng đóng kịch  

3. Thái độ 

- Trẻ tự tin, hào hứng tham gia các hoạ  động 

- Bi   yêu quý cây cối, hiểu rằng mỗi lo i cây đều có  ch  

- Giáo dục  rẻ không chê bai bạn bè, bi    ôn  rọng v  yêu  hương lẫn 

nhau 
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II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng của cô 

- Video khu vườn có các loại cây hoa v  quả của Bác nông dân 

- Video minh họa câu  ruyện: Chuyện  rong vườn  

- Kịch bản rú  gọn “Chuyện  rong vườn”  

- Sân kh u nhỏ: gi n hoa giả (hoa gi y), cây  áo ( rái nhựa), chậu cây, 

rơm lá l m nền  

- Trang  hục/ đạo cụ: mũ Hoa Gi y, mũ Táo, mũ Ông, mũ Cháu; giỏ đi 

hái táo; hoa nhựa  

- Âm  hanh:  i ng chim hó ,  i ng gió,  i ng lá x o xạc, nhạc nền nhẹ 

(mở khi ra cảnh, k    húc) 

2. Chuẩn bị của trẻ  

- Mũ các nhân vậ  v   rang  hục hóa  rang các nhân vậ : Cây Hoa 

Gi y, Cây Táo, ông, cháu gái  

- Đạo cụ: giỏ, hoa, quả nhựa  

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động của cô  Dự kiến hoạt động của trẻ 

1. Ổn định, gây hứng thú: 

- Cô xin ch o các bạn nhỏ, xin ch o mừng 

các bạn nhỏ đ n với chương  rình “Bé l m 

diễn viên nh ” ng y hôm nay! 

- Trước khi bắ  đầu chương  rình cô chuẩn bị 

cho các con 1 video r    hú vị đó l  video về 

khu vườn của Bác nông dân, bây giờ chúng 

mình hãy cùng quan sá  video về các loại cây 

 rong vườn v  chúng mình sẽ xem  rong 

video có những loại cây gì nhé! 

- Đ m  hoại: 

+ Các con  h y  rong vườn có những cây gì? 

+ Cây n o cho hoa? Cây n o cho quả? 

- À, chúng mình vừa được quan sá  vườn cây 

của bác nông dân rồi v   rong vườn có cây 

hoa gi y n y v  cây  áo nữa đ y  Các con có 

 h y những loại cây n y quen  huộc không? 

 

- Yeeee… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trong  ruyện “Chuyện  rong 
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Bạn n o nhớ những chi  i   n y nằm  rong 

câu chuyện n o cô đã kể cho chúng mình 

nghe không nhỉ? 

- Để kiểm  ra xem chúng mình có nhớ đúng 

không  hì chúng mình bước v o  hần 1 của 

chương  rình: “Thưởng  hức nghệ  huậ ” ! 

2. Nội dung 

2.1. Cho trẻ làm quen với TPVH và kịch 

bản 

a, Cô cho trẻ xem video “Chuyện trong 

vườn” 

- Ở  hần “Thưởng  hức nghệ  huậ ”, chúng  a 

hãy cùng xem video minh họa câu  ruyện v  

đoán xem đó l  câu chuyện n o? 

- Chúng mình có muốn hóa  hân  h nh các 

nhân vậ   rong  ruyện v  diễn 1 vở kịch  hậ  

hay không nào? 

- Để biểu diễn  ố , cô  rò mình cùng bước 

sang  hần   của  rương  rình,  hần “Lắng 

nghe v   ìm hiểu” nhé! 

b, Cô đọc kịch bản cho trẻ nghe  

- Cô đã chuẩn bị mộ  kịch bản r   hay v  h   

dẫn, chúng mình hãy cũng lắng nghe cô đọc 

nhé! 

- Vở kịch “Chuyện  rong vườn” gồm 3 cảnh: 

+ Cảnh 1: Trong khu vườn nhỏ 

+ Cảnh 2: Mùa xuân đ n 

+Cảnh 3: Mùa táo chín – B i học  rong vườn 

c, Cô trò chuyện với trẻ về nội dung kịch 

bản 

* Cảnh 1: Trong khu vườn nhỏ 

- Cây Hoa Gi y đã nói gì với Cây Táo?  

 

- Giọng điệu v  h nh động của Cây Hoa 

vườn” ạ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ xem video 

- Chuyện  rong vườn 

 

- Có ạ 

 

 

- Vâng ạ 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

- “Táo ơi! Cậu có bi   l  cậu đã 

l m x u cả khu vườn không?” 

- Trẻ trả lời 
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Gi y như  h  n o? 

(Giọng to, Kiêu ngạo, có chút tự mãn) 

- Bị Hoa Gi y nói vậy Cây Táo con cảm  h y 

như  h  n o? 

(Cô cho  ậ   hể  rẻ  hể hiện lời  hoại + Ngữ 

điệu + H nh động của nhân vậ ) 

- Để bi    i    heo câu chuyện sẽ diễn ra như 

nào  hì chúng mình cùng lắng nghe cô đọc 

 i   kịch bản nhé! 

* Cảnh 2:Mùa xuân đến 

- Mùa xuân đ n, Cây Hoa Gi y lại nói gì với 

Cây Táo con?  

 

- Giọng điệu của Cây Hoa Gi y như  h  n o? 

( Kiêu ngạo, cười khẩy) 

- Lúc n y Cây Táo con như  h  n o? 

 (Cô cho  ậ   hể  rẻ  hể hiện lời  hoại + Ngữ 

điệu + H nh động của nhân vậ ) 

Bây giờ chúng mình hãy lắng nghe cô đọc 

cảnh cuối cùng của câu chuyện n y nhé! 

* Cảnh 3:Mùa táo chín – Bài học trong vườn 

- Cô cháu gái nhìn  h y những quả  áo ch n 

đỏ đã nói gì với ông?  

- Giọng điệu v  h nh động Cô cháu gái như 

 h  n o? (Vui mừng, reo to, hồn nhiên) 

- Vậy Ông đã nói gì với Cô cháu gái?  

- Giọng điệu v  h nh động của người ông 

như  h  n o? (Giọng trầm, ấm áp, chậm rãi, 

cúi hái quả) 

- Khi nhận được quả  áo, Cô cháu gái có biểu 

hiện v  nói gì? (giọng vui tươi, hồn nhiên) 

 - Th y Cô cháu gái vui vẻ như vậy, người 

ông nói gì với cô? 

 

 

 

- Im lặng, cúi đầu buồn bã, 

không nói gì 

- Trẻ  hể hiện lời  hoại 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

- “Táo ơi! Cậu nên đi khỏi khu 

vườn n y để l y chỗ cho  ớ  rổ 

hoa thì hơn!” 

- Trẻ trả lời 

 

- Vẫn nhẹ nh ng, không đá  

- Trẻ  hể hiện lời  hoại 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

- “Ông ơi,  áo ch n rồi!” 

- Trẻ trả lời 

 

-“ Ừ, ông hái cho cháu nhé!” 

 

- Trẻ trả lời 

 

- “Táo  hơm quá! Ngon quá ông 

ơi!” 

- “Nào, ông cháu ta cùng mang 

những quả  áo  hơm ngon n y về 

mời cả nh  cùng ăn nhé!” 
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- Cây Táo con  h y Cây Hoa Gi y buồn rầu 

 hì đã nói gì?  

 

 

 

- Giọng điệu của Cây Táo con như  h  n o? 

(Nhẹ nhàng, an ủi) 

- Đ n cuối cùng mọi người cùng đồng thanh 

nói câu gì? 

 

 (Cô cho  ậ   hể  rẻ  hể hiện lời  hoại + Ngữ 

điệu + H nh động của nhân vậ ) 

- Giáo dục: Cây Hoa Gi y rực rỡ nhưng 

 hi u khiêm nhường đã nhận ra rằng vẻ đẹ  

bề ngo i không  hải l      cả,  rong khi Cây 

Táo với vẻ ngo i đơn sơ nhưng lại mang đ n 

 rái ngọ   hơm ngon cho mọi người  

Qua vở kịch “Chuyện  rong vườn”, chúng 

mình học hỏi nhiều b i học quý báu về  hẩm 

ch   v  kỹ năng sống  Từ  hái độ sống khiêm 

 ốn, bi    ôn  rọng sự khác biệ , đ n lòng yêu 

 hương, chia sẻ, giú  đỡ, đo n k   v  ý  hức 

giá  rị bản  hân  

2.2. Phân vai, luyện tập và biểu diễn 

2.2.1 Phân vai, luyện tập 

a, Cho trẻ chọn vai 

- Vừa rồi, cô cháu mình đã  ìm hiểu kịch bản 

v  luyện  ậ  lời  hoại, cô đoán  rong lòng 

chúng  a đã có nhân vậ  m  chúng  a yêu 

 h ch rồi, bây giờ cô mời các con lựa chọn 

vai diễn để luyện  ậ  cho vở kịch n y n o  

- Cô cho trẻ chọn vai  heo ý  h ch  

b, Luyện tập 

* Trẻ đóng kịch theo tập thể lớp  

- “Hoa Gi y ơi! Bạn cho sắc hoa 

và bóng mát. Tôi dâng trái ngon. 

Hai chúng  a đều đem lại niềm 

vui v  có  ch cho mọi người 

m !” 

 - Trẻ trả lời 

 

- “Chúng  a ai cũng có  ch  Sống 

yêu  hương l  niềm vui lớn 

nh   ” 

- Trẻ  hể hiện lời  hoại 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

- Trẻ chọn vai  heo ý  h ch 

 

 

 



 

83 

 (Cô cho  rẻ lên l y mũ v  chọn 1 vai diễn 

cho mình, bạn n o  h ch nhân vậ  n o  hì 

chọn mũ của nhân vậ  đó, sau đó về vị  r  đã 

 hân  rong lớ ; cô sẽ l  người dẫn  ruyện) 

+ Ai sẽ đóng vai Cây hoa gi y?  

+ Ai đóng vai Cây Táo?  

+ Ai đóng vai người Ông?  

+ Ai đóng vai người cháu Gái?  

Các bạn đã sẵn s ng để bước v o vở kịch 

chưa? 

- Sau khi k    húc vở kịch cô hỏi 1 số  rẻ 

nhận xé  về cách  hể hiện vai của các bạn 

như  h  n o? 

+ Con  h y bạn  hể hiện vai của các nhân vậ  

như  h  n o? Giọng nói v  h nh động của các 

bạn như  h  n o? ( cô hỏi 1 số nhân vậ  khác) 

- Cô nhận xé  chung  Vừa rồi cô  h y các con 

 hể hiện   i năng đóng kịch r   giỏi  Chúng  a 

hãy cùng nổ mộ   r ng  háo  ay để khen     

cả các bạn n o  

* Trẻ đóng kịch theo tổ nhóm  

- Các con ơi! Bây giờ các con hãy cùng  hi 

đua nhau đóng vai  heo các nhân vậ   rong 

 ruyện, xem  ổ n o sẽ đóng vai giỏi nh   các 

con có đồng ý không n o? 

(Cô sẽ l  người dẫn  ruyện còn các bạn  ừng 

 ổ hãy nhận vai của  ổ mình n o)  

2.2.2. Biểu diễn  

- Vừa rồi, cô  h y các con đã luyện  ậ  r   

  ch cực  Ban  ổ chức chương  rình cũng nhắn 

nhủ với cô l  muốn xem chúng mình biểu 

diễn  ác  hẩm “Chuyện  rong vườn” đ y! 

Chúng  a đã sẵn s ng biểu diễn chưa? 

 - Bây giờ chúng mình hãy chọn ra những 

 

 

- Trẻ chọn vai, mũ nhân vậ  

 

 

 

 

 

- Sẵn s ng! 

 

 

 

 

- Trẻ  rả lời 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

- Trẻ  ậ  đóng kịch  heo  heo  ổ 

nhóm  

 

 

- Trẻ nhận vai v   hực  hiện  

 

 

 

 

 

 

- Sẵn s ng! 
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diễn viên giỏi nh   để lên biểu diễn cho lớ  

mình xem (bạn A đóng vai Cây Hoa Gi y, 

bạn B đóng vai Cây Táo, bạn C đóng vai 

người ông v  bạn D đóng vai cháu gái n o!) 

- Cô chọn 1 bạn dẫn chuyện v  giới  hiệu các 

nhân vậ   ham gia đóng kịch 

- Mọi công  ác chuẩn bị đã sẵn s ng, chúng 

 a bước v o  hần đáng mong chờ nh   của 

chương  rình,  hần “Chinh phục sân khấu” 

V  ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đ n 

với vở kịch "Chuyện  rong vườn"  

Với các vai diễn : 

  Bạn    vai Cây Táo 

  Bạn    vai Cây Hoa Gi y  

  Bạn    vai Ông 

  Bạn… vai cháu Gái 

Vở kịch “Chuyện  rong vườn” xin  hé  được 

bắ  đầu  

4. Kết thúc 

- Vở kịch đ n đây l  k    húc, chúng mình 

d nh mộ   r ng  háo  ay d nh cho các bạn 

 rong đội kịch n o! 

- Ti   mục kịch “Chuyện  rong vườn” vô 

cùng h   dẫn cũng đã khé  lại chương  rình  

“Bé l m diễn viên nh ” ng y hôm nay  V  

hôm nay cô  h y các con đã l  những diễn 

viên nh  r     i năng v  vô cùng xu   sắc  Cô 

khen     cả các con n o! 

- Bây giờ xin ch o v  hẹn gặ  lại các bé 

 rong  rương  rình lần sau! 

 

 

- Trẻ nhận vai v  chuẩn bị hóa 

trang 

-Trẻ dẫn chuyện ra chào khán 

giả, giới  hiệu  ên vở kịch, các 

diễn viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ  hể hiện vai diễn 

 

 

- yeee… 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

- Trẻ ch o  ạm biệ ! 
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KỊCH BẢN: CHUYỆN TRONG VƯỜN 

Cảnh 1: Trong khu vườn nhỏ 

(Ánh sáng nhẹ, ti ng chim hót. Cây Hoa Gi y v  Cây Táo con đứng 

cạnh nhau) 

Người dẫn chuyện: 

Trong mộ  khu vườn xinh đẹp, có một Cây Hoa Gi y và một Cây Táo 

con cùng sống bên nhau. Cây Hoa Gi y có những cành gai màu nâu bóng, lá 

xanh mướ , hoa   m đỏ rực rỡ. Còn Cây Táo con thì thân sần sùi, nứt nẻ, ít 

cành lá cong cong. 

Cây Hoa Gi y: (Tự đắc, nhìn sang Cây Táo con, giọng kiêu ngạo) 

Táo ơi! Cậu có bi t là cậu đã l m x u cả khu vườn không? 

Cây Táo con: (Im lặng, cúi đầu buồn bã, không nói gì.) (hiền l nh) “Mình xin 

lỗi, mình sẽ cố gắng lớn lên ” 

Người dẫn chuyện: 

Cây Hoa Gi y đắc chí lắm, nó nghĩ rằng chẳng ai sánh nổi với vẻ  ươi 

tốt của mình. 

Cảnh 2: Mùa xuân đến 

(Âm  hanh mưa xuân     ách, chim hó  vui ) 

Người dẫn chuyện: 

Mùa xuân đ n, Cây Hoa Gi y đâm chồi, nảy lộc  Mưa  hùn c ng l m 

cho nó tố   ươi hơn  Còn Cây Táo con vẫn đứng lặng lẽ ở mộ  góc vườn, thân 

c nh  rơ  rụi. 

Cây Hoa Gi y: (Cười khinh khỉnh) 

Táo ơi! Cậu nên đi khỏi khu vườn n y để l y chỗ cho tớ trổ hoa  hì hơn! 

Cây Táo con: (Vẫn nhẹ nhàng, im lặng không đá )  (nhỏ nhẹ) “Cảm ơn bạn, 

mình sẽ cố vươn lên ” 

Người dẫn chuyện: 

Vài ngày sau, Cây Táo bắ  đầu mọc ra những chi c lá tròn tròn, bóng 

láng. Còn Cây Hoa Gi y  hì đã leo k n gi n,  rổ h ng  răm bông hoa đỏ rực. 

Hoa Gi y c ng  hêm kiêu căng, chẳng  hèm để ý đ n Cây Táo con nữa. 

Cảnh 3: Mùa táo chín – Bài học trong vườn 

(Ánh sáng  m, ti ng ve khe khẽ. Cây Táo nở hoa, sau đó đậu quả) 

Người dẫn chuyện: 
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Một thời gian sau, Cây Táo lặng lẽ nở hoa. Hoa Táo màu trắng,  hơm 

dịu nhẹ trong gió. Rồi hoa tàn, k t thành những quả táo nhỏ xíu màu xanh. 

Đ n mùa thu, những quả  áo đã ch n đỏ. 

(Ông chủ vườn v  cô cháu gái bước ra) 

Cô cháu gái: (Chạy đ n bên Cây Táo, giọng trong sáng, vui mừng) 

Ông ơi,  áo ch n rồi! 

Ông chủ vườn: (Cười hiền hậu, giọng trầm  m, ân cần) 

Ừ, ông hái cho cháu nhé! 

(Ông hái  áo, đưa cho cháu) 

Cô cháu gái: (Cầm táo, reo vui) 

Táo  hơm quá! Ngon quá ông ơi! 

Ông chủ vườn: (Nhẹ nhàng) 

Nào, ông cháu ta cùng mang những quả  áo  hơm ngon n y về mời cả 

nh  cùng ăn nhé! 

(Hai ông cháu ra khỏi sân kh u.) 

Người dẫn chuyện: (Cây Hoa Gi y buồn rầu, cúi đầu xuống. Cây Táo nhìn 

bạn hiền hậu) Cây Hoa Gi y nhìn theo hai ông cháu, buồn rầu vì chẳng ai để ý 

đ n mình. Th y bạn buồn, Cây Táo nghiêng cành lá xanh, nói nhẹ nhàng: 

Cây Táo con: (Nhẹ nhàng, an ủi) 

Hoa Gi y ơi! Bạn cho sắc hoa và bóng mát. Tôi dâng trái ngon. Hai 

chúng  a đều đem lại niềm vui và có ích cho mọi người mà! 

Người dẫn chuyện: 

Giờ thì Cây Hoa Gi y đã hiểu ra nhiều điều. Nó không còn kiêu ngạo 

như  rước nữa  Trong khu vườn nhỏ, hai người bạn lại sống vui vẻ bên nhau. 

(Ánh sáng dịu, nhạc vui  ươi vang lên ) 

T t cả cùng nói: 

Chúng  a ai cũng có  ch  Sống yêu  hương l  niềm vui lớn nh t. 
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học 

Chủ đề: Thực vật 

Đề tài: Thơ “Ăn quả” 

Độ tuổi: 5 – 6 tuổi 

Số lượng: 20 trẻ 

Thời gian: 30 – 35 phút 

   Nội dung tích hợp: Âm nhạc: bài hát “Quả”  

       

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

- Trẻ nhớ được  ên b i  hơ “Ăn quả” v   ên  ác giả “Hồng Thu”  

- Trẻ hiểu được nội dung b i  hơ: khuyên  rẻ ăn nhiều loại quả để cơ  hể 

khỏe mạnh, hồng h o, chăm ngoan, học giỏi. 

- Trẻ cảm nhận được nhị  điệu của b i  hơ 

2. Kĩ năng 

- Phá   riển ngôn ngữ:  rả lời được câu hỏi của cô. 

- Rèn kỹ năng lắng nghe, ghi nhớ, chú ý có chủ định 

- Rèn kỹ năng hợ   ác khi  ham gia hoạ  động nhóm  

- Trẻ  huộc b i  hơ v  đọc  hơ diễn cảm đúng vần điệu, nhị  điệu của 

b i  hơ,  hể hiện được  ình cảm k   hợ  động  ác minh họa  heo nội dung b i 

 hơ  

- Trẻ bi    hối hợ  với các bạn  rong  ham gia chơi  rò chơi 

3. Thái độ 

- Trẻ hứng  hú,   ch cực  ham gia v o các hoạ  động 

- Trẻ cảm nhận được m u sắc dinh dưỡng của các loại quả khi ăn v o 

sẽ khỏe mạnh ra,  h ch ăn nhiều quả v  bi   giữ gìn vệ sinh khi ăn quả  

- Bi   bảo vệ môi  rường bỏ rác v o  hùng  

II. CHUẨN BỊ 

1.Đồ dùng của cô 

- Tranh minh họa b i  hơ  

- 3 cây xanh minh họa, các loại quả, 9 chi c vòng 

- Máy tính, loa 

- Âm nhạc: b i há  "Quả" 

2. Đồ dùng của trẻ  
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   - Gh  ngồi hình vòng cung. 

   - Các loại quả, những chi c vòng. 

3. Địa điểm 

 Lớ  học  hoáng má , sạch sẽ 

II. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động của cô Dự kiến HĐ của trẻ 

1. Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú 

- Cô cho  rẻ chơi  rò chơi “Gieo hạ ” 

- Các con vừa chơi xong  rò chơi gieo hạ , vậy cả 

lớ  mình có bi  : 

+ Cây ra hoa rồi ra gì nữa không n o? 

- Vậy bây giờ có bạn n o giỏi có  hể kể 1 số loại  

quả khác cho cô v  các bạn cùng nghe không? 

- Có r   nhiều loại quả  hải không n o? 

- Hôm nay cô cũng có mộ  b i  hơ nói về r   

nhiều loại quả  B i  hơ có  ên “Ăn quả” của  ác 

giả “Hồng Thu” lớ  mình có muốn nghe cô đọc 

b i  hơ n y không? 

2.1 Đọc thơ cho trẻ nghe 

- Lần 1: Đọc diễn cảm kết hợp nét mặt, cử chỉ 

điệu bộ 

+ Cô vừa đọc cho các con nghe b i  hơ gì? 

+ B i  hơ do ai sáng  ác? 

- Lần 2: Kết hợp tranh minh họa  

 

B i  hơ “Ăn quả” còn có nhiều điều thú vị đ y, 

chúng mình lắng nghe cô đọc lại b i  hơ nữa nhé! 

+ Các con vừa nghe b i  hơ gì? Của tác giả nào? 

 

+ B i  hơ đã nhắc đ n những loại quả nào?  

 

+ Nội dung của b i  hơ nói về điều gì? 

(B i  hơ “Ăn quả” của tác giả Hồng Thu khuyên 

trẻ ăn nhiều loại quả để cơ  hể khỏe mạnh, hồng 

 

- Trẻ chơi cùng cô 

 

 

- Ra quả ạ 

- Quả bưởi, quả cam, quả 

na,… 

- Vâng ạ 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

- Có ạ 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

- B i  hơ “Ăn quả”,  

- Hồng Thu 

- Trẻ lắng nghe và quan 

sát 

 

 

- B i  hơ “Ăn quả”,  ác 

giả “Hồng Thu” 

- Quả na, quả mận, quả 

đ o, quả bưởi, quả lê 

- Trẻ trả lời 
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h o, chăm ngoan, học giỏi.) 

Để cho chúng mình hiểu rõ hơn về b i  hơ v  ch t 

dinh dưỡng của các loại quả như  h  nào, chúng 

mình hãy lắng nghe cô đọc từng đoạn cho chúng 

mình nghe nhé! 

2.2. Trích dẫn, đàm thoại 

* Đoạn 1:  “ Bé ăn nhiều quả 

Người khỏe mạnh ra 

Bé ăn quả na 

Càng thêm rắn chắc. 

Bé ăn quả mận 

Da dẻ hồng hào 

Bé ăn quả đ o 

Sạch răng sạch lưỡi ” 

+ N u ăn nhiều quả  hì cơ  hể của bé sẽ như  h  

nào? 

+ Bé ăn quả gì để cho cơ  hể rắn chắc?  

 

+ Ăn mận giú  bé có l n da như  h  nào?  

+ Quả đ o có lợi  ch gì cho răng v  lưỡi của bé?  

 

Còn có nhiều các loại quả khác nữa đ y, chúng 

mình lắng nghe cô đọc nố  đoạn  hơ  i p theo nhé! 

* Đoạn 2: “ Bé ăn quả bưởi 

Nhiều sinh tố C 

Bé ăn quả lê 

Càng thêm man mát. 

Bé ăn nhiều quả 

Bé ăn nhiều vào 

Khỏe mạnh, hồng hào 

Chăm ngoan học giỏi ” 

+ Quả bưởi có nhiều ch t gì?  

+ Khi ăn quả lê thì bé cảm th y th  nào? 

+ Tác giả đã khuyên bé ăn nhiều quả để làm gì?  

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- Người bé khỏe mạnh   

 

- Bé ăn quả na để cơ  hể 

rắn chắc 

- Da dẻ hồng hào 

- Quả đ o giú  sạch răng 

sạch lưỡi 

- Trẻ lắng nghe 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiều sinh tố c 

- Càng thêm man mát 

- Bé ăn nhiều quả để cho 
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+ B i  hơ cho con bi   điều gì?  

 

 

 

2.3. Vận động chuyển tiếp: Hôm nay lớp chúng 

mình học r t giỏi, để  hay đổi bầu không khí thêm 

sôi nổi hơn, các con hãy cùng cô há  v  vận động 

b i há  “Quả” nhé! 

Chúng mình có muốn đọc b i  hơ “Ăn quả” cùng 

với cô không? 

2.4. Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm 

 Chúng mình cùng học b i  hơ “Ăn quả” của tác 

giả “Hồng Thu” cùng với cô nhé! 

- Cô cho cả lớ  đọc  hơ  -3 lần 

- Cho trẻ đọc  hơ  hi đua  heo  ổ 

- Cho trẻ đọc  hơ  heo nhóm ( bạn trai, bạn gái) 

- Cho cá nhân đọc 

- Cho cả lớ  đọc 

Cô chú ý sửa sai cách phát âm, ngữ điệu 

2.5. Trò chơi “Hái quả” 

- Tên  rò chơi: Trò chơi “Hái quả” 

- Cách chơi: Cô sẽ chia lớ  mình  h nh 3 đội  hi 

đua hái quả  Mộ  bạn đầu h ng của 3 đội sẽ bậ  

lần lượ  qua những chi c vòng  hể dục v  lên hái 

những quả  rên cây bỏ v o giỏ của đội mình, sau 

đó chạy về đậ  v o  ay bạn  i    heo  hì bạn  i   

 heo mới được  hực hiện  Sau mộ  b i há  k    húc 

đội n o hái được nhiều quả hơn, đội đó sẽ chi n 

 hắng  

- Luậ  chơi: Thời gian l   rong 1 bản nhạc, các đội 

sẽ bậ  qua các vòng v  về đậ  v o  ay bạn  i   

 heo, n u không đậ  v o  ay bạn  i    heo  hì sẽ 

cơ  hể khỏe mạnh hồng 

h o, chăm ngoan học giỏi 

- Khuyên trẻ ăn nhiều 

loại quả để cơ  hể khỏe 

mạnh, hồng h o, chăm 

ngoan, học giỏi 

- Trẻ hát và vận động 

cùng cô 

 

 

 

- Có ạ 

 

 

- Vâng ạ 

- Trẻ đọc cùng cô 

 

- Trẻ đọc theo tổ, nhóm 

- Đọc cá nhân 

- Cả lớ  đọc 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe cách chơi 

và luậ  chơi 
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không được   nh quả đó  

- Tổ chức trẻ chơi 1- 2 lần. 

- Bao quát trẻ chơi, động viên, khuy n khích trẻ. 

- Kiểm tra k t quả của 3 đội và nhận xét trẻ chơi  

3. Kêt thúc 

Trò chơi vừa rồi cũng đã k t thúc ti t học ngày 

hôm nay rồi. Hôm nay cô th y chúng mình học 

r t là ngoan và nhớ b i  hơ r t là giỏi. Cô khen 

lớp mình nào. 

- Hôm nay chúng mình học b i  hơ gì? Của tác 

giả nào?  

Vậy hôm nay khi về nh  chúng mình hãy đọc bài 

 hơ n y cho gia đình cùng nghe nhé   

 

- Trẻ chơi 

 

- Trẻ kiểm tra k t quả 

cùng cô 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

- B i  hơ “Ăn quả”,  ác 

giả “Hồng Thu” 

 

 

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Hoạt động: Khám phá khoa học 

Chủ đề: Thực vật 

Đề tài: Phân nhóm quả 

Độ tuổi: 5 – 6 tuổi 

Số lượng: 20 trẻ 

Thời gian: 30 – 35 phút 

Nội dung tích hợp: Làm quen với tác phẩm văn học 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

- Trẻ nhận bi  , gọi đúng  ên v   hân nhóm quả nhiều hạ  (Quả bưởi, 

na, đu đủ, thanh long...), quả một hạt (nhãn, chôm chôm, xoài, vải...). Bi t sự 

phong phú của các loại quả. 

- Hiểu được ích lợi của các loại quả  rong đời sống con người là nguồn 

thực phẩm có nhiều ch   dinh dưỡng bổ sung cho sự phát triển của cơ  hể. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sá , chú ý, ghi nhớ  

- Phá   riển ngôn ngữ mạch lạc qua mô  ả, nhận xé  các đặc điểm của 

các nhóm quả mộ  hạ , nhiều hạ   
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- So sánh theo nhóm, phân nhóm quả mộ  hạ , nhiều hạ   Bi   khái quá  

hoá những đặc điểm cơ bản của nhóm quả mộ  hạ , quả nhiều hạ  

- Củng cố cho  rẻ kỹ năng vận động nhanh nhẹn, hoạ  bá  khi  ham gia 

các  rò chơi, các hoạ  động  rải nghiệm  

3. Thái độ 

 - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạ  động. 

 - Trẻ có ý thức ăn nhiều loại quả khác nhau v  khi ăn  hải bóc vỏ, bỏ 

hạt,.. vứt vỏ và hạ  đúng nơi quy định.  

- Trẻ bi t yêu quý và giữ gìn các loại trái cây. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng của cô 

- Giáo án; Máy tính, máy chi u 

- Quả thật các loại: Quả bưởi, na, đu đủ, thanh long, nhãn, chôm chôm, 

xoài, vải. 

- Slide câu đố các loại quả: Quả bưởi, quả na, quả kh , quả thanh long, 

quả nhãn, quả chôm chôm, quả xoài, quả vải.  

“To như quả bóng 

Vỏ có màu xanh 

Đung đưa  rên c nh 

Chờ T   Trung Thu!” 

Là quả gì? (Quả bưởi) 

“Quả gì khi nhiều mắt 

Khi chín nứt ra 

Ruột trắng nõn nà 

Vừa ngon vừa ngọ ” 

Là quả gì?(Quả na) 

“Tên nghe chẳng thi u chẳng thừa 

Ăn v o vừa bổ lại vừa ngọ   hơm 

                                   Là quả gì?(Quả đu đủ) 

 “ Quả gì mình rồng, lại có thêm tai 

Vỏ màu hồng dậm, ruột trắng, hạ  đen” 

Là quả gì? (Quả thanh long) 

 “Vỏ nâu, hạ  đen nháy, 

Cùi trắng, ngọ   hơm mềm. 

Ai ăn rồi nhớ mãi 
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Là quả gì bé ơi?” 

Là quả gì? (Quả nhãn) 

“Tên gọi hai ti ng giống nhau 

Vỏ đỏ râu mọc quanh mình lạ ghê!” 

Là quả gì? (Quả chôm chôm) 

“Quả gì trái ngọ , v ng,  hơm 

Tên nghe ngỡ mãi không vươn  hẳng mình” 

Là quả gì? (Quả xoài) 

“Da  rắng muốt, ruột trắng tinh 

Mùa hè đ n rộ, bán đầy chợ quê ” 

Là quả gì? (Quả vải) 

- Nhạc “B i há   rái cây”, “Vườn của ba”  

- Slide các nhóm quả tròn (cam, quý ,…), nhóm quả dài (dưa chuột, 

chuối,…), nhóm quả màu xanh (bơ, bưởi,…), nhóm quả m u đỏ (cà chua, 

 áo,…), nhóm quả màu vàng (xo i, dưa gang,…); quả một hạt, nhiều hạt. 

- Bảng, nam châm, rổ đựng lôto. 

2. Đồ dùng của trẻ  

   -  Lôto các loại quả một hạt, nhiều hạt. 

   - Trang phục sạch sẽ gọn gàng. 

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động của cô Dự kiến HĐ của trẻ 

1.  Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú 

- Trước khi vào bài học ngày hôm nay cô có một 

 rò chơi muốn dành tặng lớp mình. Chúng mình có 

muốn chơi cùng với cô không nào? 

- Trò chơi của cô có  ên: “Đoán đúng  rúng qu ” 

- Cách chơi: Cô lần lượ  đưa ra các câu đố về các 

loại quả quen thuộc. Nhiệm vụ của các con là sau 

khi cô đọc xong câu đố thì chúng mình sẽ phải 

nhanh chóng giơ  ay để giành quyền trả lời. 

- Luậ  chơi: Bạn nhỏ nào trả lời đúng sẽ được nhận 

loại quả  ương ứng với câu trả lời đó  Con n u bạn 

nào trả lời chưa đúng  hì sẽ phải nhường câu trả lời 

cho bạn ti p theo. 

 

 

- Có ạ 

 

 

- Trẻ lắng nghe  

 

 

 

- Trẻ lắng nghe  

 

 

- Trẻ  ham gia chơi  rò 
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- Các con đã sẵn s ng chơi chưa? 

2. Khám phá  

- Các con ơi chúng mình vừa nhận được gì? 

- Cô gọi 1 bạn vừa nhận được quả 1 hạt và 1 bạn 

vừa nhận được quả nhiều hạ  sau đó hỏi trẻ: 

 + Con vừa nhận được quả gì? 

+ Quả của con có đặc điểm gì? (nó có m y hạt?) 

- Cô mời những bạn nhỏ nào cầm loại quả có đặc 

điểm giống bạn (1 hạt và nhiều hạt) thì chúng mình 

về cùng một nhóm nhé. 

- Cô cho trẻ tạo  h nh nhóm sau đó di chuyển nhẹ 

nhàng về chỗ ngồi nhóm của mình. 

 

- Cô đưa ra nhiệm vụ:  

+ Các con hãy quan sát các loại quả mà nhóm mình 

vừa nhận được có các loại quả gì?  

+ Các loại quả đó có điểm gì chung?  

+ Sau đó đưa ra ý  ưởng đặt tên nhóm cho nhóm 

quả của mình nhé! 

- Cô cho trẻ bắ  đầu khám phá các loại quả. 

- Thời gian thảo luận đã h t rồi. Cô mời đại diện 

từng nhóm lên trình bày k t quả m  nhóm mình đã 

 ìm được: 

2.1. Quả một hạt (quả chôm chôm, nhãn, vải, 

xoài)  

Cô xin mời nhóm 1 giới thiệu về quả của nhóm 

mình đã khám phá nào.  

- Cô gợi ý trẻ nêu nhận xét.  

+ Các con vừa nhận được các loại quả gì? 

 

 

 

+ Chúng có điểm gì chung?  

 

chơi 

 

- Các loại quả ạ. 

 

 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

- Trẻ tạo thành nhóm và 

di chuyển về nhóm của 

mình để khám phá 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

- Trẻ khám phá 

 

 

 

 

 

Trẻ giới thiệu về đặc 

điểm quả của nhóm 

mình 

- Quả nhãn.. 

- Quả chôm chôm... 

- Quả vải... 

- Quả xoài... 

- Những quả n y đều 1 

hạt 
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+ Các con đặt tên cho nhóm quả này là gì? Vì sao?  

 

- Cô khái quát: Quả chôm chôm, nhãn, vải, xoài tuy 

khác nhau về màu sắc, mùi vị, hình dáng nhưng 

đều cung c p nhiều vitamin và muối khoáng, chúng 

có điểm chung giống nhau là có một hạ  nên đặt tên 

nhóm quả đó l  nhóm quả một hạt. 

- Ngoài các quả này ra các con có bi t loại quả nào 

có 1 hạt nữa không? 

=> Ngoài xoài, nhãn, vải, chôm chôm, còn có r t 

nhiều loại quả 1 hạt khác như: quả mận, quả bơ, 

quả táo,.. 

- Bây giờ cô xin mời đại diện nhóm 2 lên trình bày 

về nhóm quả của nhóm mình nào! 

2.2. Quả nhiều hạt (quả na, đu đủ, bưởi, thanh 

long) 

Cô xin mời nhóm 2 giới thiệu về quả của nhóm 

mình đã khám phá nào. 

- Cô gợi ý trẻ nêu nhận xét về nhóm quả của nhóm 

mình. 

 

+ Các con vừa nhận được những loại quả gì? 

 

 

 

+ Các loại quả đó có điểm gì chung? 

 

 

+ Các con đặt tên cho nhóm quả này là gì? Vì sao? 

  

 

- Cô khái quát: Quả na, đu đủ, bưởi, thanh long tuy 

khác nhau về màu sắc, mùi vị, hình dáng nhưng 

đều cung c p nhiều vitamin và muối khoáng, chúng 

- Nhóm quả 1 hạt. Vì 

chúng đều có 1 hạt. 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 - Trẻ kể tên một số loại 

quả một hạt 

 

- Trẻ quan sát hình ảnh 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm 2 lên 

trình bày 

Trẻ giới thiệu về đặc 

điểm quả của nhóm 

mình 

- Quả na.. 

- Quả đu đủ... 

- Quả  bưởi... 

- Quả thanh long... 

Những quả n y đều có 

điểm giống nhau là 

nhiều  hạt 

- Nhóm quả nhiều hạt. 

Vì chúng đều có nhiều 

hạt 

 

 

- Trẻ lắng nghe 
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có điểm chung giống nhau là nhiều hạ  nên đặt tên 

nhóm quả đó l  nhóm quả nhiều hạt. 

- Ngoài những loại quả các con vừa tìm hiểu thì 

bạn nào cho bi t còn có những loại quả nào thuộc 

nhóm quả nhiều hạt không?  

- Đúng rồi, ngoài các loại quả này thì chúng ta còn 

bi   đ n các loại quả nhiều hạ  như: lựu, dưa h u, 

ổi, nho… 

3. So sánh  

Cô cho hai nhóm trẻ quan sá ,  ìm ra điểm giống 

nhau và khác nhau. 

- Chúng mình vừa được tìm hiểu 2 nhóm quả gì? 

 

- Các con th y quả nhiều hạt, quả một hạt có những 

điểm nào giống nhau? 

- Vậy điểm khác nhau giữa 2 nhóm quả này là gì? 

- Cô khái quát lại:  

+ Điểm giống nhau: Bên ngo i đều có vỏ bảo vệ và 

bên trong có phần cùi/thị  để ăn, cung c p cho 

vitamin và ch t khoáng r t tố  cho cơ  hể. 

+ Điểm khác nhau: Quả nhiều hạt: Có r t nhiều hạt 

nhỏ nằm rải rác bên trong cùi quả; Quả một hạt: 

Chỉ có một hạt to nằm ở chính giữa quả. 

4. Vận động chuyển tiếp  

Cô cùng trẻ hát và vận động b i há  “Vườn cây của 

ba”  

5. Mở rộng 

- Chúng mình  vừa khám  há được nhóm quả nào? 

 

- Chúng mình còn bi t cách phân nhóm quả nào 

nữa không? 

- Ngoài nhóm quả 1 hạt và nhiều hạt cô còn bi t 

một số nhóm quả khác như: 

+ Về hình dạng: nhóm quả  ròn (cam, quý ,…) v  

 

 

 - Trẻ kể tên một số loại 

quả nhiều hạt 

 

- Trẻ quan sát hình ảnh 

 

 

 

 

 

- Quả 1 hạt và quả 

nhiều hạt 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ vận động 

 

 

- Nhóm quả 1 hạt và 

quả nhiều hạt  

- Trẻ trả lời 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe và quan 
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nhóm quả dài (chuối, đu đủ, ..) 

+ Về màu sắc: nhóm quả màu xanh (quả bơ, 

bưởi,…), nhóm quả m u đỏ (quả dâu tây, quả lựu, 

hồng,…) v  nhóm quả màu vàng (quả xoài, cam, 

thị…) 

6. Khái quát, giáo dục 

- Các loại quả tuy có tên gọi khác nhau nhưng 

chúng lại vai trò quan trọng trong cuộc sống của 

chúng ta. Quả cung c p cho ta nhiều Vitamin và 

ch t khoáng, vì th  để có mộ  cơ  hể khỏe mạnh, 

mau lớn, chúng mình nhớ ăn nhiều loại quả đó nhé! 

- Hôm nay th y lớp mình học r t giỏi cô có mang 

đ n cho chúng mình r t nhiều  rò chơi vô cùng h p 

dẫn đ y chúng mình có muốn tham gia với cô 

không nào? 

7. Củng cố 

* Trò chơi 1: “Bé thông minh” 

- Cách chơi: Trên đây cô có  r t nhiều lô tô quả một 

hạt và quả nhiều hạt. Cô chia lớ   h nh   đội. 

Nhiệm vụ của mỗi đội sẽ tìm lô tô theo yêu cầu của 

cô: 

+ Đội 1 tìm những lô tô quả một hạt gắn vào bảng 

của đội mình. 

+ Đội 2 tìm những lô tô quả nhiều hạt gắn vào bảng 

của đội mình. 

- Luậ  chơi: Khi bản nhạc bắ  đầu, bạn đầu hàng sẽ 

chạy lên chọn lô tô các loại quả  heo đúng yêu cầu 

của đội mình và gắn lên bảng đội mình, sau đó 

chạy về h ng đập tay vào vai bạn ti p theo rồi chạy 

về cuối hàng. Bạn ti p theo sẽ lên chơi như bạn đầu 

hàng, cứ như  h  cho tới khi bản nhạc k t thúc. Mỗi 

lượ  lên chơi mỗi bạn chỉ được chọn và gắn lên 

bảng 1 lô tô quả. H t giờ chơi, nhóm n o  ìm được 

nhiều v  đúng  hì gi nh chi n thắng. 

sát hình ảnh 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

 

- Có ạ 

 

 

- Trẻ lắng nghe cô phổ 

bi n cách chơi v  luật 

chơi 
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- Cô tổ chức cho trẻ chơi  

- Kiểm tra k t quả. 

* Trò chơi 2: “Quả nào không cùng nhóm” 

- Cách chơi: Cả lớ  đứng thành 1 vòng tròn và 

Trưởng  rò đứng giữa. 

Nhiệm vụ của các con hãy nghe Trưởng trò kể tên 

3 loại quả cùng nhóm và 1 loại quả không cùng 

nhóm và các con sẽ trả lời quả nào không cùng 

nhóm. 

+ Trưởng trò nói: Lắng nghe, Lắng nghe! 

+ Cả lớ  (đồng  hanh đá ): Nghe gì? Nghe gì? 

+ Trưởng trò: Nghe tôi kể tên 

+ Cả lớp: Tên gì? Tên gì? 

+ Trưởng trò: “ Những loại quả có 1 hạ ” 

+ Cả lớp: Những loại quả gì vậy? 

+ Trưởng trò: Nhãn, xoài, thanh long, chôm chôm. 

 (sau đó  ương  ự đưa ra các loại quả khác cho trẻ 

chơi) 

- Luậ  chơi: Ai  rả lời được quả nào không cùng 

nhóm  hì được l m  rưởng trò. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi  

- Kiểm tra k t quả. 

8. Kết thúc: 

- Cô giáo dục, nhận xét về buổi học. 

- Cô cho trẻ chuyển sang hoạ  động khác. 

- Trẻ  ham gia chơi 

- Trẻ kiểm  ra k   quả 

 

- Trẻ lắng nghe cô phổ 

bi n cách chơi v  luật 

chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ  ham gia chơi 

- Trẻ kiểm  ra k   quả 

 

- Trẻ lắng nghe 
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  

Hoạt động khám phá khoa học  

Chủ đề: Thực vật 

Đề tài: Sự phát triển quả bưởi  

Độ tuổi: 5 – 6 tuổi 

Số lượng: 20 trẻ 

Thời gian: 30 – 35 phút 

Nội dung tích hợp: Làm quen với tác phẩm văn học  

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

- Trẻ bi t tên gọi, bi   được sự hình thành và phát triển của quả bưởi 

trải qua 4 giai đoạn: từ hoa- quả non – quả phát triển –quả chín. 

- Bi t chức năng của quả: tạo hạ  để mọc thành cây mới. 

- Trẻ bi   được cách bảo vệ cây cũng như việc nên làm hay không nên 

l m đối với cây. 

2. Kĩ năng 

- Rèn cho trẻ khả năng giao ti p, hợp tác, thảo luận nhóm, thuy t trình 

trong quá trình khám phá  

- Trẻ bi t sử dụng các kĩ năng chú ý, quan sá ,… để tìm tòi, khám phá 

quá trình hình thành và phát triển của quả bưởi 

- Bi t trả lời các câu hỏi của cô một cách rõ ràng, mạch lạc 

3. Thái độ 

 - Trẻ hứng thú, tích cực, hăng hái  ham gia v o các hoạ  động 

- Trẻ bi   bưởi có ích cho sức khỏe, trẻ  h ch ăn các loại bưởi.  

- Trẻ có  hói quen ăn quả đảm bảo vệ sinh, bỏ vỏ hạ  đúng nơi quy 

định. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng của cô 

- Giáo án, hình ảnh trình chi u 

- Bảng ghi chép 

- Máy tính, bút dạ, que chỉ, loto 

- Nhạc các b i: “Vườn cây của ba” 

2. Đồ dùng của trẻ  

   - 3 cái rổ đựng 4 lô tô về 4 giai đoạn hình thành và phát triển của quả 
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   - Bảng, nam châm để treo k t quả 

   - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ 

   - Thảm ngồi cho trẻ 

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động của cô 
Dự kiến HĐ 

 của trẻ 

1. Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú 

- Trước khi vào buổi học ngày hôm nay các con hãy 

cầm theo những chi c đèn lồng  rên  ay v  cùng rước 

đèn với cô trên nền nhạc “Rước đèn  rung  hu” nhé  

- Các con ơi lại đây cùng cô v  xem cô có gì đây nào? 

- Nhưng m  cô  h y  hì mâm ngũ quả của cô vẫn còn 

thi u quả gì đó  Các con có bi   được quả cô còn thi u 

là quả gì không nào? 

- Đúng rồi đ y, cô cũng có quả bưởi các con hãy cùng 

cô b y v o cho đủ mâm cỗ trung thu nhé. 

2. Nội dung 

2.1. Khám phá 

- Cô chia trẻ  h nh 4 nhóm  Sau đó cho các nhóm về 

chỗ. 

- Cô kể cho trẻ nghe  r ch đoạn “Con đợi thì sẽ bi  ” (Kể 

tóm tắ  đoạn đầu, kể chi ti   đoạn v o mùa xuân…hái 

những quả bưởi chín vào bày cỗ trung thu cùng nhau 

rước  răng) 

- Vào mùa xuân con th y cây bưởi có điều gì khác biệt? 

- Những chùm hoa đó như  h  nào?  

- Sau một thời gian ngắn  hì điều gì đã sảy ra với những 

chùm hoa đó?  

- Vì sao có câu bé không ăn được quả bưởi? 

- Khi quả bưởi như  h  n o  hì được mọi người hái vào 

bày cỗ  rung  hu v  cùng  hưởng thức? 

- Sau khi đ m  hoại giao nhiệm vụ cho trẻ suy nghĩ   

Vậy câu chuyện cô kể nói về điều gì? Các con hãy sắp 

x p các lô tô thể hiện sự phát triển của quả bưởi nhé? 

 

- Trẻ lắng nghe, và 

làm theo 

 

 - Mâm ngũ quả ạ 

 

- Quả bưởi ạ 

 

 

 

 

 

-Trẻ về nhóm mình 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 
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- Chia lớp 4 nhóm, mỗi nhóm 1 quả bưởi và lô tô quá 

trình phát triển về quả bưởi, yêu cầu trẻ khám phá và ghi 

ra phi u học tập. 

+ Nhóm 1: giai đoạn hoa. 

+ Nhóm  : giai đoạn quả non. 

+ Nhóm 3: giai đoạn quả phát triển. 

+ Nhóm 4: giai đoạn quả chín. 

- Mỗi giai đoạn đều phải trả lời trên phi u học tập các 

câu hỏi sau: 

+ Tên gọi của giai đoạn. 

+ Đặc điểm đặc  rưng của quả bưởi  rong giai đoạn đó  

+ Các điều kiện tự nhiên v  chăm sóc của con người ở 

giai đoạn đó  

+ Giai đoạn ti p theo là gì? 

* Sau khi khám phá 

- Khi thời gian k    húc, cô cho đại diện từng nhóm trẻ 

lên trình bày k t quả mà mình và các bạn trong nhóm 

vừa  ìm được về quá trình phát triển của quả bưởi. 

Cô cho các nhóm khác nhận xét k t quả của đội bạn và 

có ý ki n bổ sung. 

- Để bi   được k t quả mà trẻ  ìm được đúng hay sai cô 

cho trẻ xem video sự hình thành và phát triển của quả 

bưởi. 

- Khai thác câu hỏi về video: 

+ Sau khi xem video thì chúng mình th y sự hình thành 

của quả bưởi trải qua m y giai đoạn? Đó l  những giai 

đoạn nào? 

- Cô cho những trẻ khá (4 – 5 trẻ) lên thuy t trình về 4 

giai đoạn, với 4 thông tin ở từng giai đoạn trên. 

- Cô khái quát và chính xác hóa lại v n đề trẻ thuy t 

trình. 

- Cô nhận xét bài k t quả bài làm của trẻ sau khi xem 

video quá trình hình thành và phát triển của quả bưởi, 

khen các nhóm trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện từng 

nhóm lên trình bày 

k t quả ghi trong 

phi u học tập 

- Trẻ trả lời 

 

- Trẻ xem video 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

- Trẻ thuy t trình 

 

- Trẻ lắng nghe  

 

- Trẻ lắng nghe 
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- Cô khái quá : “quá trình hình thành và phát triển của 

quả bưởi được trải qua 4 giai đoạn bao gồm: Từ hoa - 

quả non – quả phát triển – quả ch n”. 

Các con đã ăn quả bưởi chưa? Con  h y có vị như  h  

nào? 

- Cô đưa quả bưởi thật cho trẻ quan sát, sờ, ngửi. 

Bóc vỏ, cho trẻ xem các múi và hạt bên trong, trang trí 

bày biện đĩa bưởi theo cách mà chúng thích và cho là 

đẹ , sau đó cho các nhóm  ặng cho nhau, nhận xét xem 

nhóm bạn đã  rang  r  như  h  n o, cùng nhau  hưởng 

thức trẻ n m thử để nhận xét về mùi vị của quả bưởi. 

2.2. Vận động chuyển tiếp 

- Trẻ hát và vận động theo lời b i há  “Vườn cây của 

ba” sau đó di chuyển nhẹ nhàng về chỗ ngồi. 

2.3. Mở rộng 

- Ngo i múi bưởi để ăn hãy kể các tác dụng khác của 

các bộ phận của quả bưởi: 

- Vỏ bưởi người  a dùng l m gì? Cùi bưởi? Hạ  bưởi? 

- Trồng bưởi bằng những cách nào? 

2.4. Khái quát, giáo dục 

- Hôm nay chúng mình đã được khám phá về điều gì? 

Quá trình phát triển của quả bưởi diễn ra m y giai đoạn? 

Đó l  những giai đoạn nào?  

- Vậy để bưởi phát triển tốt ra quả nhanh thì chúng mình 

nên làm gì? Không nên làm gì? 

- Cô khái quát và giáo dục: “Để cho những quả bưởi 

phát triển tốt nhanh ra quả thì chúng mình phải  hường 

xuyên  ưới cây, nhổ cỏ cho cây và không nên vặt hoa 

cũng như l  hái quả khi chúng vẫn còn nhỏ” 

2.5. Củng cố 

* Trò chơi 1: “Ai nhanh hơn” 

- Cách chơi: Cô cho  rẻ xem ảnh trên máy tính về quá 

trình hình thành và phát triển của quả bưởi sau đó đưa ra 

câu hỏi. Nhiệm vụ của trẻ nghe rõ câu hỏi. Khi có hiệu 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

- Trẻ quan sát và 

n m thử 

 

 

 

- Trẻ hát và vận 

động theo lời bài 

hát 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe  
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lệnh 1 2 3 thì trẻ sẽ lắc xắc xô và giành quyền lựa chọn 

đá  án  rên m n hình   

- Luậ  chơi: Bạn nào trả lời đúng sẽ được tặng quà  

- Cô cho trẻ chơi 

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ 

* Trò chơi  : Ai nhanh ai giỏi? 

- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 nhóm. Cho mỗi bạn sẽ 

cầm 1 giai đoạn phát triển của quả bưởi, nghe nhạc và di 

chuyển nhanh chậm khác nhau. Khi nghe cô nói “ ạo 

h ng” trẻ nhanh chóng chạy về x   h ng  heo đúng  rình 

tự phát triển của quả bưởi  Sau đó mời 1 trẻ trong nhóm 

kiểm tra n u sai tự sửa và gọi tên trình tự các giai đoạn 

- Luậ  chơi: Đội nào x   h ng đúng v  nhanh hơn  hì l  

đội chi n thắng. Thời gian chơi l   rong một bản nhạc.  

- Cô cho hai đội chơi  

- Cô nhận xét và khen ngợi   đội chơi   

3. Kết thúc  

- Hôm nay lớ  mình đã khám  há sự hình thành và phát 

triển của quả gì? 

- Cô khái quát và giáo dục cho trẻ. 

- Cô cho trẻ c t dọn đồ dùng, vệ sinh lớp học và ra sân 

 rường khám phá thêm nhiều loại cây khác nhau. 

 

 

 

- Trẻ chơi 

 

 

- Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi  

- Trẻ lắng nghe 

 

 

- Quả bưởi ạ  

 

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ thu dọn và 

chuyển sang hoạt 

động khác   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

Kết luận chương 2 

1 Chương   đã xác lập 05 tiêu chí cố  lõi để đánh giá mức độ hàm chứa 

và khai thác biểu  ượng quả qua tác phẩm văn học, bao gồm: Tính chính xác, 

khoa học (T1); Phù hợp với khả năng nhận thức (T2); Khả năng gợi mở nhận 

thức và cảm xúc (T3); Tính nghệ thuật và sức h p dẫn (T4); và Khả năng   ch 

hợp với các hoạ  động giáo dục khác (T5)  Các  iêu ch  n y l  cơ sở khoa học 

để sàng lọc, phân loại và khai thác hiệu quả hệ thống tác phẩm phục vụ cho 

mục tiêu nghiên cứu ở Chương    

   Đề   i đã xác định quy trình khai thác TPVH nhằm hình thành biểu 

 ượng quả cho trẻ mầm non theo trình tự sau: Lựa chọn, phân loại tác phẩm 

văn học theo mục đ ch về biểu  ượng quả cho trẻ mầm non. Xác định nội 

dung hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non qua t TPVH. Xây dựng câu 

hỏi hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non qua TPVH. 

3. Đề   i đã xác định nội dung khai thác tác phẩm văn học nhằm hình 

thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non thông qua các TPVH gồm 8 b i  hơ v  

5 câu chuyện giú  giáo viên có định hướng rõ ràng trong tổ chức hoạ  động 

4  Đề   i đã đưa ra hướng dẫn giúp GVMN bi t khai thác và sử dụng 

tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non trong 

hoạ  động học và các hoạ  động giáo dục khác. Xây dựng 06 k  hoạch giáo 

dục sử dụng TPVH hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non.  

K t quả nghiên cứu l  cơ sở để GVMN vận dụng khi tổ chức hoạ  động 

khám phá khoa học và làm quen với TPVH. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Việc hình thành biểu  ượng quả cho trẻ mầm non thông qua tác 

phẩm văn học xu t phát từ đặc điểm tâm lý lứa tuổi. Trẻ  rong giai đoạn mầm 

non nhận thức th  giới xung quanh chủ y u qua các biểu  ượng trực quan sinh 

động, giàu hình ảnh và cảm xúc. Tác phẩm văn học, với ngôn ngữ giàu hình 

 ượng, nhân hóa, k t hợp với nhị  điệu, vần điệu và tình ti t h p dẫn, giúp trẻ 

dễ dàng ti p nhận, khắc sâu và ghi nhớ lâu hơn các đặc điểm của sự vật, hiện 

 ượng. Ngoài ra, việc ti p cận biểu  ượng quả qua văn học còn góp phần phát 

triển ngôn ngữ, óc  ưởng  ượng, cảm xúc thẩm mỹ và khả năng đồng cảm của 

trẻ  Đây l  mộ   hương  hức vừa mang tính giáo dục tri thức, vừa nuôi dưỡng 

tình cảm và nhân cách, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện 

nay. 

1.2 Để hình thành biểu  ượng quả qua tác phẩm văn học cho trẻ mầm 

non có thể được ti n h nh dưới nhiều hình thức khác nhau: hoạ  động học tập, 

hoạ  động vui chơi,... . 

 - Hệ thống TPVH hình thành biểu  ượng quả cho  rẻ MN r t phong 

phú, nhiều bài có giá trị nội dung và nghệ thuật phù hợ  để dạy trẻ. Khi sử 

dụng các TPVH, giáo viên cần phải xác định rõ nội dung để từ đó có  hể đưa 

ra hệ thống câu hỏi đ m  hoại phù hợp nhằm  há  huy được tính tích cực nhận 

thức ở trẻ. 

 - Đề   i đã  hống kê 08 b i  hơ, 05 câu chuyện hình thành biểu  ượng 

quả cho trẻ; xác định nội dung và xây dựng hệ thống câu hỏi giáo dục hình 

thành biểu  ượng quả cho trẻ  hông qua các TPVH đó  

1 3 Đề   i đã đề xu t cách sử dụng các TPVH nhằm hình thành biểu 

 ượng quả cho trẻ cụ thể: Hướng dẫn khai thác và sử dụng tác phẩm văn học 

nhằm hình thành biểu  ượng quả cho trẻ MN; Xây dựng 04 k  hoạch sử dụng 

tác phẩm văn học nhằm hình thành biểu  ượng quả cho trẻ. 

2. Kiến nghị 

Tăng cường nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo trong việc khai thác tác 

phẩm văn học để hình thành biểu  ượng quả cho trẻ. 

Chú trọng  hương  há  dạy học tích cực, l y trẻ làm trung tâm, k t hợp 

giữa kể chuyện – quan sát – trải nghiệm để nâng cao hiệu quả giáo dục. 

Sử dụng linh hoạt công nghệ  hông  in, đồ dùng trực quan,  rò chơi 

 ương  ác để khơi gợi hứng thú học tập. 
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Thường xuyên bồi dưỡng năng lực kể chuyện, đọc diễn cảm và khả 

năng  ổ chức hoạ  động văn học nghệ thuật cho trẻ. 

Xây dựng k  hoạch bồi dưỡng chuyên môn định kỳ cho giáo viên về 

 hương  há  hình  h nh biểu  ượng, đặc biệ   hông qua văn học. 

Tạo điều kiện cho giáo viên được ti p cận nguồn học liệu phong phú 

(sách, tranh ảnh, học cụ, công nghệ) phục vụ cho việc tổ chức hoạ  động. 

Khuy n khích các hoạ  động nghiên cứu khoa học sư  hạm ứng dụng 

nhằm nâng cao ch   lượng giáo dục mầm non. 

Tăng cường cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các  rường mầm 

non, tạo môi  rường học tập chuyên nghiệp và sáng tạo cho giáo viên.
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: THƠ VỀ QUẢ DÀNH CHO TRẺ MẦN NON 

ĂN QUẢ 

Bé ăn nhiều quả 

Người khỏe mạnh ra 

Bé ăn quả na 

Càng thêm rắn chắc. 

Bé ăn quả mận   

Da dẻ hồng hào 

Bé ăn quả đ o 

Sạch răng sạch lưỡi. 

Bé ăn quả bưởi 

Nhiều sinh tố C 

Bé ăn quả lê 

Càng thêm man mát. 

Bé ăn nhiều quả 

Bé ăn nhiều vào 

Khỏe mạnh, hồng hào 

Chăm ngoan học giỏi. 

Hồng Thu 

 

HỌ NHÀ CAM QUÝT 

Em là cam, quýt 

Cùng loài, khác tên 

Khi bé quả xanh 

Lớn lên quả chín 

Quả  hì hơi đỏ 

Quả thì màu vàng 

Mỗi quả một vị 

Quả thì ngòn ngọt 

Quả thì chua chua 

Này các bạn ơi 

Quýt cam r t bổ 

Khi ăn  hải rửa 

Thật sạch, lau khô 

Rồi bóc vỏ ra 

Mùi vị  hơm  hức 

Ngon lành làm sao 

Mát lạnh ngọt ngào 

Giúp em mau lớn. 

Hồng Thu 

 

QUẢ ĐU ĐỦ 

Thân đầy d u lá 

Cộng tỏa như dù 

Ôm quanh cổ mẹ 

Quả tròn chen nhau. 

Dù trời mưa lâu 

Dù sương lạnh trắng 

Quả vẫn chín vàng 

Đẹ   ươi như nắng. 

Thân già mốc trắng 

Nuôi con lớn đều 

Quả chín xa mẹ 

Sữa còn mang theo. 

Phạm Hổ 

 

 



 

 

QUẢ 

Tròn như quả banh 

Vỏ có màu xanh 

Đó l  quả bưởi. 

Hay d nh để ngửi 

Là quả thị  hơm  

Múi trắng như cơm 

Mãng cầu chua ngọt 

Muốn ăn  hải gọt 

Là quả dứa gai. 

Quả cũng có  ai 

L   hanh long đỏ. 

Có gai ngoài vỏ 

Là quả sầu riêng. 

Những buổi chiều nghiêng 

Ngắm nhìn vườn quả. 

Em yêu t t cả 

Vườn quả của em. 

Thu Hoài 

QUẢ NA 

Na non xanh 

Múi loắt choắt 

Na mở mắt 

Múi nở to 

Na vào vò 

Đua nhau ch n  

Môi chúm chím 

Hút múi na 

Hạt nhả ra 

Đen lay láy  

Ra  háng  ư 

Chín tháng bảy 

Chào mào nhảy 

Suốt mùa na. 

Nay chợ gần 

Mai chợ xa 

Trẻ đón qu  

Na nằm rổ. 

Tay cháu nhỏ 

Rửa sạch na 

Sờ mặt bà 

Còn  hơm  hức… 

Phạm Hổ 

 

QUẢ DƯA HẤU 

Sinh ra trên cát nóng 

Ăn bao hạt nắng  ươi 

Quả càng to càng nặng 

Bổ ra thành mặt trời. 

 

Ăn má  ơi l  má  

Bé thích lắm dưa ơi! 

Nguyễn Lãm Thắng 

 



 

 

KHẾ 

Hoa từ cành cao 

Rủ nhau xuống gi ng 

Tắm xong hoa tím 

Theo gầu nước lên 

Ai nặn nên hình 

Kh  chia năm cánh? 

Kh  ch n đầy cây 

Vàng treo lóng lánh...! 

                                                                                       Phạm Hổ 

 

QUẢ THỊ 

Lá xanh quả xanh 

Lặng im trên cành. 

Lá xanh quả vàng 

    Chim chuyền rung rinh. 

 

Túi thị lủng lẳng 

Bé xách trong tay 

Có thị cạnh má 

Bé càng ngủ say. 

 

Bà kể: “Thị này 

Ng y xưa cô T m 

Chui v o đây  rốn 

Đợi ngày gặ  Vua…”  

                                                                                      Phạm Hổ 



 

 
 

PHỤ LỤC 2: TRUYỆN VỀ QUẢ DÀNH CHO TRẺ MẦM NON 

 

TRÁI CÂY TRONG VƯỜN 

Bé Na bừng tỉnh khi ti ng Gà Trống gáy “Ò   ó   o   ”  Bé mở  ròn đôi 

mắt ngắm nhìn ông Mặt Trời buổi sớm chi u những tia nắng đầu tiên xuống 

khu vườn. Bé Na thầm hỏi: “Bây giờ là mùa nào nhỉ?”  

Chị Bướm bay qua  ung đôi cánh mềm như nhung, khẽ nói: 

- Bé Na ơi, em ngủ lâu quá nên không bi t bây giờ sắp sang thu rồi đ y! 

Em hãy nhìn kìa, bầu trời trong xanh, những đám mây  rắng nhởn nhơ bay 

lượn, không khí mát dịu, thật là thoải mái. 

Bé Na nhìn quanh, xung sướng reo lên: 

 - Ôi,  rái cây  rong vườn mới đẹp làm sao! 

Bé đưa mắt nhìn quanh: Ông Chuối Tiêu đang chăm những quả chuối 

mập vàng; bà Hồng Xiêm quanh năm cần mẫn với chi c áo nâu bạc ph ch; cô 

Vú Sữa tròn trịa e  p gi u mình trong những tán lá tím sẫm với những hạt 

sương long lanh muôn sắc màu bởi ánh nắng mặt trời buổi sớm; kia nữa, các 

cô bướm chuẩn bị những chi c áo v ng  ươi như đi xem hội và chị Hồng mới 

rực rỡ làm sao trong chi c áo m u đỏ; còn những anh Roi Đường nghịch 

ngợm đu      rên c nh cao với bao  rò chơi con  rẻ. 

Bé Na thầm nghĩ: “Cả nh  mình, mình cũng lớn hơn nhiều rồi, các mắt 

của mình đều đã mở to tròn rồi đ y”  

T t cả... t t cả đều chờ mùa thu tới để đón cô  răng xuống vui đêm 

Trung  hu cùng cây  rái  rong vườn. 

                                                                                   Thanh Hương 

CON HÃY ĐỢI RỒI SẼ BIẾT 

Có một cây Bưởi con mọc cạnh cây Bưởi mẹ. Mộ  hôm, Bưởi con hỏi 

mẹ: 

- Mẹ ơi! Con muốn bi t khi lớn lên, con sẽ l m được gì cho mọi người? 

Bạn Hồng Xiêm cho quả ngọt, bạn Hoa Hồng cho mọi người hương  hơm, 

Bàng cho mọi người bóng mát. Còn con có thể l m được gì hả mẹ? 

Bưởi mẹ trả lời: 

- Con hãy đợi rồi sẽ bi t! 

Nghe lời mẹ, Bưởi con nhờ đợi.  



 

 
 

Mùa xuân đ n, Bưởi con nở đầy hoa  Ai đi qua cũng   m tắc khen: “Ôi! 

hoa bưởi trắng đẹ  v   hơm quá”  Bưởi con sung sướng nói với Bưởi mẹ: 

- Mẹ ơi! Con đã mang đ n cho mọi người hoa đẹ  v  hương  hơm  

Nhưng rồi một ngày nọ, những cánh hoa của Bưởi con rụng xuống, 

Bưởi con buồn lắm. Nó gọi mẹ: 

- Mẹ ơi! Những cánh hoa của con rụng h t rồi, mọi người sẽ không còn 

cần con nữa, con phải làm gì bây giờ? 

- Con hãy đợi rồi sẽ bi t! – Bưởi mẹ nói. 

Tin lời mẹ Bưởi con yên tâm chờ đợi.  

Thời gian  rôi đi, những quả bưởi nhỏ xíu, xinh xắn xu t hiện  Bưởi con 

mừng lắm. 

Một hôm, có cậu bé hái quả bưởi ăn  hử. Cậu kêu lên: “Ôi! Cay quá!” 

và ném quả bưởi đi  Th y vậy, Bưởi con nói với mẹ: 

- Mẹ ơi! Quả của con không ăn được. 

Bưởi Mẹ bảo: 

- Con đừng buồn, con hãy đợi rồi sẽ bi t! 

Bưởi con lại chờ đợi. Những quả bưởi ngày một lớn dần... 

Th  rồi vào một T t Trung thu, các bạn nhỏ đ n bên Bưởi con sung 

sướng hái những quả bưởi  o v   hơm  hức v o để bày cỗ Trung  hu  Bưởi mẹ 

âu y m nói với Bưởi con: 

Bây giờ, con đã bi t con có ích gì cho mọi người rồi chứ? 

- Con bi t rồi, mẹ ạ! – Bưởi con vui vẻ trả lời. 

Các cháu có bi   Bưởi con đã mang lại những gì cho mọi người không? 

Nguyễn Thị Thư 

CHUYỆN TRONG VƯỜN 

Có một Cây Hoa Gi y và một Cây Táo con cùng sống trong một khu 

vườn. 

Cây Hoa Gi y có những cành gai màu nâu bóng phổng phao lớn lên 

từng ngày, những c nh lá xanh mướ  đua nhau leo dây  rên gi n l m n n cho 

những bông hoa   m đỏ ngả bà không hiểu Cây Táo con thì thân sần sùi, nứt 

nẻ với ít cành lá cong cong. 

Một hôm, Cây Hoa Gi y nói với Cây Táo: 

- Táo ơi! Cậu có bi t là cậu đã l m x u cả khu vườn không? 

Cây Táo không đá  m  chỉ im lặng. 



 

 
 

Cây Hoa Gi y đắc chí lắm  Nó nghĩ rằng chẳng ai sánh nổi với vẻ  ươi 

tốt của mình. 

Mùa xuân đ n, Cây Hoa Gi y đâm chồi nảy lộc  Mưa  hùn mùa xuân 

càng làm cho Cây Hoa Gi y tố   ươi hơn  Còn Cây Táo vẫn đứng lặng lẽ một 

góc vườn,  hân c nh  rơ  rụi. Cây Hoa Gi y nói: 

- Táo ơi! Cậu nên đi khỏi khu vườn n y để l y chỗ cho tớ trổ hoa thì 

hơn  

Cây Táo con vẫn nép mình im lặng. Vài ngày sau, Cây Táo bắ  đầu 

mọc ra những chi c lá. Những chi c lá của Táo con tròn tròn và bóng láng 

nằm  hưa  hớt trên cành. Lúc này Cây Hoa Gi y đã lên k n gi n  H ng  răm 

bông hoa gi y thắm đỏ nở rộ trông như một bức thảm đỏ rực. Hoa Gi y càng 

 hêm kiêu căng v  không  hèm để ý đ n Cây Táo con nữa. Một thời gan sau, 

Cây Táo lặng lẽ nở hoa. Hoa Táo màu trắng, thoảng mùi  hơm dịu nhẹ trong 

gió. Chẳng bao lâu, hoa tàn và k t thành những quả táo nhỏ xíu màu xanh. 

Đ n mùa thu, những quả  áo đã  o v  ch n đỏ. 

Một hôm hai ông cháu chủ vườn ra  hăm cây  Cô cháu gái lại gần Cây 

Táo và reo lên thích thú: 

- Ông ơi! Táo ch n rồi! 

Ông liền hái cho cô bé những quả  áo ch n đỏ. Cô bé cầm những quả 

táo trên tay và không ngớt lời khen “Táo  hơm quá"  

Ông nói với cô bé: 

- Nào ông cháu ta cùng mang những quả  áo  hơm ngon n y về để mời 

cả nh  cùng ăn nhé! 

Hai ông cháu ra khỏi khu vườn. Cây Hoa Gi y nhìn theo hai ông cháu 

với vẻ mặt buồn r u vì th y không ai để ý đ n mình. Cây Táo nhìn th y bạn 

buồn nó  hương Cây Hoa Gi y lắm. Cây Táo nghiêng tán lá xanh thì thầm: 

- Hoa Gi y ơi! Bạn cho sắc hoa và bóng mát, tôi dâng trái ngon. Hai 

chúng  a đều đem lại niềm vui và có ích cho mọi người. 

Giờ thì Cây Hoa Gi y đã hiểu ra nhiều điều. Nó không còn kiêu ngạo 

như  rước nữa. 

Thành Tuấn 

CÂY TÁO 

Mưa  hùn bay, hoa đ o nở. Ông trồng cây táo xuống đ t. 

Bé  ưới nước cho cây. Ông mặt trời sưởi nắng cho cây. 



 

 
 

Con Gà Trống đi qua nói  o: Cây ơi! cây lớn mau !Th  là những chi c 

lá non bật ra. 

Những con Bươm Bướm bay qua cũng nói  o Cây ơi! Cây lớn mau! 

Th  l  cây ra đầy hoa. 

Mộ  hôm, Ông, Bé, G , Bươm Bướm cùng nói to:  Cây ơi! Cây lớn 

mau! Th  là những quả táo chín ngon lành hiện ra  Bé giơ áo ra, những quả 

 áo ch n ngon l nh rơi đầy vào lòng  của bé. 

                                                                                               Đỗ Minh Nguyệt 

 

SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU 

Ng y xưa,  ừ r t lâu rồi, đồng ruộng nước  a còn  hưa  hớt, hoa quả 

chưa có nhiều thứ  hơm ngọ  như bây giờ. Thời đó, có một người tên là Mai 

An Tiêm vốn l m ăn chăm chỉ, lại khéo  ay,  háo vá  nên được nhà vua yêu 

m n và nhận làm con nuôi.  

Một hôm, trong bữa tiệc th t khách, Mai An Tiêm vui vẻ nói : 

- Nem công chả  hượng của rừng của biển đều nhờ có  ay người cầm 

cái nỏ, quăng cái lưới, đ n cả hạt gạo ủ ra chén rượu n y cũng do b n  ay con 

người làm nên cả.  

Một viên quan trong triều vốn ghen ghét An Tiêm bèn về tâu với Vua. 

Vua đùng đùng nổi giận, nói : 

- Đã  h , ta cho nó cứ thử trông cậy vào hai bàn tay xem có sống nổi 

không ?  

Th  là một buổi sớm, vua ra lệnh đ y cả nhà An Tiêm ra mộ  hòn đảo 

hoang vu, không mộ  bóng người. An Tiêm phải tìm một hốc đá để ở tạm. 

Từ đ y, hằng ng y, An Tiêm đi bắn chim, còn nàng Ba, vợ An Tiêm thì 

ra bờ biển mò ngao, bắt cá làm thức ăn  

Bỗng một hôm, An Tiêm th y một con chim xu t hiện  rên hoang đảo. 

Con chim ăn một mi ng quả lạ và nhả xuống những hạt nho nhỏ m u đen 

nhánh  An Tiêm nghĩ  hầm : “Quả m  chim ăn được thì chắc hẳn người cũng 

ăn được”  Ch ng bèn nhặt những hạ  đó v  đem ươm v o một hốc đá rêu ẩm. 

Ít ngày sau, hạ  đã nảy mầm đâm lá, bò  oả ra khắp khoảnh đ t. Hai vợ 

chồng An Tiêm sớm chiều chăm bón những cây lạ đó  Chẳng bao lâu, cây nở 

hoa, hoa k t thành quả. 



 

 
 

Đ n lúc quả đã  o, vỏ có màu xanh thẫm, An Tiêm cắt về rồi bổ ra thì 

th y ruột quả m u đỏ  ươi, cùi m u  rắng và nhiều hạ  m u đen nhánh  Cả nhà 

ăn đều thích vì quả có vị ngọ  v   hơm má   An Tiêm gọi đó l  quả dưa đỏ. 

Từ đ y, An Tiêm ti p tục trồng  hêm dưa  Giống dưa ng y c ng sai, 

quả càng to, vị c ng  hơm ngọt. 

Cứ mỗi mùa hái quả, An Tiêm lại khắc tên mình vào m y quả dưa rồi 

thả xuống biển, nhờ sóng biển đưa v o đ t liền. 

Một hôm, có một chi c thuyền ghé đ n muốn đổi giống dưa quý để 

đem về bán  rên đ t liền. Từ đó, An Tiêm đổi được các thức ăn, đồ dùng 

 hường ngày và còn làm được một cái nhà lá xinh xinh. 

Mộ  ng y kia, có người dâng vua quả dưa lạ, vua ăn ngon miệng bèn 

hỏi  hăm  ung   ch mới bi t là do An Tiêm trồng ngo i hoang đảo. Vua ngẫm 

nghĩ  h y mình đã sai, liền cho thuyền ra đón gia đình An Tiêm  Hai vợ chồng 

An Tiêm mừng rỡ  hu lượm h t những quả dưa ch n v  hạt giống đem về 

phân phát cho bà con hàng xóm và truyền dạy cách gieo trồng, chăm bón  Đó 

là nguồn gốc giống dưa h u m  chúng  a ăn ng y nay  

             Theo truyện cổ Việt Nam 

 

 


